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BÁO CÁO
Tình hình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể
trong Tập đoàn DKQGVN

I. Đặc điểm, tình hình chung. 
Công đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-TLĐ ngày 16/12/1991 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Công đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay gồm có 06 Ban/Văn phòng và 27 Công đoàn trực thuộc (trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam có 09 công đoàn cấp trên cơ sở, 158 công đoàn cơ sở, 88 Công đoàn CSTV). Tổng số đoàn viên công đoàn tính đến 31/12/2015 là  hơn 62.890 người/67.900 người lao động trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các Công đoàn trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ trong Ngành Dầu khí; tham gia quản lý để góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ở lĩnh vực truyền thống từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến chế biến, vận chuyển, tàng trữ dầu khí, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ở các lĩnh vực mở rộng như tài chính, bảo hiểm, điện lực, xây lắp,  phân bón,...; tuyên truyền, giáo dục để xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ Ngành Dầu khí ngày càng chất lượng, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,...
II. Cơ sở pháp lý.
Các văn bản quy định của Nhà nước, Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể:
	- Bộ luật Lao động năm 2012. 
	- Luật Công đoàn năm 2012.
	- Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện “Điều 10 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của TCCĐ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ”.
	- Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
	- Nghị định 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 của Chính phủ: Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động.
	- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.
	- Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT  ngày 18/6/2009 của Tổng Liên đoàn về đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
	- Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. 
	- Hướng dẫn số 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 của Tổng Liên đoàn về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. 
	- Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn về đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của Công đoàn cơ sở.
	- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTTXH ngày 31/7/2015 về hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, TƯLĐTT và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và dẫn thi hành thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
	Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT theo quyết định số 675/QĐ-CĐDK ngày 16/9/2013, Công văn số 144/CĐDK-CSPL ngày 18/02/2014 hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT và Hướng dẫn số 853/CĐDK-CSPL ngày 25/11/2014 về đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại các cấp Công đoàn. 
III. Tình hình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị.
1. Những thuận lợi và khó khăn.
+ Thuận lợi:
- Công đoàn DKVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và Đảng uỷ Tập đoàn DKQGVN, sự tạo điều kiện, hỗ trợ của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn DKVN trong việc định hướng các hoạt động và thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn ở các cấp. 
- Công đoàn các cấp được hoạt động thuận lợi trong một ngành kinh tế mạnh, đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Công đoàn DKVN và các cấp Công đoàn luôn có sự đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm; Công đoàn các cấp cùng toàn thể đoàn viên, NLĐ luôn quyết tâm, nỗ lực phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công đoàn.
+ Khó khăn:
- Tình hình kinh tế xã hội của đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ hội đan xen thách thức; giá dầu thô trên thế giới vẫn đang ở mức thấp; tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến, tranh chấp phức tạp. Một số đơn vị gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động, thiếu việc làm, giảm thu nhập và các chế độ khác, tình hình tranh chấp lao động có xảy ra ở một số đơn vị, đòi hỏi Công đoàn DKVN có những chỉ đạo sâu sát, phối hợp với chuyên môn về công tác đào tạo và đào tạo lại, bố trí việc làm cho NLĐ.
- Ngành Dầu khí có địa bàn hoạt động rộng trên khắp các vùng miền của Tổ quốc và một số nước trên thế giới; đoàn viên Công đoàn hoạt động phân tán, chịu áp lực cao về tiến độ và thời gian, với môi trường khắc nhiệt và có nhiều rủi ro, đặc biệt là những người làm việc trên biển, các nước có tình hình an ninh phức tạp.
- Thu đoàn phí Công đoàn bị giảm do thực hiện theo Luật Công đoàn và hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn, thu đoàn phí trong hệ thống CĐDKVN chủ yếu tính bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định. 
- Đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, có những biến động lớn, không ổn định trong tình hình hoạt động của Ngành Dầu khí hiện nay.
- Pháp luật có nhiều thay đổi nên việc cập nhật, sửa đổi các văn bản pháp luật trong nội bộ của từng đơn vị cũng phải thay đổi theo quy định của pháp luật để thực hiện, trong đó có việc sửa đổi hoặc ký kết lại TƯLĐTT cho phù hợp với pháp luật mới.
2. Đánh giá tình hình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)
2.1. Kết quả thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT tại các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN.
Thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 về các quy định thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN tại Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013, Hướng dẫn số 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013,... Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT theo quyết định số 675/QĐ-CĐDK ngày 16/9/2013, Công văn số 144/CĐDK-CSPL ngày 18/02/2014 hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT và Hướng dẫn số 853/CĐDK-CSPL ngày 25/11/2014 về đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại các cấp Công đoàn. 
Các Công đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện các văn bản trên, xây dựng chương trình và kế hoạch, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện đúng các nội dung, quy trình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện những quy định thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT đúng pháp luật giúp cho các quan hệ lao động được hài hòa, ổn định giữa NSDLĐ và NLĐ; chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động được đảm bảo; các cấp Công đoàn đã thể hiện tốt chức năng đại diện tập thể người lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn. 
Trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam hiện nay có 184 công đoàn cơ sở/204 doanh nghiệp, đại diện tập thể người lao động đã ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động; Công đoàn cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực hiện chế độ chính sách theo “Quy chế nhân viên Vietsovpetro” của Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trong đó có đại diện hai chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga phê duyệt; Công đoàn Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn thực hiện chế độ chính sách theo Quy chế nhân viên của Công ty, một số CNVC-LĐ thực hiện chế độ chính sách theo quy định của Tập đoàn và một số đơn vị trong Ngành Dầu khí khi được điều động biệt phái đến làm việc tại Công ty; một số Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc thực hiện theo TƯLĐTT đã ký kết của Công đoàn cấp trên trực tiếp với đơn vị chuyên môn cùng cấp. Hiện nay có 01 công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đang tiếp tục đàm phán và thương lượng với chủ doanh nghiệp để ký kết lại TƯLĐTT trong thời gian tới là Công đoàn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Các bản TƯLĐTT của các đơn vị đã được ký kết đều báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp, cơ quan chức năng quản lý tại địa phương theo quy định của Nhà nước. 
2.2. Đánh giá chất lượng các bản TƯLĐTT đã ký kết giữa tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động.
Hiện nay trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số bản TƯLĐTT có chất lượng cao chiếm trên 90% so với tổng số bản TƯLĐTT đã ký kết. Trong đó, có những nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ ăn ca, chế độ BHLĐ, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp lễ tết, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, một số chế độ đối với lao động nữ, hỗ trợ về sửa chữa xây dựng nhà ở, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm con người kết hợp cho CNVC-LĐ… và đã cải thiện đáng kể tình trạng TULĐTT sao chép các nội dung ngang luật của Nhà nước quy định. Kết quả đánh giá chất lượng TƯLĐTT tại các cấp Công đoàn (như phụ lục báo cáo kèm theo) trong đó có 171 bản TƯLĐTT được xếp loại A. Các nội dung trong TƯLĐTT đều thực hiện đúng quy định pháp luật và một số chế độ chính sách cho người lao động cao hơn luật quy định hiện hành. Cụ thể:
+ Về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi: 
- Tuân thủ tốt các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca theo quy định của Bộ luật Lao động khi ký kết TƯLĐTT và xây dựng nội quy lao động của đơn vị.
- Đảm bảo việc giải quyết chế độ nghỉ phép của CNVC-LĐ khi có nhu cầu nghỉ phép theo lịch đã đăng ký hoặc nghỉ phép đột xuất do công việc gia đình; nghỉ chế độ có hưởng lương hoặc nghỉ không hưởng lương đều được bố trí và giải quyết theo nguyện vọng hợp lý của CNVC-LĐ; giải quyết các chế độ theo TƯLĐTT, nội quy lao động và các ngày nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.
- Bố trí cho CNVC-LĐ được nghỉ bù và thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho CNVC-LĐ đầy đủ khi NSDLĐ thỏa thuận và yêu cầu NLĐ làm việc thêm giờ. 
+ Về lao động và hợp đồng lao động: 
- Tất cả NLĐ đều được ký hợp đồng lao động và được phổ biến TƯLĐTT, nội quy lao động, các quy định 
- Xây dựng các tiêu chuẩn, định biên, định mức lao động, phù hợp với quy định của Nhà nước và Bộ luật Lao động 2012.
+   Về tiền lương, tiền thưởng:
- Thực hiện chi trả lương, các khoản phụ cấp, tiền thưởng theo đúng quy định của Tập đoàn và Nhà nước. Riêng Tổng Công ty CP Xây lắp DKVN còn nợ lương người lao động; nợ đóng phí BHXH, BHYT đối với cơ quan bảo hiểm.
- Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức tiền lương, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với quy định của Nhà nước và Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của Tập đoàn và đơn vị. Thực hiện nâng lương theo đúng quy định đảm bảo được tiền lương và thu nhập ổn định.
- Sử dụng quỹ khen thưởng đúng quy định nhằm khuyến khích động viên CNVC-LĐ. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, ban hành các quy định và quy chế về công tác thi đua khen thưởng, quy trình bình xét thi đua khen thưởng và phổ biến quy chế TĐKT của đơn vị và Tập đoàn đến CNVC-LĐ.
+ Về chế độ phúc lợi: 
Sử dụng quỹ phúc lợi theo đúng với mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trợ cấp ốm đau, Lễ Tết, Ngày quốc tế phụ nữ; hỗ trợ kinh phí cho CNVC-LĐ nghỉ mát; ủng hộ các chương trình xã hội, từ thiện theo chủ trương của Nhà nước, Tập đoàn và tại đơn vị.  
+ Về chế độ ăn ca của người lao động:
- Các cấp Công đoàn trong Tập đoàn DKVN đã chủ động đề xuất với người sử dụng lao động về việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bữa ăn ca của người lao động. Có 99% số công đoàn cơ sở thực hiện bữa ăn ca, 87% số công đoàn cơ sở đưa nội dung bữa ăn ca của người lao động vào TƯLĐTT và triển khai các mô hình bếp ăn tập thể do công đoàn quản lý.
- Ở tất cả các cấp Công đoàn giá trị mức ăn ca đều cao hơn 15.000 đồng/bữa, có nơi mức ăn ca được quan tâm hơn cho công nhân làm việc tại giàn khoan; tàu dịch vụ, tàu vận tải, tàu khai thác làm việc trên biển và tại các công trình/dự án dầu khí trọng điểm.                                                                                     
+ Về thực hiện chế độ chính sách khác cho CNVC-LĐ:
- Cùng với việc đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương ổn định; một số đơn vị đã tổ chức cho CNVC-LĐ đi thăm quan du lịch trong nước và nước ngoài góp phần cải thiện đời sống vật chất nâng cao tinh thần lao động cho CNVC-LĐ, quan tâm tuyển dụng con em CNVC-LĐ vào làm việc tại đơn vị và tổ chức cho con em đạt học sinh giỏi xuất sắc đi dự trại hè tại nước ngoài…
- Trích nộp đầy đủ và kịp thời đóng BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người cho CNVC-LĐ.
- Được tạo điều kiện về kinh phí đi lại, ăn nghỉ, thời gian để tham gia các khóa đào tạo tập huấn của chuyên môn và công đoàn tổ chức.
+ Về thực hiện chế độ bảo hộ lao động, ATVSLĐ, sức khỏe và môi trường:
- Phổ biến cho NLĐ tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ khi thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. 
- Phương tiện bảo hộ lao động, trang thiết bị bảo vệ cá nhân được trang bị đầy đủ và theo đúng quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn của Tập đoàn.
- Thực hiện tốt các quy định của địa phương về công tác bảo vệ môi trường tại nơi làm việc cũng như trên địa bàn hoạt động của các đơn vị. Thường xuyên có kế hoạch hướng dẫn và kiểm tra công tác an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường cho CNVC-LĐ. Phối hợp tham gia và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác an toàn tại các cấp Công đoàn do Tập đoàn và Công đoàn DKVN đề ra. 
- Tổ chức cho CNVC-LĐ khám sức khỏe định kỳ đúng theo quy định.
+ Về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao: 
Các đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao tại đơn vị, Tập đoàn và Công đoàn DKVN tổ chức (như Hội thao, Hội diễn văn nghệ…).
          + Về Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: 
           Thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo quy định do các đơn vị và Nhà nước ban hành.
2.3. Những tồn tại, hạn chế trong việc thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Tổ chức Công đoàn các cấp luôn có sự thay đổi nhiều về nhân sự do cán bộ thuyên chuyển công tác, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm chủ yếu tập chung vào công tác chuyên môn nên chưa phát huy tốt khả năng hoạt động công đoàn trong công tác thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT.
- Một số đơn vị khi xây dựng nội dung TƯLĐTT còn sao chép lại các quy định pháp luật của Nhà nước. 
- Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng về việc làm, chế độ chính sách và đời sống tinh thần của CNVC-LĐ tại một số đơn vị đôi khi chưa kịp thời để sửa đổi, bổ sung các quy định mới về chế độ chính sách trong TƯLĐTT.
- Còn một đơn vị chưa thực hiện tốt công tác chế độ chính sách đối với người lao động như nợ tiền lương, nợ tiền BHXH, BHYT đối với cơ quan bảo hiểm do đó chưa giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động khi nghỉ hưu, ốm đau và khi chấm dứt hợp đồng lao động.
IV. Một số nhiệm vụ và giải pháp về thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT trong thời gian tới.
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật lao động, công đoàn nói chung và các quy định về thương lượng, ký kết TƯLĐTT nói riêng.
2. Tăng cường vai trò của công đoàn trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
- Tích cực tham gia và đại diện tập thể người lao động giám sát thực hiện pháp luật lao động và công đoàn, quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, các nội quy, quy chế tiền lương, khen thưởng, đào tạo… của đơn vị chuyên môn cùng cấp và của Tập đoàn.
3. Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
- Hướng dẫn, phối hợp với các cấp Công đoàn triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật liên quan đến việc xây dựng TƯLĐTT.
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT hàng năm theo chương trình toàn khóa của Công đoàn DKVN.
- Cung cấp, trao đổi các thông tin, kinh nghiệm liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho công đoàn cơ sở.
- Hỗ trợ pháp lý và cung cấp các văn bản quy định cho Công đoàn Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn để thương lượng và ký kết TƯLĐTT.
- Tiếp tục trau dồi kiến thức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho cán bộ công đoàn.
4. Đánh giá chất lượng TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT.
- Chỉ đạo các cấp Công đoàn căn cứ khung tiêu chí để đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện TƯLĐTT tại Hướng dẫn số 853/CĐDK-CSPL ngày 25/11/2014. 
- Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT của các Công đoàn trực thuộc năm 2016; tập hợp những vướng mắc, tồn tại và kiến nghị với các cấp Công đoàn và chuyên môn cùng cấp giải quyết.
- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện TƯLĐTT và thống kê kịp thời số liệu tỷ lệ doanh nghiệp có thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT theo quy định gửi Tổng Liên đoàn LĐVN.
5. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. 
6. Xây dựng Thư viện TƯLĐTT.
- Tổ chức hội thảo và hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống Công đoàn DKVN thực hiện Quyết định số 1571/QĐ-TLĐ ngày 26/11/2015 của Tổng Liên đoàn về phê duyệt Đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể và Công văn số 587/TLĐ ngày 25/4/2016 về việc triển khai thực hiện Đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn LĐVN.
- Phối hợp với Tổng Liên đoàn LĐVN cài đặt quản lý phần mềm Thư viện TƯLĐTT của Công đoàn DKVN.
- Trình Ban lãnh đạo Công đoàn DKVN xem xét và phê duyệt các trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý Thư viện TƯLĐTT.
7. Chỉ đạo và phối hợp với một số Công đoàn trực thuộc kiến nghị với chuyên môn cùng cấp xem xét việc thực hiện chế độ chính sách như nợ lương người lao động; nợ tiền BHXH, BHYT đối với cơ quan bảo hiểm do đó ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách khi người lao động nghỉ hưu, ốm đau, chấm dứt hợp đồng lao động.

	Nơi nhận:
  - TLĐ LĐVN (để b/c);
  - CT, PCT Công đoàn DKVN;
  - Công đoàn thuộc CĐDKVN;
  - Các đại biểu tham dự hội nghị;
  - Lưu: VT, Ban CSPL
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 



Nguyễn Mạnh Kha


PHẦN II 
TRÍCH DẪN MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT 

Bộ luật Lao động năm 2012 
……………………….

Chương V
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Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể 
Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây: 
1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ;
2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể;
[bookmark: _Toc231501586][bookmark: _Toc232831342][bookmark: _Toc237338298][bookmark: _Toc237339975][bookmark: _Toc237341255]3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Điều 67. Nguyên tắc thương lượng tập thể 
1. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch.
2. Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất.
3. Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.

Điều 68. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể
1. Mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương lượng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, các bên thoả thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng. 
2. Trường hợp một bên không thể tham gia phiên họp thương lượng đúng thời điểm bắt đầu thương lượng theo thỏa thuận, thì có quyền đề nghị hoãn, nhưng thời điểm bắt đầu thương lượng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập thể.
3. Trường hợp một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định tại Điều này thì bên kia có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. 
Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể
1. Đại diện thương lượng tập thể được quy định như sau:
a) Bên tập thể lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành; 
b) Bên người sử dụng lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ngành.
2. Số lượng người tham dự phiên họp thương lượng của mỗi bên do hai bên thoả thuận.
Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể 
1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.
5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.
Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể 
1. Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định như sau:
a) Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;
b) Lấy ý kiến của tập thể lao động.
Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;
c) Thông báo nội dung thương lượng tập thể.
Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.
2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định như sau:
a) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.
Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.
Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;
b) Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.
3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.
4. Trường hợp thương lượng không thành một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này.
[bookmark: _Toc231501597][bookmark: _Toc232831346][bookmark: _Toc237338302][bookmark: _Toc237339979][bookmark: _Toc237341259]Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể 
1. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho người tham gia thương lượng tập thể.
2. Tham dự phiên họp thương lượng tập thể nếu có đề nghị của một trong hai bên thương lượng tập thể.
3. Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể.
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Mục 3
 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể
1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. 
Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập thể
1. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.
2. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:
a) Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;
b) Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;
c) Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.
3. Khi thoả ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết.
[bookmark: _Toc231501592][bookmark: _Toc232831350][bookmark: _Toc237338307][bookmark: _Toc237339984][bookmark: _Toc237341264][bookmark: _Toc231501593][bookmark: _Toc232831351][bookmark: _Toc237338308][bookmark: _Toc237339985][bookmark: _Toc237341265]Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến: 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.
[bookmark: _Toc237338306][bookmark: _Toc237339983][bookmark: _Toc237341263]Điều 76. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể 
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.
Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể
1. Các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong thời hạn sau đây: 
a) Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm; 
b) Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. 
2. Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực. 
Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thoả ước lao động tập thể. 
Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu
1. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.
2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;
b) Người ký kết không đúng thẩm quyền;
c) Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.
Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu
Khi thoả ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thoả ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật và các thoả thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động.
Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn
Trong thời hạn 03 tháng trước ngày thoả ước lao động tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thoả ước lao động tập thể hoặc ký kết thoả ước lao động tập thể mới. 
Khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá 60 ngày.
[bookmark: _Toc231501596][bookmark: _Toc232831354][bookmark: _Toc237338311][bookmark: _Toc237339988][bookmark: _Toc237341268]Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể 
Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thoả ước lao động tập thể do người sử dụng lao động chi trả. 

[bookmark: _Toc231501598][bookmark: _Toc232831355][bookmark: _Toc237338312][bookmark: _Toc237339989][bookmark: _Toc237341269]Mục 4
 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP

[bookmark: _Toc231501599][bookmark: _Toc232831356][bookmark: _Toc237338313][bookmark: _Toc237339990][bookmark: _Toc237341270]Điều 83. Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
1. Người ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như sau:
a) Bên tập thể lao động là đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
b) Bên người sử dụng lao động là người sử dụng lao động hoặc người đại diện của người sử dụng lao động.
2. Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp phải làm thành 05 bản, trong đó:
a) Mỗi bên ký kết giữ 01 bản;
b) 01 bản gửi cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật này; 
c) 01 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 01 bản gửi tổ chức đại diện người sử dụng lao động mà người sử dụng lao động là thành viên.
[bookmark: _Toc231501601][bookmark: _Toc232831358][bookmark: _Toc237338315][bookmark: _Toc237339992][bookmark: _Toc237341272]Điều 84. Thực hiện thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
1. Người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thoả ước lao động tập thể.
2. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực. 
3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thoả ước lao động tập thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thoả ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
Điều 85. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp 
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 01 năm.
[bookmark: _Toc231501602][bookmark: _Toc232831359][bookmark: _Toc237338316][bookmark: _Toc237339993][bookmark: _Toc237341273]Điều 86. Thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp 
1. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và đại diện tập thể lao động căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể cũ hoặc thương lượng để ký thoả ước lao động tập thể mới.
[bookmark: _Toc231501603][bookmark: _Toc232831360][bookmark: _Toc237338317][bookmark: _Toc237339994][bookmark: _Toc237341274]2. Trong trường hợp thoả ước lao động tập thể hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động. 

Mục 5
 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH 

Điều 87. Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành 
1. Đại diện ký kết thoả ước lao động tập thể ngành được quy định như sau:
a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn ngành;
b) Bên người sử dụng lao động là đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động đã tham gia thương lượng tập thể ngành.
2. Thoả ước lao động tập thể ngành phải làm thành 04 bản, trong đó:
a) Mỗi bên ký kết giữ 01 bản;
b) 01 bản gửi cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật này;
c) 01 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
[bookmark: _Toc231501607][bookmark: _Toc232831364][bookmark: _Toc237338321][bookmark: _Toc237339998][bookmark: _Toc237341278]Điều 88. Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành 
1. Những nội dung của thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp hoặc quy định của người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp thấp hơn những nội dung được quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể ngành thì phải sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thoả ước lao động tập thể ngành có hiệu lực.
2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thoả ước lao động tập thể ngành nhưng chưa xây dựng thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp, có thể xây dựng thêm thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của thoả ước lao động tập thể ngành.
3. Khuyến khích doanh nghiệp trong ngành chưa tham gia thoả ước lao động tập thể ngành thực hiện thoả ước lao động tập thể ngành.
Điều 89. Thời hạn thoả ước lao động tập thể ngành
Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.
………………………………………

Chương XIII

CÔNG ĐOÀN

Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động
1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này; tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn cho người lao động. 
3. Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và tổ chức đại diện người sử dụng lao động để trao đổi, giải quyết các vấn đề về lao động.
…………………………………………
[bookmark: chuong_14]Chương XIV
[bookmark: chuong_14_name]GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
[bookmark: muc_1_6]
Mục 1
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

[bookmark: dieu_194]Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động
1. Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động. 
2. Bảo đảm thực hiện hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật. 
3. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
4. Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
5. Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.
6. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng, thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện.
[bookmark: dieu_195]Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động
1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của hoà giải viên lao động, trọng tài viên lao động trong giải quyết tranh chấp lao động.
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chủ động, kịp thời tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
[bookmark: dieu_196]Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động
1. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có quyền sau đây:
a) Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết;
b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu;
c) Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.
2. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình; 
b) Chấp hành thoả thuận đã đạt được, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
[bookmark: dieu_197]Điều 197. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan.
[bookmark: dieu_198]Điều 198. Hòa giải viên lao động
1. Hoà giải viên lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để hoà giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.
2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động.
[bookmark: dieu_199]Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động. Hội đồng trọng tài lao động gồm Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thư ký Hội đồng và các thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá 07 người. 
Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương.
2. Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể sau đây:
a) Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích;
b)Tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
3. Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.
4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.

Mục 2
THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

[bookmark: dieu_200]Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
1. Hoà giải viên lao động.
2. Toà án nhân dân.
[bookmark: dieu_201]Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động
1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải: 
a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 
đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.
Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. 
Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành. 
Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành. 
Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động. 
Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.
4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.
[bookmark: dieu_202]Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
2. Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 
[bookmark: muc_3_6]
Mục 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

[bookmark: dieu_203]Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
a) Hoà giải viên lao động;
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).
c) Toà án nhân dân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
a) Hoà giải viên lao động;
b) Hội đồng trọng tài lao động.
[bookmark: dieu_204]Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở
1. Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.
2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết;
b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
3. Trong trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích. 
Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về quyền thì tiến hành giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và Điều 205 của Bộ luật này.
Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
[bookmark: dieu_205]Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.
2. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động.
3. Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
[bookmark: dieu_206]Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải.
2. Tại phiên họp của Hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp.
Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, trường hợp hai bên không thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét.
Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. 
Trường hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành. 
Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.
Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản. 
3. Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.
Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.
[bookmark: dieu_207]Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 
Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
[bookmark: dieu_208]Điều 208. Cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết
Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn theo quy định của Bộ luật này thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia.

……………………………….
[bookmark: chuong_17]
Chương XVII
[bookmark: chuong_17_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[bookmark: dieu_240]Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động
1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.
2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành:
a) Các hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, những thoả thuận hợp pháp khác đã giao kết và những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện; những thoả thuận không phù hợp với quy định của Bộ luật phải được sửa đổi, bổ sung;
b) Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. 
Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.
3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này. Chính phủ ban hành chính sách lương cụ thể để áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.
[bookmark: dieu_241]Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động
Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động phải thực hiện những quy định của Bộ luật này, nhưng được giảm, miễn một số tiêu chuẩn và thủ tục theo quy định của Chính phủ.


[bookmark: dieu_242]Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Bộ luật.
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
 
	 
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng





Luật Công đoàn năm 2012
 ………………………………..
Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN 
VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Mục 1
 QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN

Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.
2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.
3. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động. 
4. Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.
6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. 
7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.
8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.
9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.
10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
…………………………….
Điều 17. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở 
Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.
	CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 95/2013/NĐ-CP
	  Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013
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Điều 12. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
b) Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;
c) Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;
b) Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu.
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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 10 CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống công đoàn theo quy định tại Điều 7 của Luật công đoàn.
2. Công chức, viên chức, công nhân và người lao động (gọi chung là người lao động).
3. Đơn vị sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Điều 3. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về các vấn đề sau đây:
1. Hình thức, nguyên tắc, loại hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên về cung cấp thông tin, thời gian thử việc, thời gian tập sự và những vấn đề liên quan khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;
2. Nghĩa vụ thực hiện công việc theo hợp đồng, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác, các trường hợp tạm hoãn, nhận lại người lao động hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;
3. Trình tự, thủ tục và các chế độ, chính sách đối với người lao động khi phát sinh sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
Điều 4. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể
1. Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
a) Thu thập thông tin, tập hợp kiến nghị, đề xuất nội dung có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; yêu cầu người sử dụng lao động thương lượng tập thể trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
b) Đại diện tập thể người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; sửa đổi, bổ sung, kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động;
c) Phổ biến thỏa ước lao động tập thể đến người lao động; giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; yêu cầu người sử dụng lao động thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể; yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể khi người sử dụng lao động thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.
2. Công đoàn ngành thực hiện quyền, trách nhiệm như công đoàn cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều này trong việc đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành.
Điều 5. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của người lao động, tham gia bằng văn bản với người sử dụng lao động trong việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
2. Tổ chức giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; kiến nghị với người sử dụng lao động nội dung sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.
Điều 6. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Thu thập thông tin, tập hợp kiến nghị, đề xuất nội dung có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động;
2. Tiến hành đối thoại định kỳ hoặc đột xuất với người sử dụng lao động; phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức theo quy định của pháp luật;
3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, các thỏa thuận đạt được qua đối thoại tại nơi làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động
Công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tổ chức hoạt động tư vấn cho người lao động các nội dung quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua hoạt động của các cấp công đoàn.
Điều 8. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động
1. Công đoàn cơ sở có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm sau đây:
a) Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi người lao động yêu cầu; đại diện cho người lao động tham gia quá trình giải quyết tranh chấp lao động cá nhân khi được người lao động ủy quyền;
b) Tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động theo yêu cầu.
3. Công đoàn cấp trên có trách nhiệm sau đây:
a) Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 9. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm
1. Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
a) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm;
b) Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.
2. Công đoàn cơ sở tại cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp có quyền, trách nhiệm sau đây:
a) Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm;
b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên xem xét, giải quyết khi không chấp nhận quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc hết thời hạn quy định mà người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa giải quyết yêu cầu về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động.
Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo quy định của pháp luật;
2. Đại diện cho người lao động khởi kiện ra Tòa án nếu được người lao động ủy quyền để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện cho tập thể người lao động và người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp
Công đoàn cơ sở tại đơn vị sử dụng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động;
2. Đại diện cho người lao động tham gia tố tụng nếu được người lao động ủy quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công
Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Lấy ý kiến của tập thể lao động để đình công theo quy định của pháp luật về lao động;
2. Ra quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công;
3. Rút quyết định đình công nếu chưa đình công;
4. Tiến hành đình công theo quy định của pháp luật về lao động;
5. Thực hiện quy định về không được đình công, hoãn, ngừng đình công theo quy định của pháp luật về lao động;
6. Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm sau đây:
1. Thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 và 12 Nghị định này ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở khi được người lao động ở đó yêu cầu;
2. Hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.
Điều 14. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên
1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công đoàn quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động theo quy định tại Nghị định này.
2. Công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động theo quy định tại Nghị định này.
Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Đơn vị sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động quy định tại Nghị định này.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
2. Nghị định số 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về hướng dẫn thi hành Luật công đoàn và Nghị định số 302/HĐBT ngày 19 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	  Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG


Đã ký


Nguyễn Tấn Dũng
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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ 
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
………………………

 Chương II
NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

……………………………..

Điều 6. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai
1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.
2. Nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, bao gồm: nội quy lao động; quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động; định mức lao động; thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương, quy chế trả lương, trả thưởng; trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
3. Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.
4. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, hình thức thỏa ước lao động tập thể khác (nếu có).
5. Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.
6. Trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
7. Công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động.
8. Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Nội dung người lao động tham gia ý kiến
1. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định phải công khai tại doanh nghiệp.
2. Các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
3. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, hình thức thỏa ước lao động tập thể khác (nếu có).
4. Nghị quyết hội nghị người lao động.
5. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
6. Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Nội dung người lao động quyết định
1. Giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung thương lượng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, hình thức thỏa ước lao động tập thể khác (nếu có).
3. Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.
4. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia hoặc không tham gia đình công.
6. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Nội dung người lao động kiểm tra, giám sát
1. Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.
2. Thực hiện hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các nội quy, quy chế, quy định phải công khai của doanh nghiệp.
4. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, hình thức thỏa ước lao động tập thể khác (nếu có); thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động, nghị quyết hội nghị tổ chức công đoàn cơ sở.
5. Trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6. Tình hình thi đua, khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết luận của thanh tra, kiểm toán và thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
7. Thực hiện điều lệ doanh nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ quy định tại Nghị định này. 




Chương III
HÌNH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC 

………………………………..

Mục 2
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Điều 14. Tổ chức hội nghị người lao động
1. Doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động.
2. Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần.
3. Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động, theo hình thức hội nghị đại biểu đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên.
Điều 15. Trách nhiệm tổ chức hội nghị người lao động
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Quy chế tổ chức hội nghị người lao động được ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải được phổ biến công khai đến người lao động trong doanh nghiệp.
2. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động.
Điều 16. Thành phần tham gia hội nghị người lao động
1. Thành phần tham gia hội nghị toàn thể bao gồm toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Trường hợp người lao động không thể rời vị trí sản xuất thì người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở thỏa thuận thành phần tham gia hội nghị.
2. Thành phần tham gia hội nghị đại biểu bao gồm:
a) Đại biểu đương nhiên bao gồm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi không có công đoàn cơ sở, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (nếu có);
b) Đại biểu bầu là những người được hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất bầu theo quy định.

…………………………………

Điều 18. Nội dung hội nghị người lao động
1. Hội nghị người lao động thảo luận các nội dung sau:
a) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp;
b) Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;
c) Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
d) Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;
đ) Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;
e) Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.
2. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.
3. Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.
Điều 19. Quy trình tổ chức Hội nghị người lao động
1. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị.
2. Báo cáo tư cách đại biểu tham dự hội nghị.
3. Báo cáo của người sử dụng lao động
4. Báo cáo của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
5. Đại biểu thảo luận.
6. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.
7. Biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.
Điều 20. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động và tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.
2. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.
3. Đại biểu tham dự hội nghị người lao động có trách nhiệm phổ biến kết quả và nghị quyết hội nghị người lao động đến những người lao động không tham dự hội nghị người lao động ở các phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất nơi bầu mình làm đại diện tham dự hội nghị đại biểu.

…………………………….


Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.
Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các quy định trước đây trái với Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	  
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). KN300
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	     Số: 53/2014/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014


 

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC 
ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động,

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định này là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương quy định tại Nghị định này là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Nguyên tắc lấy ý kiến
Việc lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.
Điều 4. Nội dung lấy ý kiến
1. Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
2. Các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động.
3. Báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn.
Điều 5. Hình thức lấy ý kiến
1. Bằng văn bản.
2. Thông qua ban soạn thảo, tổ biên tập, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia.
3. Thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà đại diện tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham dự.
Điều 6. Trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước
1. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
Sau thời hạn lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo tiếp thu, giải trình, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
2. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hành động phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động; đánh giá tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động.
3. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng báo cáo quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ về việc thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn về chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động và tổng hợp báo cáo theo quy định.
5. Đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển quan hệ lao động gửi các bên liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Trách nhiệm tham gia ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu
1. Thu thập, tổng hợp ý kiến, tham gia với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
2. Phối hợp thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động; đánh giá tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động.
3. Tham gia xây dựng báo cáo quốc gia theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
4. Phối hợp tổ chức, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn về chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ (6 tháng và hằng năm) hoặc đột xuất về tình hình quan hệ lao động, đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi cơ quan quản lý nhà nước để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.
2. Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này về việc lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương sau khi thống nhất ý kiến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
2. Đề nghị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này đến các cấp công đoàn; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này đến các tổ chức thành viên, các hiệp hội doanh nghiệp.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).240
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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại văn bản số 716/UBTVQH13-CVĐXH ngày 13 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Bộ luật Lao động;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người lao động; người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động theo quy định tại Điều 2 của Bộ luật Lao động.
[bookmark: chuong_3]
…………………………………….

Chương III
[bookmark: chuong_3_name]THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

[bookmark: dieu_16]Điều 16. Thương lượng tập thể định kỳ
Thương lượng tập thể định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 của Bộ luật Lao động được tiến hành ít nhất một năm một lần. Thời điểm tiến hành thương lượng tập thể định kỳ do hai bên thỏa thuận.
[bookmark: dieu_17]Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc tham dự phiên họp thương lượng tập thể
1. Trường hợp nhận được đề nghị bằng văn bản của một trong hai bên thương lượng tập thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cử cán bộ tham dự phiên họp thương lượng tập thể.
2. Cán bộ được cơ quan, tổ chức cử tham dự phiên họp thương lượng tập thể có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến nội dung thương lượng, hướng dẫn pháp luật về lao động cho người tham gia thương lượng tập thể.
[bookmark: dieu_18]Điều 18. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
1. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;
b) Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
2. Trường hợp người ký kết thỏa ước lao động tập thể quy định tại Khoản 1 Điều này không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lý nhà nước về lao động
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể được quy định như sau:
1. Lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.
Trường hợp thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu hai bên tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
[bookmark: dieu_20]Điều 20. Kiến nghị tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
Khi thanh tra hoặc giải quyết khiếu hại, tố cáo về lao động, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có một trong các trường hợp quy định tại Điều 78 của Bộ luật Lao động, Trưởng đoàn, thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời có văn bản yêu cầu. Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
[bookmark: chuong_6]…………………………………………





Chương VI
[bookmark: chuong_6_name]GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

[bookmark: dieu_34]Điều 34. Hội đồng trọng tài lao động
1. Hội đồng trọng tài lao động tại Điều 199 của Bộ luật Lao động gồm các thành phần như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
b) Thư ký Hội đồng;
c) Các thành viên Hội đồng là đại diện tổ chức công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh.
2. Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ là 05 năm.
3. Thư ký Hội đồng thuộc biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc theo chế độ chuyên trách và được hưởng phụ cấp trách nhiệm tương đương với phụ cấp chức vụ của trưởng phòng thuộc Sở.
4. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động quy định quy chế làm việc của Hội đồng.

……………………………

[bookmark: dieu_39]Điều 39. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
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NGHỊ QUYẾT
VỀ “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ”

Trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, quan hệ lao động ngày càng đòi hỏi sự hài hoà về lợi ích trên cơ sở thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật lao động. 
Việc thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) đại diện cho tập thể lao động thương lượng và ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị (gọi chung là DN) thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT nhằm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Qua hơn 17 năm thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng và ký kết TƯLĐTT, nhất là từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực, việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và đề ra giải pháp khắc phục.
Việc đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là vấn đề cấp bách và cần thiết nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp công đoàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu về thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong các DN do Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra, đồng thời góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Trước yêu cầu trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X) ban hành Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”.
I- TÌNH HÌNH THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT TƯLĐTT TRONG NHỮNG NĂM QUA:
1- Những kết quả đạt được:
1.1- Tình hình ký kết TƯLĐTT ở DN:
a- Về tỷ lệ các DN đã ký kết TƯLĐTT (so với tổng số DN có CĐCS):
Theo báo cáo của 43 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, 14 Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (TLĐ), các DN thuộc phạm vi quản lý đã ký kết TƯLĐTT (đăng ký tại các Sở Lao động-TBXH) so với số DN có CĐCS đạt tỷ lệ chung là 65,22%. Trong đó, DN nhà nước (DNNN) 96,33%; DN có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 64,57% và các DN khác (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy cổ phần) 59,21%. 
b- Chất lượng:
Qua báo cáo của các đơn vị và qua khảo sát cho thấy số bản TƯLĐTT có chất lượng chỉ chiếm khoảng gần 40% so với số TƯLĐTT đăng ký tại cơ quan lao động. Trong đó, có những thoả thuận với nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật lao động như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, ăn ca, tổ chức tham quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm thân thể…
1.2- Tình hình thí điểm TƯLĐTT ngành:
Thực hiện Điều 54 của Bộ luật Lao động, Điều 8 Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 30/3/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - TBXH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may tiến hành thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành đối với ngành Dệt may. Hiện nay, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may đang trong quá trình thương lượng, xây dựng dự thảo TƯLĐTT ngành để lấy ý kiến các doanh nghiệp và CĐCS trong các đơn vị trực thuộc.
2- Những tồn tại, hạn chế:
2.1- Tỷ lệ các DN có ký kết TƯLĐTT còn thấp so với số DN có CĐCS:
Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, TP; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ thì tỷ lệ ký kết TƯLĐTT còn thấp, bình quân mới đạt 65,22%, nhất là khu vực ngoài nhà nước (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy cổ phần) mới đạt 59,21%. 
2.2- Tỷ lệ các DN tổ chức thương lượng để có bản TƯLĐTT đạt chất lượng chưa cao và việc tổ chức thực hiện TƯLĐTT chưa đạt yêu cầu:
- Chất lượng và hiệu quả của các bản TƯLĐTT phụ thuộc rất nhiều vào việc thương lượng và thực hiện, nhưng theo báo cáo của các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành thì các DN có tổ chức thương lượng thực sự trước khi ký kết, đồng thời tổ chức thực hiện TƯLĐTT sau khi đã ký kết chỉ chiếm khoảng 50% số DN đã ký kết (chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc cổ phần hóa). 
Các bản TƯLĐTT ở các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân hầu hết mang tính hình thức, chủ yếu sao chép lại những quy định đã có của luật, ít có những thoả thuận về quyền lợi của người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật lao động. 
- Không ít doanh nghiệp chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với sự thay đổi trong DN; một số DN thời hạn TƯLĐTT đã hết nhưng không thương lượng, ký kết lại. Việc tổ chức thực hiện chưa thực sự nghiêm chỉnh. 
3- Nguyên nhân:
3.1- Từ các quy định của pháp luật về TƯLĐTT:
- Các quy định của pháp luật về TƯLĐTT chưa quy định rõ trình tự thương lượng như: đối tượng thương lượng, nội dung thương lượng, thời gian thương lượng nên việc đàm phán thương lượng ở khá nhiều DN chưa thực chất.
- Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn quy định giao cho Ban chấp hành CĐCS đại diện tập thể lao động trong DN thương lượng và ký kết TƯLĐTT với đại diện người SDLĐ chưa phù hợp với khả năng và năng lực của Ban chấp hành CĐCS trong điều kiện mới. Mặt khác, chưa quy định vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ quan lao động hỗ trợ hai bên thương lượng.
- Các quy định về chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để bắt buộc các DN phải thực hiện các quy định đã có về thương lượng, ký kết và đăng ký TƯLĐTT, nên có nhiều DN lợi dụng để né tránh, thậm chí không thương lượng hoặc ký kết và đăng ký TƯLĐTT. 
3.2- Từ phía người sử dụng lao động:
- Còn khá nhiều người SDLĐ chưa nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết, tác dụng của TƯLĐTT và trách nhiệm của mình đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về TƯLĐTT, nhất là các DN nhỏ và vừa.
- Không ít DN không thương lượng thực sự những nội dung sẽ ký kết; không thực hiện đúng quy định về lấy ý kiến người lao động; không thông báo đầy đủ, rộng khắp nội dung TƯLĐTT đã ký kết đến người lao động; không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao động - TBXH hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp); không thực hiện nghiêm chỉnh những thoả thuận trong TƯLĐTT đã ký kết.
- Người SDLĐ ở một số DN tư nhân, công ty TNHH thường né tránh việc họp bàn với CĐCS về những nội dung thương lượng mà CĐCS đưa ra; chưa thật sự tôn trọng sự hợp tác với Ban chấp hành CĐCS trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xem nhẹ quyền lợi của người lao động.
3.3- Từ phía Công đoàn các cấp:
3.3.1- Công đoàn cơ sở:
Nhìn chung, các Ban chấp hành CĐCS đã khắc phục khó khăn về kỹ năng thương lượng, đàm phán, chủ động đưa ra nội dung thương lượng và yêu cầu người SDLĐ ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Tuy nhiên, không ít Ban chấp hành CĐCS chưa tích cực, chưa chủ động trong việc đưa ra yêu cầu thương lượng để ký kết TƯLĐTT, hoặc còn thiếu bản lĩnh và kỹ năng trong đàm phán, thương lượng. Việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT chưa chính xác, kịp thời và đầy đủ.

3.3.2- Công đoàn cấp trên cơ sở:
Các Công đoàn cấp trên cơ sở ngày càng tích cực, chủ động hơn trong việc đôn đốc, chỉ đạo CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Hầu hết Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Ban chấp hành CĐCS trong việc ký kết TƯLĐTT. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo, đôn đốc tập huấn hoặc tư vấn cho CĐCS mà chưa có sự hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết đối với CĐCS trong việc đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng, nhất là hỗ trợ trong quá trình đàm phán, thương lượng; chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với Công đoàn cấp trên.
3.4- Từ phía cơ quan quản lý nhà nước về lao động:
- Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, kém hiệu quả dẫn đến khá nhiều DN vi phạm các quy định về TƯLĐTT, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời, thỏa đáng. 
- Việc hướng dẫn, triển khai, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến TƯLĐTT chưa kịp thời, cụ thể, dẫn đến tình trạng các DN vừa lúng túng, vừa lợi dụng trong việc thực hiện. 
- Công tác theo dõi, đôn đốc, quản lý nhà nước về TƯLĐTT chưa thường xuyên và chưa chặt chẽ. Một số cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương không nắm được số lượng các DN đã có TƯLĐTT, chưa có TƯLĐTT, các TƯLĐTT đã hết hạn, những DN không đăng ký TƯLĐTT. 
II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT: 
1. Quan điểm:
- Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam về tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 
- Các cấp Công đoàn cần xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của TƯLĐTT trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN và là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết TƯLĐTT phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
2- Mục tiêu:
- Có 70% trở lên số CĐCS trong các DN tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 
- Có 2 Công đoàn ngành TW và 4 Công đoàn ngành địa phương thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành.
- Thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT khu công nghiệp, khu chế xuất.
3- Giải pháp:
3.1- Nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật lao động và Công đoàn liên quan đến thương lượng và ký kết TƯLĐTT: 
- Tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Nghị định số 196/CP và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP của Chính phủ, theo hướng quy định rõ quy trình thương lượng, nội dung thương lượng, đối tác thương lượng, thời gian thương lượng, vai trò của cơ quan quản lý lao động và vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ các bên thương lượng.
- Tham gia với Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) nghiên cứu sửa đổi toàn diện chương về TƯLĐTT trong Bộ luật Lao động và vai trò Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc cùng với CĐCS trong quá trình thương lượng TƯLĐTT được quy định trong Luật Công đoàn (sửa đổi).
3.2- Tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT:
- Đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ cấp trên cơ sở. 
Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ mở các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về đàm phán thương lượng TƯLĐTT, trong đó:
+ Tổng Liên đoàn tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán TƯLĐTT cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia của LĐLĐ tỉnh, TP; Công đoàn ngành TW và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 
+ LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ mở các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về đàm phán thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở (giảng viên các lớp này lấy từ số cán bộ do TLĐ đào tạo). 
+ Đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT của Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục đào tạo cho cán bộ CĐCS về kỹ năng đàm phán thương lượng TƯLĐTT.
- Thí điểm thành lập các đội, nhóm chuyên gia ở một số LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW có đông DN, khu công nghiệp và quan hệ lao động có biểu hiện phức tạp để hỗ trợ CĐCS trong việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT. Trước mắt chọn các LĐLĐ tỉnh, TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Công đoàn Công - Thương, Công đoàn Dệt may… thành lập các đội, nhóm chuyên gia ở cấp tỉnh, ngành hoặc ở các khu công nghiệp.
- Xây dựng bộ tài liệu kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT phục vụ cho công tác đào tạo.
3.3- Đẩy mạnh quá trình thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp ngành.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ LĐ-TBXH chỉ đạo Công đoàn Dệt may VN và Hiệp hội Dệt may VN tiến hành thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may theo quyết định của Bộ LĐ-TBXH.
- Nghiên cứu chỉ đạo 4 LĐLĐ địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.
- Phối hợp với Bộ LĐ-TBXH đề xuất thí điểm việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT ở một số ngành nghề khác.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Đối với Tổng Liên đoàn:
1.1- Giao Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ thực hiện các nhiệm vụ sau:
1.1.1- Chủ trì, phối hợp với các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban kiểm tra và Văn phòng TLĐ tổ chức triển khai, phổ biến, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trong hệ thống Công đoàn.
1.1.2- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức và các Ban liên quan trình Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tri số 08/TT-TLĐ ngày 18/02/1995 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về TƯLĐTT. 
1.1.3- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại TLĐ tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và Công đoàn các nước trong việc đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán về TƯLĐTT; xây dựng bộ tài liệu về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT.
1.1.4- Tham gia với Bộ Lao động - TBXH nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về TƯLĐTT.
1.1.5- Tham gia Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) nghiên cứu sửa đổi toàn diện chương về TƯLĐTT trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) và quy định vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong quá trình thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong Luật Công đoàn (sửa đổi). 
1.1.6- Phối hợp với Bộ LĐ-TBXH tiếp tục chỉ đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thí điểm thương lượng và ký kết TƯLĐTT ở một số ngành nghề khác.
1.2- Giao Ban Tổ chức TLĐ thực hiện:
1.2.1- Phối hợp với 4 địa phương: LĐLĐ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương thành lập Công đoàn Dệt may địa phương để thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.
1.2.2- Có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS trong DN khu vực ngoài nhà nước.
1.3- Giao Ban Đối ngoại TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật làm việc với một số tổ chức Quốc tế và công đoàn các nước để hỗ trợ về kỹ thuật, cử chuyên gia giúp đào tạo cán bộ công đoàn và hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện các giải pháp nói trên.
1.4- Giao Ban Tuyên giáo TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ và các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về TƯLĐTT bằng những hình thức thích hợp trong hệ thống Công đoàn về TƯLĐTT 
1.5- Giao Uỷ ban Kiểm tra của TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn kiểm tra và định kỳ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này ở các cấp Công đoàn. 
2- Đối với các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ:
2.1- Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT; đánh giá, phân loại theo mức độ thực hiện các quy định về TƯLĐTT để có căn cứ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ các CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Thực hiện báo cáo TLĐ định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
2.2- LĐLĐ cấp tỉnh phối hợp với các ban của TLĐ, các ban ngành địa phương đồng cấp, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cấp dưới, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT có chất lượng, đúng quy định của pháp luật.
2.3- Cử cán bộ phụ trách về TƯLĐTT và cán bộ CĐ cấp trên cơ sở tham gia lớp đào tạo giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT do TLĐ triệu tập.
2.4- Tổ chức các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT (giảng viên các lớp đào tạo này lấy từ số cán bộ do TLĐ đào tạo).
2.5- Đối với các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW được lựa chọn thí điểm thành lập đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT thì khẩn trương lựa chọn cán bộ có kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý kinh tế và kỹ năng thương lượng TƯLĐTT để đào tạo thành chuyên gia và thành lập nhóm chuyên gia trực thuộc LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW hoặc Công đoàn Khu công nghiệp.
2.6- Đối với Công đoàn Dệt may VN tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Dệt may VN thực hiện thí điểm thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may VN theo Quyết định của Bộ Lao động – TBXH.
2.7- Đối với 4 LĐLĐ địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ tiến hành thành lập Công đoàn Dệt may địa phương làm cơ sở để tiến hành thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.
3- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:
3.1- Rà soát tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT, đánh giá, phân loại theo mức độ thực hiện các quy định về TƯLĐTT để có căn cứ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ các CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 
3.2- Kịp thời nắm tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ CĐCS khi cần thiết trong qua trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 
3.3- Hình thành tổ hoặc nhóm chuyên gia giúp CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
3.4- Thực hiện báo cáo Công đoàn cấp trên định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
4- Đối với CĐCS và Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT (gọi chung là CĐCS):
4.1- Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên về thương lượng, ký kết TƯLĐTT và nội dung Nghị quyết này, khắc phục những tồn tại trong quan hệ lao động và việc thực hiện các quy định về TƯLĐTT. 
4.2- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của Công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT; chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng để ký kết khi chưa có TƯLĐTT hoặc TƯLĐTT hết hạn, hoặc khi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung theo quy định; thường xuyên nâng cao kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn để đạt được những thoả thuận và ký kết TƯLĐTT có lợi hơn cho người LĐ so với các quy định của pháp luật lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và triển khai đến tận CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT. Căn cứ nội dung Nghị quyết, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật).

	  Nơi nhận: 
- Các Đ/C UV ĐCT TLĐ; 
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành TW;
- Các CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Ban của TLĐ;
- Lưu VT, Ban CS – PL (5).
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	Số: 1468/CTr-TLĐ

	Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013


CHƯƠNG TRÌNH
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT
VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018) xây dựng Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” với những nội dung như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp công đoàn nhất là công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
2. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động ở những doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
3. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu qủa thỏa ước lao động tập thể phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu
a. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
b. Nâng tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
c. Triển khai thực hiện thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở một số ngành trung ương và địa phương; nhóm doanh nghiệp và khu công nghiệp – khu chế xuất…
2. Một số chỉ tiêu thực hiện
- 100% số doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- 80% trở lên bản thỏa ước lao động tập thể được thương lượng, ký kết đảm bảo chất lượng, có nhiều điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả. 
- Thí điểm thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành ở Công đoàn ngành trung ương và 3 Công đoàn ngành địa phương.
- Thí điểm thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ở nhóm doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp.
III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Nghiên cứu, tham gia với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan và tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản liên quan đến thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể
- Kiến nghị và tham gia với Chính phủ sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động năm 2012, nhất là các vấn đề: Tiền lương, Hợp đồng lao động, v.v…
- Tham gia xây dựng các dự án luật trình Quốc hội như Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Tố tụng lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), v.v…
- Tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. 
- Xây dựng giáo trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
2. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong tình hình mới 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động với các hình thức, nội dung đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật  lao động và công đoàn nói chung và các quy định về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể  nói riêng.
- Triển khai hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, cũng như bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho các cấp công đoàn và người lao động để thực hiện và giám sát.
3. Đào tạo đội ngũ giảng viên, chuyên gia và cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng thương lượng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở.
- Đội ngũ giảng viên và chuyên gia của công đoàn cấp trên cơ sở đào tạo kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.
- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia về thỏa ước lao động tập thể.
4. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở
	- Thống kê, rà soát, lập danh sách những đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở mà chưa thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng kế hoạch, hỗ trợ các công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động mà chưa có công đoàn cơ sở, nhưng có đủ điều kiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng  chương trình kế hoạch để công đoàn cấp trên trực tiếp đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể khi có yêu cầu của người lao động.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở.
- Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể cho công đoàn cơ sở.
- Tham dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị của công đoàn cơ sở.
- Quyết định phân công đại diện thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở  khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu. 
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; tập hợp những vướng mắc, tồn tại, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện với công đoàn cấp trên.
- Thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu tỷ lệ doanh nghiệp có thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
5. Đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể
-	 Căn cứ khung tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành.
	- Đưa chỉ tiêu đánh giá chất lượng thương lượng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn vững mạnh hàng năm và xét thi đua của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
	- Có các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cho các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt chương trình này.
	- Định kỳ hàng năm các cấp công đoàn tổng hợp, đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể báo cáo về công đoàn cấp trên cơ sở và Tổng Liên đoàn.
6. Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở cấp ngành trung ương và địa phương
- Chỉ đạo công đoàn Dệt may Việt Nam sơ kết, đánh giá việc thực hiện thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt may Việt Nam lần 2, trên cơ sở kết quả đạt được tiếp tục thương lượng thỏa ước lao động tập thể với chất lượng, hiệu quả cao hơn khi chuẩn bị thương lượng thỏa ước lao động tập thể lần ba.
- Hoàn thành việc thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành trung ương và chọn thêm ít nhất một ngành trung ương, 3 công đoàn ngành địa phương để tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành.
- Hoàn thành quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ở khu công nghiệp Đồng Nai và tiếp tục nghiên cứu thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp khác.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình này trong hệ thống công đoàn cả nước. 
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình này ở các cấp công đoàn.
- Ban Chính sách – Pháp luật và Văn phòng Tổng Liên đoàn có trách nhiệm giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình này.
2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ
- Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của cấp mình và tổ chức triển khai đến công đoàn cơ sở thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình.
- Lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về chất lượng thương lượng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở về thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho công đoàn cấp dưới.
- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chính sách pháp luật và kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.
- Xây dựng đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Công đoàn ngành Trung ương phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thuộc ngành mình đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Định kỳ hàng năm sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách – Pháp luật).
3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Căn cứ Chương trình này và chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện.
- Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Phân công cán bộ để đại diện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu.
4. Công đoàn cơ sở
- Căn cứ Chương trình này và chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện.
- Chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể khi gặp khó khăn.
	- Trong quá trình thương lượng tập thể có thể đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp tham dự phiên họp thương lượng tập thể.
	Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình này; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

	Nơi nhận:
- Các đ/c Ủy viên BCH TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- Ban Dân vận TW;
- Bộ LĐTBXH;
         - Lưu: Ban CS-PL, Văn thư TLĐ.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
    CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Đặng Ngọc Tùng
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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012;
- Căn cứ vào Nghị định số 43/2013/NĐ - CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể như sau:
I. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP
1. Đại diện thương lượng tập thể của tập thể lao động
a) Đối với doanh nghiệp đã có Công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là đại diện cho tập thể lao động thương lượng tập thể với người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động.
b) Đối với doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là đại diện cho tập thể lao động thương lượng tập thể với người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động.
Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện thương lượng tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu bằng văn bản.
c) Thành lập Tổ thương lượng
- Đối với doanh nghiệp đã có công đoàn cơ sở: Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập Tổ thương lượng và quyết định số lượng thành viên, song ít nhất là 03 người. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở là Tổ trưởng Tổ thương lượng.
- Đối với doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở thì việc thành lập Tổ thương lượng do Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là Tổ trưởng Tổ thương lượng. Thành viên Tổ thương lượng là thành viên tổ đối thoại đại diện cho tập thể người lao động do Hội nghị người lao động bầu.
d) Tiêu chuẩn thành viên tham gia thương lượng
Thành viên tham gia thương lượng cần lựa chọn những người có thời hạn thực hiện hợp đồng ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên; có bản lĩnh, nhiệt tình, am hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được tâm tư nguyện vọng người lao động, có kiến thức pháp luật, nhất là pháp luật lao động, công đoàn, có uy tín đối với tập thể lao động, có kỹ năng thương lượng.
đ) Thời điểm thành lập Tổ thương lượng
Tùy từng trường hợp, việc thành lập Tổ thương lượng có thể tiến hành trước hoặc song song cùng với việc đề xuất với người sử dụng lao động về thương lượng tập thể.
Sau khi chọn được thành viên, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong trường hợp đại diện cho tập thể lao động ở nơi chưa có công đoàn cơ sở) ra quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho Tổ thương lượng và thông báo cho người sử dụng lao động.
e) Nhiệm vụ của Tổ thương lượng
- Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tập hợp đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của người lao động;
- Chuẩn bị về thông tin, xây dựng phương án đàm phán, thương lượng;
- Tiến hành đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động về các nội dung đã được người lao động yêu cầu trên cơ sở bảo đảm đạt được cao nhất nguyện vọng, lợi ích của tập thể lao động.
2. Chuẩn bị thương lượng tập thể
a) Lấy ý kiến của của tập thể lao động
Tuỳ theo quy mô, điều kiện làm việc của doanh nghiệp mà Đại diện tập thể lao động tại cơ sở quyết định tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua tổ công đoàn, công đoàn bộ phận về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động.
Để việc đề xuất của người lao động có sự tập trung và phù hợp tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở có thể xây dựng dự thảo những vấn đề cần đưa ra thương lượng và xin ý kiến người lao động thông qua tổ công đoàn, công đoàn bộ phận.
Một số nội dung cơ bản cần lấy ý kiến người lao động:
- Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương, định mức lao động;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca;
- Bảo đảm việc làm đối với người lao động;
- Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động
- Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động;
- Bữa ăn giữa ca và việc tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động;
- Các chế độ học tập và các chế độ phúc lợi khác;
- Đời sống văn hóa tinh thần của người lao động;
- Biện pháp hòa giải, thương lượng khi có tranh chấp lao động.
Sau khi lấy ý kiến của tập thể lao động, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở tiến hành tập hợp ý kiến để hoàn chỉnh các nội dung đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể với người sử dụng lao động.
b) Đề xuất thương lượng và thông báo nội dung thương lượng
Đại diện tập thể lao động tại cơ sở chủ động đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể với người sử dụng lao động bằng văn bản sau khi tập hợp xong ý kiến của người lao động.
Văn bản yêu cầu thương lượng tập thể cần có các nội dung:
- Những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể;
- Dự kiến số thành viên đại diện tập thể lao động tham gia thương lượng (Tổ thương lượng);
- Đề xuất địa điểm và thời điểm bắt đầu thương lượng tập thể;
- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có nhu cầu).
Trường hợp cần có sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên, thì Công đoàn cơ sở có văn bản (kèm theo nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể) đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp và thông báo cho người sử dụng lao động.
Những nội dung này phải được tiến hành bảo đảm thời gian theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2012.
c) Thỏa thuận phiên họp thương lượng
Sau khi gửi yêu cầu thương lượng tập thể cho người sử dụng lao động, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải chủ động liên hệ với người sử dụng lao động để thỏa thuận: thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng; địa điểm thương lượng; số lượng người tham dự phiên họp thương lượng của mỗi bên; dự kiến người ghi biên bản phiên họp thương lượng và những vấn đề khác có liên quan đến thương lượng tập thể.
3. Tiến hành các phiên họp thương lượng
- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm đã được hai bên thỏa thuận.
- Việc thương lượng tập thể chỉ được tiến hành với sự có mặt ít nhất 2/3 số thành viên đại diện của mỗi bên đã được hai bên thỏa thuận.
- Việc thương lượng tập thể phải được thực hiện theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch.
- Tổ thương lượng chỉ thống nhất với người sử dụng lao động những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
- Thương lượng tập thể có thể kéo dài nhiều ngày và trải qua nhiều phiên thương lượng. Vì vậy, Tổ thương lượng cần chuẩn bị các phương án, số liệu, tư liệu để đàm phán
- Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải ghi rõ những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thỏa thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau và thời gian tiến hành thương lượng tiếp theo.
Biên bản phiên họp thương lượng phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận nội dung biên bản của đại diện tập thể lao động và của người sử dụng lao động; có chữ ký của người ghi biên bản.
Biên bản phiên họp thương lượng phải được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
4. Kết thúc thương lượng
a) Phổ biến, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể
Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải niêm yết công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất, hệ thống thông tin của Công đoàn cơ sở ...cho tập thể lao động biết.
b) Trường hợp thương lượng không thành
Căn cứ vào tình hình thực tế, đại diện tập thể lao động thống nhất quyết định tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận
Tùy vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà Đại diện tập thể lao động tại cơ sở quyết định cách thức tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận.
Đối với doanh nghiệp có đông công nhân lao động thì có thể lấy ý của tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận thông qua tổ công đoàn, công đoàn bộ phận (nơi có công đoàn), phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nơi chưa có công đoàn) bằng chữ ký hoặc biểu quyết.
Kết quả lấy ý kiến phải lập thành biên bản ghi rõ tổng số người được lấy ý kiến, số người đồng ý, số người không đồng ý (có đánh giá tỷ lệ phần trăm) cho từng nội dung. Biên bản phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động.
Những nội dung nào có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành thì tập hợp vào nội dung bản thảo Thỏa ước lao động tập thể để tiến hành ký kết.
Trường hợp nội dung thương lượng không được 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành thì tiếp tục thương lượng.
5. Ký kết thỏa ước lao động tập thể
a) Chuẩn bị bản thảo thỏa ước lao động tập thể
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của người lao động, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở xây dựng bản thảo Thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở những nội dung đã được trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành.
Lưu ý: Không đưa những nội dung sao chép các quy định của pháp luật lao động, công đoàn hoặc các nội dung không được thương lượng, không tổ chức lấy ý kiến người lao động vào bản thảo Thỏa ước lao động tập thể.
- Đại diện tập thể lao động tại cơ sở gửi bản thảo Thỏa ước lao động tập thể cho người sử dụng lao động tham gia, hoàn thiện và thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức lễ ký kết.
b) Tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể
Ở doanh nghiệp đã thành lập Công đoàn cơ sở thì Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc người có giấy ủy quyền của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở là người ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đối với doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc người được Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Điều 17 Luật Công đoàn năm 2012 và Điều 191 Bộ luật Lao động năm 2012 ủy quyền là người ký kết thỏa ước lao động tập thể.
6. Gửi Thỏa ước lao động tập thể đến Công đoàn cấp trên
Thỏa ước lao động tập thể làm thành 05 bản, mỗi bên ký kết giữ 01 bản.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, Đại diện tập thể lao động cơ sở phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
(Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và 01 bản gửi tổ chức đại diện người sử dụng lao động mà người sử dụng lao động là thành viên)
7. Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể
a) Theo khoản 3 Điều 74 Bộ luật lao động 2012 thì sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết. Tuy nhiên, với vai trò trách nhiệm của mình, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải chủ động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp để truyền đạt nội dung thỏa ước lao động tập thể đến người lao động.
b) Đại diện tập thể lao động tại cơ sở kiến nghị với người sử dụng lao động xem xét, sửa đổi các quy định của doanh nghiệp có nội dung không phù hợp hoặc trái với nội dung của thỏa ước lao động tập thể.
c) Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động lập tiểu ban chỉ đạo thực hiện thỏa ước lao động tập thể chung cho cả hai bên.
d) Đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Qua theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể nếu phát hiện những vướng mắc tồn tại thì kiến nghị, thương lượng với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời và thông báo cho người lao động biết.
đ) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Công đoàn cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập hợp những vướng mắc, tồn tại, kiến nghị với người sử dụng lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
8. Sửa đổi, bổ sung và ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới
a) Sau 03 tháng thực hiện đối với thỏa ước lao động tập thể có hạn dưới 01 năm; Sau 06 tháng thực hiện đối với thỏa ước lao động tập có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm, nếu có điều khoản quy định tại Thỏa ước lao động tập thể trở nên không phù hợp hoặc trái pháp luật, tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động đề xuất sửa đổi bổ sung thì Đại diện tập thể lao động tại cơ sở chủ động tiến hành các thủ tục thương lượng để sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
b) Trước ngày hết hiệu lực thi hành, Đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải tổng kết việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Báo cáo kết việc thương lượng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Qua tổng kết, rà soát lại Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết quyết định thương lượng kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới theo quy định tại Điều 81 luật Lao động năm 2012.
II. THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH
1. Thương lượng tập thể
a) Đại diện của tập thể lao động trong thương lượng ngành là đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành.
Ban chấp hành công đoàn ngành có thể thành lập Tổ thương lượng và quyết định số lượng thành viên, song ít nhất là 05 người, trong đó phải có hơn 50% thành viên là Chủ tịch công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn ngành.
b) Quy trình thương lượng tập thể
Quy trình thương lượng tập thể được thực hiện tương tự quy trình thương lượng tập thể doanh nghiệp quy định tại mục I hướng dẫn này, trong đó việc tổ chức lấy ý kiến của tập thể lao động được thực hiện thông qua đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn ngành.
2. Thỏa ước lao động tập thể ngành
a) Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết khi các bên đã được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được.
b) Đại diện cho tập thể lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành là Chủ tịch Công đoàn ngành.
3. Quan hệ giữa Thỏa ước lao động tập thể ngành với Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
a) Những nội dung của thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hoặc quy định của người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp thấp hơn những nội dung được quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể ngành thì Công đoàn cơ sở phải chủ động trao đổi, thương lượng với chủ sử dụng lao động để sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể ngành có hiệu lực.
b) Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng chưa xây dựng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, có thể xây dựng thêm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của thỏa ước lao động tập thể ngành.
4. Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể ngành
Sau khi thỏa ước lao động tập thể ngành được ký kết, Ban chấp hành công đoàn ngành tổ chức thực hiện theo Khoản 7, mục I của hướng dẫn này.
III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
a) Thống kê, rà soát, lập danh sách những doanh nghiệp đã thành lập công đoàn mà chưa ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng kế hoạch, lộ trình để yêu cầu ban chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp đó tiến hành thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
b) Thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động mà chưa có công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể đưa vào chương trình kế hoạch, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đại diện thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể khi được người lao động ở đó yêu cầu.
c) Tổ chức bồi dưỡng về chính sách, pháp luật và kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở tham gia thương lượng tập thể.
d) Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể cho công đoàn cơ sở.
đ) Tham dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị của Công đoàn cơ sở
e) Quyết định phân công đại diện thương lượng tập thể và chuẩn bị ký kết Thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu.
f) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, tập hợp những vướng mắc, tồn tại, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện với công đoàn cấp trên.
g) Hoàn thiện hệ thống thống kê, báo cáo đầy đủ trung thực, số liệu tỷ lệ doanh nghiệp có thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
2. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
a) Lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
b) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn về thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể; theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cấp dưới trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể.
c) Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể cho công đoàn cấp dưới.
d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chính sách, pháp luật và kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn.
đ) Căn cứ vào tiêu chí đánh giá chất lượng thương lượng thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể của cấp mình.
e) Xây dựng đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
f) Tham dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị của Công đoàn cơ sở.
g) Công đoàn ngành Trung ương phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thuộc ngành mình đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
h) Định kỳ hàng năm, sơ kết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách - Pháp luật).
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
a) Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể.
b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công nhân lao động, đoàn viên công đoàn và cán bộ công đoàn về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể bằng những hình thức thích hợp.
c) Chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể trong hệ thống công đoàn.
d) Xây dựng giáo trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể.
đ) Đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia về thỏa ước lao động tập thể.
e) Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
f) Phối hợp với Bộ LĐ-TBXH chỉ đạo, hỗ trợ thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể ở một số ngành trung ương và địa phương.
g) Định kỳ hàng năm tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các hướng dẫn trước đây của Tổng Liên đoàn trái với hướng dẫn này hết hiệu lực thi hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 
	 
Nơi nhận:
- Các Đ/c Ủy viên ĐCT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu: VT.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mai Đức Chính
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HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	
            Căn cứ Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
           Căn cứ Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 19/10/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về “Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể"; 
           Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của công đoàn cơ sở (CĐCS) như sau: 

I. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ
1. TƯLĐTT tại cơ sở được đánh giá chất lượng định kỳ hàng năm theo khung tiêu chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành, được xếp loại theo A, B, C, D.
2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TƯLĐTT phải đảm bảo thực chất, công khai và khách quan.
3. Không xếp loại đối với các bản TƯLĐTT sau: 
+ Toàn bộ nội dung sao chép quy định của pháp luật; không có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật; 
+  Bị tòa án tuyên bố vô hiệu; 
+ Có nội dung trái pháp luật; người ký kết không đúng thẩm quyền; không thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể; hết hạn. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
[bookmark: dieu_1_1]1. Trình tự, thủ tục thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT
- Thành lập tổ thương lượng tập thể.
- Lấy ý kiến tập thể người lao động về nội dung thương lượng tập thể.
- Đề xuất thương lượng và thông báo nội dung thương lượng tập thể.
- Tiến hành phiên họp thương lượng tập thể.
- Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận.
2. Những quy định có lợi hơn so với quy định pháp luật
- Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương.
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
- Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
- Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động.
- Những nội dung khác mà công đoàn cần quan tâm (bữa ăn giữa ca, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo, tạo điều kiện để NLĐ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần …).
3. Tổ chức thực hiện TƯLĐTT
- Công khai, phổ biến TƯLĐTT.
- Gửi TƯLĐTT đến các cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện TƯLĐTT.
- Đánh giá định kỳ việc thực hiện TƯLĐTT.
- Định kỳ tự chấm điểm, đánh giá chất lượng TƯLĐTT.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT.

        III. CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Chấm điểm
1.1. Thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT: tổng số điểm tối đa là 10 điểm.
1.2. Những nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật đối với người lao động: tùy theo ý nghĩa, mức độ của mỗi nội dung có lợi hơn đối với người lao động trong TƯLĐTT để cho điểm nhưng tối đa không quá 05 (năm) điểm cho mỗi nôi dung có lợi hơn.Tổng điểm tối đa là 75 điểm.
1.3. Tổ chức thực hiện TƯLĐTT: tổng số điểm tối đa là 10 điểm.
1.4. Ngoài những nội dung trên, căn cứ vào nội dung TƯLĐTT và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để trừ điểm hoặc thưởng điểm đối với mỗi bản TƯLĐTT như sau:
- Trừ điểm: mỗi nội dung bất lợi cho người lao động trong TƯLĐTT, tùy theo mức độ để trừ điểm, nhưng tối đa không trừ quá 05 (năm) điểm cho mỗi bản TƯLĐTT. 
- Điểm thưởng: căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện hoạt động công đoàn cơ sở; quá trình thương lượng tập thể, ký kết, thực hiện TƯLĐTT; nội dung TƯLĐTT có tác động thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động …  sẽ được thưởng điểm, nhưng tối đa không quá 5 (năm) điểm cho mỗi bản TƯLĐTT. 
Chấm điểm đến số lẻ 0,5.
2. Xếp loại TƯLĐTT
- Loại A: đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó nội dung 7 và 11 của khung tiêu chí không được thấp hơn 70% điểm chuẩn.
- Loại B: đạt từ 65 đến dưới 80 điểm, trong đó nội dung 7 và 11 của khung tiêu chí không được thấp hơn 50% điểm chuẩn.
- Loại C: đạt từ 50 đến dưới 65 điểm.
- Loại D: đạt dưới 50 điểm.
3. Quy trình thực hiện đánh giá
- CĐCS căn cứ hướng dẫn của công đoàn cấp trên, tình hình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, nội dung TƯLĐTT, tự chấm điểm TƯLĐTT của doanh nghiệp. Sau khi chấm, gửi bản tự chấm điểm (kèm theo TƯLĐTT của đơn vị, doanh nghiệp) lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chấm điểm, đánh giá và xếp loại.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận bản tự chấm điểm của CĐCS. Căn cứ vào thực tế, quá trình hướng dẫn, theo dõi tình hình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, nội dung TƯLĐTT của CĐCS để chấm điểm, đánh giá và xếp loại đối với TƯLĐTT của CĐCS. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	
1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Chỉ đạo hướng dẫn các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT của CĐCS thuộc địa phương, ngành quản lý.
- Giao Ban Quan hệ Lao động tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức triển khai Hướng dẫn này tới các cấp công đoàn; định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả phân loại thỏa ước lao động tập thể, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước 31/12 hàng năm. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Ban Tổ chức tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn các cấp công đoàn đưa tiêu chí xếp loại TƯLĐTT vào tiêu chí chấm điểm xếp loại CĐCS hàng năm.
2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW và công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho phù hợp với địa phương, ngành.
- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đánh giá chất lượng TƯLĐTT. Gắn việc đánh giá chất lượng TƯLĐTT với việc chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm.
- Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả (theo mẫu) và báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) trước ngày 15/12 hàng năm.
3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và triển khai tổ chức thực hiện.
- Căn cứ các tiêu chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Hướng dẫn này và chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn CĐCS thực hiện tự đánh giá chất lượng TƯLĐTT.  Căn cứ vào bảng tự chấm điểm của CĐCS và quá trình theo dõi, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấm điểm, đánh giá và xếp loại cho từng CĐCS. Lồng ghép, đưa nội dung đánh giá chất lượng TƯLĐTT thành tiêu chí đánh giá, xếp loại CĐCS hàng năm.
- Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo về công đoàn cấp trên trước ngày 30/11 hàng năm.

4. Công đoàn cơ sở
- Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo của công đoàn cấp trên để thực hiện việc tự đánh giá chất lượng TƯLĐTT hàng năm.
- Sau đánh giá tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế; từng bước nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT ở cơ sở.
- Báo cáo kết quả tự đánh giá về công đoàn cấp trên trực tiếp trước ngày 31/10 hàng năm.
Trên đây là hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS. Đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
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HƯỚNG DẪN
CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Thanh tra 2010 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (NĐ60/CP);
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như sau:

Phần 1.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

MỤC 1. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA XÂY DỰNG 
QUY CHẾ DÂN CHỦ

I. Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng quy chế dân chủ
[bookmark: _ftnref1]Những doanh nghiệp1 chưa xây dựng quy chế dân chủ, công đoàn cơ sở tham gia vào quá trình xây dựng quy chế dân chủ theo trình tự và nội dung như sau:
1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị người sử dụng lao động thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Ban chỉ đạo); thống nhất thành phần và số lượng thành viên mỗi bên tham gia Ban chỉ đạo; cử đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia thành viên Ban chỉ đạo.
- Đề xuất với Ban chỉ đạo thành lập Tổ biên tập để giúp Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
- Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không nhất thiết thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập, có thể thành lập Tổ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở lựa chọn, giới thiệu người có trình độ, năng lực đại diện cho công đoàn tham gia Tổ biên tập quy chế dân chủ. Thành viên đại diện cho công đoàn cơ sở tham gia Tổ biên tập phải thường xuyên trao đổi, xin ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong quá trình tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
2. Tham gia xây dựng nội dung quy chế dân chủ tại doanh nghiệp
Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế dân chủ, công đoàn cơ sở chủ động đề xuất đưa vào quy chế dân chủ những nội dung đảm bảo quyền của người lao động được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát, cụ thể là:
2.1. Đảm bảo quyền người lao động được biết
Những nội dung người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động biết quy định tại Điều 6 NĐ60/CP. Ngoài ra, tùy đặc thù của từng doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề nghị với người sử dụng lao động quy định thêm những nội dung cần công khai khác liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động để người lao động biết, như: công khai đơn giá tiền lương trên một sản phẩm; tiền chuyên cần; tiền hỗ trợ đi lại, tiền người lao động đóng góp lập quỹ trợ giúp khó khăn (nếu có) v.v...
Để đảm bảo nhiều người lao động được biết các nội dung công khai, công đoàn cơ sở cần đề xuất đưa vào quy chế các hình thức công khai sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
2.2. Đảm bảo quyền người lao động được tham gia ý kiến
Những nội dung người sử dụng lao động phải lấy ý kiến tham gia của người lao động quy định tại Điều 7 NĐ60/CP. Căn cứ vào thực tiễn của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề xuất và thỏa thuận với người sử dụng lao động đưa thêm những nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động cần lấy ý kiến tham gia.
Để việc lấy ý kiến người lao động có hiệu quả, chất lượng và tránh hình thức, công đoàn cơ sở cần đề xuất các hình thức lấy ý kiến sao cho thuận tiện, dễ thực hiện.
2.3. Quyền quyết định của người lao động
Nội dung quyền quyết định của người lao động quy định tại Điều 8 NĐ60/CP. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cần đề xuất bổ sung thêm các nội dung khác mà doanh nghiệp cần trưng cầu ý kiến người lao động trước khi quyết định thực hiện, trong đó cần có quy định hình thức phù hợp và thuận lợi cho người lao động thực hiện quyền quyết định và thể hiện được chính kiến của họ.
2.4. Quyền kiểm tra, giám sát của người lao động
Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 9 NĐ60/CP, trong đó có quy định người lao động được giám sát các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Do đó công đoàn cần đề xuất với người sử dụng lao động, bổ sung thêm một số nội dung người lao động được quyền kiểm tra, giám sát, như: Về thanh toán tiền lương hàng tháng cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, v.v...
Người lao động được quyền kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung thống nhất tại các cuộc đối thoại tại doanh nghiệp; thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động; việc giải quyết các kiến nghị của người lao động và thực hiện các cam kết của người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại Hội nghị người lao động.
3. Tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo quy chế dân chủ tại doanh nghiệp
Tùy đặc thù từng doanh nghiệp mà quy định hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo quy chế dân chủ cho phù hợp. Để đạt hiệu quả và chất lượng, việc tổ chức lấy ý kiến người lao động nên tiến hành theo 02 giai đoạn:
- Giai đoạn một: Lấy ý kiến cán bộ quản lý và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương. Tổ biên tập tổng hợp ý kiến tham gia, báo cáo Ban chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo quy chế lần thứ nhất.
- Giai đoạn hai: Ban chỉ đạo gửi dự thảo quy chế (sau khi đã tiếp thu hoàn chỉnh ở giai đoạn 1) đến phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương để lấy ý kiến tham gia của người lao động. Tổ biên tập tổng hợp ý kiến tham gia, báo cáo Ban chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo, tiếp thu hoàn thiện nội dung quy chế dân chủ.
Sau khi hoàn thiện quy chế dân chủ, Tổ biên tập báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo lần cuối trước khi trình người sử dụng lao động ký ban hành.
II. Đối với doanh nghiệp đã có quy chế dân chủ.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động tổ chức rà soát nội dung quy chế hiện có, đối chiếu với quy định tại NĐ60/CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan, xây dựng kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế dân chủ nhằm cập nhật quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trình tự, nội dung công đoàn tham gia sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, thực hiện theo quy định tại Điểm I Mục 1 Phần I hướng dẫn này.

MỤC 2. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI DOANH NGHIỆP

1. Sau khi quy chế dân chủ ký ban hành, Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, hoặc chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế đến toàn thể người lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ.
2. Kiến nghị với người sử dụng lao động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội quy, quy chế của doanh nghiệp trái với các quy định của quy chế dân chủ.
3. Công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị mình, phản ánh kịp thời những vướng mắc tồn tại về Ban chấp hành công đoàn cơ sở để phối hợp với người sử dụng lao động xem xét, giải quyết.
4. Tham gia với người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ lên công đoàn cấp trên trực tiếp.

Phần 2.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHỐI HỢP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

I. Công đoàn tham gia xây dựng quy chế đối thoại.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.
2. Việc xây dựng quy chế đối thoại phải bám sát các nội dung quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 60/CP và phù hợp với loại hình doanh nghiệp, với tình hình thực tiễn, đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế đối thoại, Công đoàn đề nghị đưa vào quy chế đối thoại:
+ Các nguyên tắc đối thoại, các nội dung đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất; thành phần, số lượng thành viên mỗi bên tham gia đối thoại và biên bản kết quả từng nội dung đối thoại.
+ Quy định người lao động được đề xuất nội dung đối thoại; được tham gia ý kiến vào những vấn đề, nội dung đối thoại với người sử dụng lao động.
+ Quy định người lao động được quyết định nội dung nào cần đối thoại, nội dung nào cần ưu tiên đối thoại; quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc đối thoại.
[bookmark: bookmark0]II. Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại
[bookmark: bookmark1]1. Số lượng thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại
Số lượng thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark2]2. Thành phần tham gia đối thoại
2.1. Đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, thành phần gồm:
- Các Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
- Các thành viên đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại Hội nghị người lao động do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề cử trên cơ sở lựa chọn các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn, hoặc đoàn viên công đoàn theo tiêu chuẩn quy định trong quy chế này.
- Công đoàn có thể thành lập nhóm tư vấn gồm cán bộ công đoàn cấp trên, cán bộ trung tâm tư vấn pháp luật hoặc đoàn viên công đoàn, người lao động có năng lực, trình độ, hiểu biết và có kiến thức về pháp luật lao động, công đoàn để tư vấn cho thành viên Tổ đối thoại trước mỗi cuộc đối thoại.
2.2. Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, gồm:
- Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Các thành viên đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại Hội nghị người lao động do người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp đề cử trên cơ sở lựa chọn trong danh sách người lao động từ các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất hoặc tổ sản xuất giới thiệu lên và hội đủ các tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại quy định trong quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark3]3. Tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại
- Có hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao động, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
- Có hiểu biết về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động và được người lao động tín nhiệm.
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục hoặc phản biện.
- Thời hạn thực hiện Hợp đồng lao động ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên.
[bookmark: bookmark4]4. Thành lập Tổ đối thoại đại diện tập thể người lao động
4.1. Thành phần, số lượng thành viên tham gia Tổ đối thoại:
Tùy thuộc nội dung của cuộc đối thoại, Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định thành phần, số lượng thành viên tham gia Tổ đối thoại, nhưng ít nhất phải có 03 người.
Thành viên Tổ đối thoại được lựa chọn từ thành phần tham gia đối thoại nêu tại tiết 2, điểm II, Phần II Hướng dẫn này.
Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp làm Tổ trưởng tổ đối thoại. Trường hợp Chủ tịch công đoàn cơ sở vắng, hoặc không tham gia đối thoại được thì Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở thay và làm Tổ trưởng.
4.2. Nhiệm vụ của Tổ đối thoại
- Thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức lấy và tổng hợp ý kiến người lao động, đề xuất nội dung đối thoại, kế hoạch đối thoại; phân công trách nhiệm cho từng thành viên tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến về nội dung đối thoại.
- Trình bày và bảo vệ nội dung đối thoại do phía tập thể người lao động đề xuất và phân tích, giải trình, phản biện nội dung đối thoại do người sử dụng lao động đề xuất.
- Báo cáo kết quả đối thoại với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và tập thể người lao động. Theo dõi tổ chức thực hiện kết quả đối thoại.
III. Chuẩn bị nội dung và tiến hành đối thoại
1. Đối thoại định kỳ
Trước khi cuộc đối thoại diễn ra, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Tổ đối thoại tiến hành một số việc sau:
1.1. Chuẩn bị nội dung đối thoại
- Tổ chức lấy ý kiến của người lao động tại doanh nghiệp về những nội dung cần đưa ra đối thoại; Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định lựa chọn hình thức lấy ý kiến phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, như: Bằng phiếu hỏi, thông qua phản ánh của người lao động, qua họp công đoàn bộ phận, hoặc tổ công đoàn ... Các Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, các thành viên tham gia đối thoại nắm bắt tình hình thực tế tại doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất nội dung đối thoại.
- Tổng hợp ý kiến đề xuất nội dung đối thoại từ người lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sở, thống nhất sắp xếp vấn đề, nội dung đề xuất đối thoại theo thứ tự ưu tiên; bàn bạc, lựa chọn, biểu quyết vấn đề, nội dung thiết thực, khả thi đưa vào nội dung đối thoại. Phân công thành viên Tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến, tài liệu liên quan để bảo vệ nội dung đối thoại đề xuất.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở gửi nội dung đối thoại cho người sử dụng lao động và thông báo cho người lao động biết.
1.2. Tiếp nhận và xử lý nội dung đối thoại do người sử dụng lao động chuyển đến
Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp nhận nội dung đối thoại từ người sử dụng lao động chuyển đến; họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, thống nhất những nội dung chấp thuận, không chấp thuận, lý do chấp thuận, không chấp thuận; số lượng, thành phần và quyết định cử thành viên tham gia Tổ đối thoại; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ đối thoại nghiên cứu, phân tích tìm các căn cứ để phản biện nội dung không chấp thuận.
1.3. Thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm đối thoại; rà soát công việc chuẩn bị đối thoại
Sau khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại của người sử dụng lao động, Chủ tịch công đoàn cơ sở gặp người sử dụng lao động trao đổi thống nhất nội dung đối thoại, địa điểm, thời gian đối thoại, danh sách số thành viên tham gia đối thoại của mỗi bên.
Họp Tổ đối thoại để rà soát lại công việc đã phân công cho các thành viên chuẩn bị, hoàn thiện các tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung đối thoại đã gửi cho người sử dụng lao động; ý kiến phản biện nội dung đối thoại chưa phù hợp của người sử dụng lao động; dự kiến các phương án và các tình huống phát sinh và phương án xử lý.
1.4. Tiến hành cuộc đối thoại
- Chủ tịch công đoàn cơ sở thay mặt Tổ đối thoại trình bày từng nội dung đưa ra đối thoại, các căn cứ pháp luật và thực tiễn của từng nội dung đối thoại.
- Tổ đối thoại lắng nghe, theo dõi người sử dụng lao động trình bày nội dung đối thoại của họ.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở yêu cầu thành viên của Tổ đối thoại trả lời nội dung được phân công hoặc phản biện lại nội dung không phù hợp và không khả thi do người sử dụng lao động đưa ra. Trường hợp có vấn đề phát sinh chưa chuẩn bị trước thì Chủ tịch công đoàn cơ sở đề nghị với người sử dụng lao động tạm ngừng cuộc đối thoại để hội ý thống nhất ý kiến, sau đó trở lại bàn đối thoại tiếp.
- Thống nhất với phía người sử dụng lao động kết luận từng nội dung đối thoại và lập Biên bản cuộc đối thoại. Nội dung Biên bản cuộc đối thoại phải ghi rõ những nội dung thống nhất, biện pháp thực hiện, những nội dung còn ý kiến khác nhau chưa thống nhất, cách thức giải quyết tiếp.
2. Đối thoại đột xuất
Là cuộc đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết, nhằm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, tránh xung đột dẫn đến tranh chấp lao động, đình công tại doanh nghiệp.
Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đối thoại đột xuất như thực hiện với cuộc đối thoại định kỳ nhưng được tiến hành khẩn trương hơn. Do đó, công đoàn cơ sở phải thực hiện tốt một số công việc sau:
2.1. Với nội dung đối thoại do tập thể người lao động yêu cầu:
- Khi thực tế có phát sinh vấn đề, nội dung bức xúc, cấp thiết liên quan đến quyền lợi của người lao động cần được giải quyết ngay, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp nhanh yêu cầu của người lao động, của công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn; thống nhất nội dung đối thoại làm văn bản gửi người sử dụng lao động yêu cầu tổ chức đối thoại đột xuất. Văn bản cần nêu rõ nội dung đối thoại, lý do đối thoại, thời gian, địa điểm đối thoại và số lượng thành viên Tổ đối thoại.
- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi gửi văn bản, hai bên phải tiến hành cuộc đối thoại giải quyết nội dung đối thoại; kết thúc, lập Biên bản cuộc đối thoại.
- Trường hợp đối thoại không thành, không giải quyết được những vấn đề, nội dung bức xúc của người lao động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
2.2. Với nội dung đối thoại do bên người sử dụng lao động yêu cầu
Ngay sau khi nhận được yêu cầu nội dung đối thoại từ người sử dụng lao động gửi đến, Ban chấp hành công đoàn cơ sở họp bàn thống nhất thành lập Tổ đối thoại, số lượng thành viên Tổ đối thoại, phân công chuẩn bị nội dung phương án trả lời hoặc chất vấn, phản biện nội dung đối thoại.
Thời gian, địa điểm do người sử dụng lao động quyết định.
3. Tổ chức thực hiện kết quả cuộc đối thoại
3.1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức thông báo kết quả cuộc đối thoại cho tập thể người lao động biết, với kết quả cuộc đối thoại đột xuất phải thông báo cho người lao động biết sớm nhất có thể; và giám sát việc thực hiện các nội dung kết quả đối thoại.
3.2. Các nội dung đối thoại chưa thành, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần chuẩn bị thêm tư liệu, số liệu cho cuộc đối thoại tiếp, hoặc không tiến hành đối thoại tiếp thì chuẩn bị thủ tục tranh chấp lao động theo quy định pháp luật.

Phần 3.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. Tham gia xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp.
2. Việc xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị người lao động phải bám sát các nội dung quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định 60/CP và phù hợp với loại hình doanh nghiệp, với tình hình thực tiễn, đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế, công đoàn cơ sở đề nghị đưa vào quy chế:
+ Quy định công khai cho người lao động biết nội dung các báo cáo được trình bày và thảo luận tại Hội nghị người lao động; những nội dung phải biểu quyết thông qua tại Hội nghị người lao động; Nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động:
+ Cần có quy định người lao động được tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo trước, trong quá trình diễn ra Hội nghị người lao động.
+ Các quy định nguyên tắc, hình thức thông qua những nội dung quan trọng liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; biểu quyết thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể, nghị quyết Hội nghị người lao động và các nội dung quan trọng khác.
II. Trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong tổ chức Hội nghị người lao động
1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động.
2. Chuẩn bị Báo cáo các nội dung được phân công, gồm: Giám sát tình hình doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, thực hiện kết quả các cuộc đối thoại tại doanh nghiệp, v.v...; nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới thỏa ước lao động tập thể đưa ra thông qua tại Hội nghị người lao động.
3. Tổng hợp các kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất trong doanh nghiệp.
4. Báo cáo kết quả phong trào thi đua, khen thưởng; báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động Ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước).
5. Chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Hội nghị người lao động bầu thành viên đại diện bên tập thể người lao động tham gia đối thoại tại doanh nghiệp, bầu Ban thanh tra nhân dân (đối với doanh nghiệp nhà nước).
6. Phổ biến và giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động; cùng người sử dụng lao động định kỳ đánh giá thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
[bookmark: bookmark5]III. Công tác chuẩn bị Hội nghị người lao động
1. Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
2. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động hoặc tổ chức Hội nghị người lao động tại các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần hướng dẫn công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn phối hợp chuyên môn đồng cấp chuẩn bị nội dung, báo cáo và cách thức tổ chức Hội nghị người lao động tại bộ phận đó.
3. Phân công trong ban chấp hành chuẩn bị từng nội dung báo cáo thuộc trách nhiệm của công đoàn, bao gồm các nội dung báo cáo nêu tại tiết 2, 3, 4 và 5 Điểm II Phần III Hướng dẫn này.
[bookmark: bookmark6]IV. Công đoàn cơ sở tham gia tổ chức Hội nghị người lao động
1. Chủ tịch công đoàn cơ sở tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, cùng người sử dụng lao động chủ trì Hội nghị người lao động.
2. Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày các báo cáo theo nội dung được phân công chuẩn bị.
3. Trả lời chất vấn vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.
4. Thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể (mới, hoặc sửa đổi, bổ sung), nếu đủ điều kiện tổ chức hai bên ký kết ngay trong Hội nghị.
5. Giới thiệu nhân sự để Hội nghị bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại; bầu Ban Thanh tra nhân dân (với doanh nghiệp nhà nước).
6. Phát động phong trào thi đua (nếu có).
[bookmark: bookmark7]V. Tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động
1. Tham gia tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
2. Chủ động triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của công đoàn cơ sở đã được Hội nghị người lao động thông qua.
3. Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
4. Tham gia với người sử dụng lao động định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.

VI. Báo cáo công đoàn cấp trên
Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp về kết quả tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động; những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.


Phần 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1. Ban hành văn bản hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn cho các cấp công đoàn.
2. Tổ chức phổ biến, quán triệt cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về các quy định tại NĐ60/CP và các quy định pháp luật khác liên quan về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Tham gia với các cơ quan Nhà nước xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
4. Định kỳ kiểm tra công đoàn cấp dưới triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
II. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
1. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đến cán bộ công đoàn, người lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cấp dưới, nhất là công đoàn cơ sở để nắm được nội dung và quy trình tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành xây dựng (mới, hoặc sửa đổi, bổ sung) và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại NĐ60/CP.
4. Định kỳ kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quy định tại Hướng dẫn này, chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cấp dưới tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, tổ chức Hội nghị người lao động.
5. Định kỳ 6 tháng, một năm tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại, tổ chức Hội nghị người lao động về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
[bookmark: bookmark8]III. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
1. Tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động nội dung NĐ60/CP và các quy định pháp luật khác liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, phối hợp tổ chức đối thoại và tham gia tổ chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp theo Hướng dẫn này. Chỉ đạo làm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.
4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công đoàn cấp trên kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại và Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
5. Với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn
5.1. Khi nhận được yêu cầu đề nghị của người lao động, phải cử người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp mình vào làm việc với người sử dụng lao động để bàn, trao đổi thống nhất kế hoạch phối hợp xây dựng quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động.
5.2. Thông báo cho người lao động biết kế hoạch công đoàn cấp trên; đại diện cho người lao động tổ chức việc tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động.
5.3. Hướng dẫn người lao động thực hiện các quyền, trách nhiệm của họ quy định trong Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, trợ giúp công đoàn cấp trên thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hướng dẫn trước đây của Tổng Liên đoàn trái quy định tại hướng dẫn này hết hiệu lực thi hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.
	  
Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng; (bc);
- Ban Dân vận TW Đảng (bc);
- Ban chỉ đạo TW thực hiện QCDCCS (bc);
- Văn phòng Chính phủ; (bc)
- Bộ LĐTB-XH (phối hợp chỉ đạo);
- Thường trực ĐCT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành TƯ;
- Các Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Trang Web của Tổng Liên đoàn;
- Lưu: Văn thư; CSPL.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


Mai Đức Chính
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THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

       Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
        Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
        Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;
        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, Hội đồng trọng tài lao động, bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dc_206]Người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Thương lượng tập thể định kỳ
[bookmark: dc_207]Thương lượng tập thể định kỳ tại Điều 16 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:
1. Thương lượng tập thể định kỳ được tiến hành ít nhất một năm một lần, khoảng cách giữa hai lần thương lượng tập thể định kỳ liền kề tối đa không quá 12 tháng;
2. Đại diện hai bên thương lượng thỏa thuận về số lần, thời gian tiến hành thương lượng tập thể định kỳ hằng năm và thống nhất bằng văn bản có chữ ký của các bên tham gia để làm căn cứ tiến hành thương lượng;
[bookmark: dc_208]3. Nguyên tắc, quyền yêu cầu, đại diện, nội dung, quy trình thương lượng tập thể định kỳ thực hiện theo quy định tại các Điều 67, 68, 69, 70, 71 của Bộ luật Lao động.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Trách nhiệm tham dự phiên họp thương lượng tập thể
[bookmark: dc_209]Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc tham dự phiên họp thương lượng tập thể tại Điều 17 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:
1. Khi nhận được văn bản đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể của một trong hai bên thương lượng tập thể thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cử người tham dự phiên họp thương lượng tập thể;
2. Người được cử tham dự phiên họp thương lượng tập thể yêu cầu bên có văn bản đề nghị tham dự phiên họp thương lượng tập thể cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung phiên họp thương lượng tập thể; chuẩn bị tài liệu, tư liệu cần thiết và hướng dẫn pháp luật về lao động, hỗ trợ cho các bên tiến hành thương lượng đảm bảo nguyên tắc khách quan, tôn trọng quyền thương lượng và quyết định của các bên trong thương lượng tập thể.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lý nhà nước về lao động
[bookmark: dc_210]Trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Điều 19 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:
1. Lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm rà soát nội dung của thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì thực hiện như sau:
a) Đối với thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thi hành, cơ quan quản lý nhà nước về lao động có văn bản gửi cho các bên ký kết thỏa ước lao động tập thể yêu cầu tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi bản thỏa ước lao động tập thể đã được các bên thương lượng, sửa đổi, bổ sung đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;
b) Đối với thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực thi hành, cơ quan quản lý nhà nước về lao động có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Hội đồng trọng tài lao động
[bookmark: dc_211]Hội đồng trọng tài lao động tại Điều 34 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trọng tài lao động;
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng trọng tài lao động;
c) Điều hành mọi hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động;
d) Mời cơ quan, tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động tham dự các phiên hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động;
đ) Ký biên bản, Quyết định giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động.
2. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Lập kế hoạch công tác năm trình Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động phê duyệt;
b) Thực hiện các công việc hành chính của Hội đồng trọng tài lao động;
c) Tiến hành các thủ tục tổ chức phiên họp hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động và lập biên bản tại phiên hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động;
d) Phân loại, lưu trữ hồ sơ hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động;
đ) Lập báo cáo công tác hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động.
3. Thành viên Hội đồng trọng tài lao động có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp lao động tập thể theo Quy chế làm việc của Hội đồng trọng tài lao động;
b) Thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động.
4. Hội đồng trọng tài lao động hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động ban hành. Quy chế làm việc của Hội đồng trọng tài lao động có những nội dung chủ yếu sau: phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, thư ký Hội đồng trọng tài lao động, thành viên Hội đồng trọng tài lao động; chế độ làm việc; quan hệ công tác; công tác hành chính và nguồn lực bảo đảm hoạt động.
5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thương lượng bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp
[bookmark: dc_212]Thương lượng bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:
[bookmark: dc_213]1. Trường hợp tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức thương lượng;
2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu thương lượng, người sử dụng lao động trao đổi, thống nhất với đại diện tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại;
3. Phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên tham gia thương lượng và của người ghi biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất (nếu có), những nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản phiên họp thương lượng là cơ sở pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường thiệt hại;
4. Kết thúc thương lượng, trường hợp hai bên thống nhất nội dung thương lượng thì hai bên có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã đạt được thỏa thuận; trường hợp không thống nhất nội dung thương lượng thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015.
2. Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn bổ sung kịp thời./. 
 
	
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
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- Văn phòng Chính phủ;
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
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PHỤ LỤC
Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	CƠ QUAN CẤP TRÊN (nếu có)
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ LAO ĐỘNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


SỔ QUẢN LÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
NĂM 20....

	TT
	Tên Doanh nghiệp
	Loại hình doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Ngành nghề kinh tế chính của doanh nghiệp
	Nội dung chính của thỏa ước
	Ngày tiếp nhận thỏa ước
	Hiệu lực của thỏa ước
	Thỏa ước phải sửa đổi, bổ sung
	Thỏa ước vô hiệu
	Ngày hết hạn đối với thỏa ước sửa đổi thời hạn (nếu có)
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	Có nội dung trái pháp luật
	Ký không đúng thẩm quyền
	Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung
	Vô hiệu từng phần
	Vô hiệu toàn bộ
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	Ngày bắt đầu
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Người lập sổ
(ký, ghi rõ họ tên )
	….., ngày   tháng   năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 Hướng dẫn ghi sổ:
- Cột (2): ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Cột (3) ghi theo phân loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Cột (6): ghi theo ngành sử dụng nhiều lao động nhất của doanh nghiệp (cấp 2) tại Hệ thống ngành kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: dc_214]- Cột (7): ghi theo 05 nhóm nội dung thương lượng tập thể tại Điều 70 Bộ luật Lao động.
- Cột (8): ghi theo sổ quản lý văn bản của cơ quan quản lý nhà nước.
- Cột (9): ghi ngày có hiệu lực ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc ngày ký kết.
- Cột (10): ghi theo thời hạn của thỏa ước lao động tập thể.
- Các cột (11), (12), (14) và (15): đánh dấu X vào ô tương ứng theo kết quả kiểm tra, rà soát.
- Cột (13) và (16): ghi số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành văn bản.
[bookmark: dc_215]- Cột (17): áp dụng đối với trường hợp sửa đổi thời hạn thỏa ước lao động tập thể theo Điều 77, Điều 81 Bộ luật Lao động.

PHẦN III
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT CỦA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM



	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	



CHƯƠNG TRÌNH
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT, THỰC HIỆN
CÓ HIỆU QUẢ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ
CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-CĐDK
Ngày16  tháng 9 năm 2013 của Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam)


	 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	
- Căn cứ Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”;
- Căn cứ Quyết định 785/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn;
- Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-TLĐ ngày 27/12/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018).
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
   1. Mục đích:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
  - Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết  Đại hội V Công đoàn  Dầu khí Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012.
- Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là vấn đề cấp bách và cần thiết nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp công đoàn;
- Tăng cường quan hệ lao động, sự hài hoà về lợi ích trên cơ sở thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật. Khuyến khích những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật lao động. 
- Tư vấn pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động. 
- Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật giúp người lao động hiểu biết về pháp luật và biết được các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia quan hệ lao động.
- Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật là vấn đề cấp thiết nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ. 
2. Yêu cầu
Chương trình cần được bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình đặc điểm hoạt động của ngành, của từng đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.
3. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2018
- 100% đơn vị thuộc Tập đoàn, các Công ty TNHH, Công ty Cổ phần trong Tập đoàn có tổ chức công đoàn và có thỏa ước lao động tập thể. 
- 90% trở lên bản thỏa ước lao động tập thể được thương lượng, ký kết đảm bảo chất lượng, có nhiều điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả. 
III . NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Đối với việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
1- Tuyền truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật và các văn bản, tài liệu hướng dẫn liên quan đến thỏa ước lao động tập thể.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về quan hệ lao động và thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở.
2- Xây dựng văn bản hướng dẫn và tài liệu, giáo trình tập huấn về thỏa ước lao động tập thể; chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội liên quan đến thỏa ước lao động tập thể, Công đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể hóa về quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn trực thuộc để thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. 
- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. 
3- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thương lượng và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Các cấp công đoàn trong toàn ngành mở các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn làm công tác liên quan đến thỏa ước lao động tập thể.
- Nâng cao vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và trong quá trình thực hiện thỏa ước.
- Tuyên truyền các tài liệu liên quan đến kiến thức, kỹ năng thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
4- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc của các cấp công đoàn trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. 
5- Đại diện tập thể người lao động chủ động thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể với chất lượng và hiệu quả cao.
- Đại diện tập thể lao động tại cơ sở cần chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng tập thể để ký kết thỏa ước lao động tập thể.
- Căn cứ điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị để đưa ra nội dung thương lượng phù hợp và tiến hành thương lượng đạt được lợi ích của người lao động cao hơn các quy định của pháp luật; tiến hành lấy ý kiến người lao động và ký kết đúng quy định của pháp luật; giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể có hiệu quả.
6- Những nơi có thỏa ước lao động tập thể sắp hết hạn hoặc chưa có thỏa ước lao động tập thể thì đại diện tập thể lao động tại cơ sở phải chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng và tiến hành thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện có chất lượng, hiệu quả. 
7- Hàng năm, căn cứ chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, tỷ lệ ký kết thỏa ước lao động tập thể ở các cấp công đoàn trực thuộc để xem xét về thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân liên quan và xem xét về tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.
2. Đối với với việc nâng chất lượng công tác tư vấn phấp luật .
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức Văn phòng Tư vấn pháp luật ở cấp Công đoàn Ngành, bố trí cán bộ tư vấn pháp luật chuyên trách. Thành lập Tổ tư vấn pháp luật ở những công đoàn cấp trên cơ sở lớn có nhiều công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở. Các công đoàn cơ sở khác, cử cán bộ chuyên viên tư vấn pháp luật để thực hiện công tác tư vấn pháp luật.
- Nội dung tư vấn pháp luật tập trung chủ yếu vào pháp luật lao động và công đoàn. Quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ tư vấn pháp luật ở từng cấp.
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các tổ chức tư vấn pháp luật của Nhà nước, phối hợp giữa các tổ chức tư vấn pháp luật của chuyên môn và công đoàn.
- Xây dựng và phát triển tủ sách hoạt động tư vấn pháp luật ở từng cơ sở, kịp thời cập nhật thông tin, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các biện pháp hoạt động tư vấn pháp luật để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ trong việc thực hiện pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới người lao động nhằm nâng cao ý thức  pháp luật, kỷ luật lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,…
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động tư vấn pháp luật, xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo cán bộ công đoàn làm công tác tư vấn pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê tổng hợp hàng năm.
- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời động viên khen thưởng cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công đoàn Dầu khí Việt Nam
- Ban Thường vụ tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể và nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật” trong toàn hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Các Ban/ Văn phòng  thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình ở các cấp công đoàn trong toàn ngành.
- Ban Chính sách - Pháp luật và Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
- Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình này vào kỳ họp Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ và tổng kết đánh giá vào cuối nhiệm kỳ V (2013-2018).
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Căn cứ chương trình này để chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện.
- Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể và tư vấn pháp luật cho người lao động.


3. Công đoàn cơ sở
- Căn cứ chương trình này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện.
- Chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể với chất lượng và hiệu quả cao, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. 
- Tiếp nhận thông tin, tư vấn pháp lý bước đầu cho người lao động, đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết các kiến nghị, yêu cầu tư vấn pháp luật của người lao động sau khi đã được xem xét giải đáp tư vấn tại cơ sở./.

	Nơi nhận:                                                                       
- CT, PCT CĐDKVN;
- Các Ban/VP CĐDKVN;
- Các Công đoàn trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VP, Ban CSPL.
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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG,
KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THỎA ƯỚC
LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Căn cứ Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
Căn cứ chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-CĐDK ngày 16/9/2013 về việc ban hành 5 chương trình công tác trọng yếu của Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2013-2018).
Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những nội dung như sau:
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp công đoàn trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
2. Tăng cường vai trò của công đoàn các cấp trong việc hỗ trợ công đoàn trực thuộc của đơn vị mình hoặc đại diện tập thể lao động ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
3. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
4. Một số chỉ tiêu thực hiện.
- 100% số DN có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết TƯLĐTT.
- 90% trở lên bản TƯLĐTT được thương lượng, ký kết đảm bảo chất lượng, có nhiều điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả. 
II - NỘI DUNG HƯỚNG DẪN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nghiên cứu, tham gia với chuyên môn, Công đoàn các cấp ban hành các văn bản liên quan đến thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT
- Kiến nghị và tham gia với chuyên môn của đơn vị cùng cấp thực hiện tốt các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động năm 2012, nhất là các vấn đề: Tiền lương, Hợp đồng lao động, v.v…
- Tham gia cùng Công đoàn DKVN góp ý xây dựng các dự án luật như Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Tố tụng lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), v.v…
- Tham mưu cho Công đoàn DKVN ban hành các nội dung về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. 
- Xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT.
2. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong tình hình mới 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động với các hình thức, nội dung đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật  lao động và công đoàn nói chung và các quy định về thương lượng, ký kết TƯLĐTT nói riêng.
- Triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn DKVN về thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và TƯLĐTT, cũng như bộ tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT cho các cấp công đoàn và người lao động để thực hiện và giám sát.
3. Đào tạo đội ngũ chuyên gia và cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng thương lượng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể
- Công đoàn DKVN phối hợp cùng các Công đoàn trực thuộc đào tạo kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn các cấp tại cơ sở.
- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ chuyên gia và cán bộ công đoàn về TƯLĐTT.
4. Tăng cường vai trò của các cấp thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn
	- Thống kê và danh sách những đơn vị đã thành lập tổ chức công đoàn mà chưa thương lượng, ký kết TƯLĐTT để xây dựng kế hoạch, hỗ trợ các công đoàn tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
- Thống kê các đơn vị đang hoạt động mà chưa có tổ chức công đoàn, nhưng có đủ điều kiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xây dựng chương trình kế hoạch để công đoàn cấp trên trực tiếp đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT khi có yêu cầu của người lao động.
- Tổ chức đào tạo kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn.
- Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho các cấp công đoàn.
- Tham dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị công đoàn cấp dưới.
- Phân công đại diện thương lượng và ký kết TƯLĐTT ở doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu. 
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT; tập hợp vướng mắc, tồn tại, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện với công đoàn cấp trên.
- Thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu tỷ lệ doanh nghiệp có thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
5. Đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
-	 Căn cứ khung tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn Dầu khí, Công đoàn các cấp xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT và thực hiện TƯLĐTT phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
- Đưa chỉ tiêu đánh giá chất lượng thương lượng và thực hiện TƯLĐTT vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn vững mạnh hàng năm và xét thi đua của công đoàn cấp trên.
	- Có các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cho các doanh nghiệp, công đoàn các cấp thực hiện tốt chương trình này.
	- Định kỳ hàng năm các cấp công đoàn tổng hợp, đánh giá chất lượng và kết quả thực hiện TƯLĐTT báo cáo về Công đoàn DKVN.
6. Nội dung thỏa ước lao động tập thể theo Khoản 2 Điều 73 của Bộ Luật Lao động 2012 không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
1. Nội dung cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể như sau:
a) Việc làm và bảo đảm việc làm: các biện pháp bảo đảm việc làm; loại hợp đồng đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp tạm ngừng việc; nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ chức sản xuất; các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển người lao động làm việc khác.
b) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: các quy định về độ dài thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; bố trí ca kíp; thời giờ nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc; ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ; chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đường; nghỉ về việc riêng; nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.
c) Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng: tiền lương tối thiểu hoặc lương trung bình (lương tháng, lương ngày hoặc lương giờ); thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp; biện pháp bảo đảm tiền lương thực tế, phương thức điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động; nguyên tắc trả lương (lương thời gian, lương sản phẩm hoặc lương khoán); nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương; nguyên tắc và điều kiện nâng bậc lương; các loại phụ cấp lương; thời gian trả lương hàng tháng; thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe; tiền lương trả cho giờ làm thêm; tiền thưởng (thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng cuối năm, thưởng chất lượng, thưởng từ lợi nhuận) và các nguyên tắc chi thưởng (có thể kèm theo quy chế).
d) Định mức lao động: các nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức, áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức; loại định mức áp dụng cho các loại lao động; các định mức trung bình, tiên tiến được áp dụng trong doanh nghiệp; biện pháp đối với những trường hợp không hoàn thành định mức; nguyên tắc khoán tổng hợp cả lao động và vật tư (nếu có).
đ) An toàn lao động, vệ sinh lao động: các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; tiêu chuẩn và việc cung cấp phương tiện phòng hộ lao động; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có thể kèm theo quy chế).
e) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm.
2. Ngoài những nội dung nói trên, các bên có thể thoả thuận thêm những nội dung khác như: thể thức giải quyết tranh chấp lao động; ăn giữa ca; phúc lợi tập thể; trợ cấp việc hiếu, hỷ...
3. Biểu mẫu Thỏa ước lao động tập thể (như đính kèm). 
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Xây dựng hướng dẫn cụ thể của Công đoàn DKVN và chỉ đạo, tổ chức triển khai đến các công đoàn trực thuộc về việc thực hiện nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT.
- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chính sách pháp luật, kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn và tổ chức nhóm chuyên gia hỗ trợ cho các công đoàn trực thuộc thương lượng và ký kết TƯLĐTT.
- Ban Chính sách Pháp luật theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện hướng dẫn này, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc. 
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, hội thảo và báo cáo kết quả thực hiện với Ban thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
2. Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN.
- Căn cứ hướng dẫn này xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của cấp mình và tổ chức triển khai đến các cấp công đoàn thuộc đơn vị mình. Lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các công đoàn trực thuộc đơn vị mình về chất lượng thương lượng và thực hiện TƯLĐTT.
- Tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ công đoàn cấp dưới về thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho công đoàn cấp dưới.
	- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chính sách pháp luật và kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn các cấp. Xây dựng đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ công đoàn cấp dưới thương lượng và ký kết TƯLĐTT.
- Công đoàn cấp trên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn thuộc đơn vị mình đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.
- Định kỳ hàng năm sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Dầu khí Việt Nam (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 30/12 hàng năm.


3. Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn CSTV, Công đoàn bộ phận.
- Căn cứ hướng dẫn này và chỉ đạo công đoàn cấp dưới mình, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức thực hiện.
- Chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp hỗ trợ trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT khi gặp khó khăn.
	- Trong quá trình thương lượng tập thể có thể đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp tham dự phiên họp thương lượng tập thể.

	
Nơi nhận:                                                                       
- TT CĐ DKVN;
- Các Công đoàn trực thuộc (để t/h);
- Các Ban/VP thuộc CĐDKVN;
- Lưu: VP, Ban CSPL.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Mạnh Kha
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HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, 
KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỎA ƯỚC 
LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
Căn cứ Hướng dẫn số 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
Căn cứ Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
Căn cứ chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-CĐDK ngày 16/9/2013 về việc ban hành 5 chương trình công tác trọng yếu của Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2013-2018).
Căn cứ Hướng dẫn số 144/HD-CĐDK ngày 18/02/2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. 
Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) như sau:
I. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ
1. TƯLĐTT tại cơ sở được đánh giá chất lượng định kỳ hàng năm theo khung tiêu chí do Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành, được xếp loại theo A, B, C, D.
2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TƯLĐTT phải đảm bảo thực chất, công khai và khách quan.
3. Không xếp loại đối với các bản TƯLĐTT sau: 
+ Toàn bộ nội dung sao chép quy định của pháp luật; không có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật; 
+  Bị tòa án tuyên bố vô hiệu; 
+ Có nội dung trái pháp luật; người ký kết không đúng thẩm quyền; không thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể; hết hạn. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
1. Trình tự, thủ tục thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT
- Thành lập tổ thương lượng tập thể.
- Lấy ý kiến tập thể người lao động về nội dung thương lượng tập thể.
- Đề xuất thương lượng và thông báo nội dung thương lượng tập thể.
- Tiến hành phiên họp thương lượng tập thể.
- Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về các nội dung đã thỏa thuận.
2. Những quy định có lợi hơn so với quy định pháp luật
- Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương.
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
- Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
- Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động.
- Những nội dung khác mà công đoàn cần quan tâm (bữa ăn giữa ca, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo, tạo điều kiện để NLĐ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần …
3. Tổ chức thực hiện TƯLĐTT
- Công khai, phổ biến TƯLĐTT.
- Gửi TƯLĐTT đến các cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện TƯLĐTT.
- Đánh giá định kỳ việc thực hiện TƯLĐTT.
- Định kỳ tự chấm điểm, đánh giá chất lượng TƯLĐTT.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT.
        III. CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Chấm điểm
1.1. Thực hiện đúng quy trình thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT: Tổng số điểm tối đa là 10 điểm.
1.2. Những nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật đối với người lao động: Tùy theo ý nghĩa, mức độ của mỗi nội dung có lợi hơn đối với người lao động trong TƯLĐTT để cho điểm nhưng tối đa không quá 05 (năm) điểm cho mỗi nội dung có lợi hơn. Tổng điểm tối đa là 75 điểm.
1.3. Tổ chức thực hiện TƯLĐTT: Tổng số điểm tối đa là 10 điểm.
1.4. Ngoài những nội dung trên, căn cứ vào nội dung TƯLĐTT và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để trừ điểm hoặc thưởng điểm đối với mỗi bản TƯLĐTT như sau:
- Trừ điểm: Mỗi nội dung bất lợi cho người lao động trong TƯLĐTT, tùy theo mức độ để trừ điểm, nhưng tối đa không trừ quá 05 (năm) điểm cho mỗi bản TƯLĐTT. 
- Điểm thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện hoạt động công đoàn cơ sở; quá trình thương lượng tập thể, ký kết, thực hiện TƯLĐTT; nội dung TƯLĐTT có tác động thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động …  sẽ được thưởng điểm, nhưng tối đa không quá 5 (năm) điểm cho mỗi bản TƯLĐTT. 
Chấm điểm đến số lẻ 0,5.
2. Xếp loại TƯLĐTT
- Loại A: Đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó nội dung 7 và 11 của khung tiêu chí không được thấp hơn 70% điểm chuẩn.
- Loại B: Đạt từ 65 đến dưới 80 điểm, trong đó nội dung 7 và 11 của khung tiêu chí không được thấp hơn 50% điểm chuẩn.
- Loại C: Đạt từ 50 đến dưới 65 điểm.
- Loại D: Đạt dưới 50 điểm.
3. Quy trình thực hiện đánh giá
- Công đoàn các cấp căn cứ hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tình hình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, nội dung TƯLĐTT, tự chấm điểm TƯLĐTT của đơn vị, doanh nghiệp. Sau khi chấm, gửi bản tự chấm điểm (kèm theo TƯLĐTT của đơn vị, doanh nghiệp) lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chấm điểm, đánh giá và xếp loại.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận bản tự chấm điểm của công đoàn trực thuộc đơn vị mình. Căn cứ vào thực tế, quá trình hướng dẫn, theo dõi tình hình thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT, nội dung TƯLĐTT của công đoàn trực thuộc để chấm điểm, đánh giá và xếp loại TƯLĐTT. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Dầu khí Việt Nam
- Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của công đoàn các cấp và triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT của công đoàn cấp dưới (Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam).
- Giao Ban Chính sách Pháp luật tổ chức triển khai hướng dẫn này tới các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam; định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả phân loại thỏa ước lao động tập thể, báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam và báo cáo Tổng Liên đoàn LĐVN trước ngày 15/12 hàng năm. Đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn công đoàn các cấp đưa tiêu chí xếp loại TƯLĐTT vào tiêu chí chấm điểm xếp loại tổ chức công đoàn hàng năm.
2. Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam
- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho phù hợp với đơn vị mình.
- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ công đoàn các cấp trực thuộc trong việc đánh giá chất lượng TƯLĐTT. Gắn việc đánh giá chất lượng TƯLĐTT với việc chấm điểm xếp loại tổ chức công đoàn vững mạnh hàng năm.
- Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả (theo mẫu) và báo cáo về Công đoàn Dầu khí Việt Nam (qua Ban CSPL) trước ngày 10/12 hàng năm.
3. Công đoàn các cấp (CĐCS, CĐCSTV, CĐBP) trực Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở
- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và triển khai tổ chức thực hiện.
- Căn cứ các tiêu chí của Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo hướng dẫn này và chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp để thực hiện và tự đánh giá chất lượng TƯLĐTT. Căn cứ vào bảng tự chấm điểm của công đoàn cấp dưới và quá trình theo dõi, công đoàn cấp trên trực tiếp chấm điểm, đánh giá và xếp loại cho từng công đoàn cấp dưới. Lồng ghép, đưa nội dung đánh giá chất lượng TƯLĐTT thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hàng năm.
- Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo về công đoàn cấp trên trực tiếp trước ngày 05/12 hàng năm.
Trên đây là hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đề nghị công đoàn các cấp trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Công đoàn Dầu khí Việt Nam qua Ban CSPL (hoặc email: synv@pvn.vn) để được giải đáp.

	
Nơi nhận:                                                                       
- CT, PCT CĐDKVN;
- Các Công đoàn trực thuộc (để t/h);
- Các Ban/VP thuộc CĐDKVN;
- Lưu: VP, Ban CSPL.
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Số:  1571 /QĐ-TLĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015




QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động tập thể
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”
- Căn cứ Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể;
- Xét  đề  nghị  của  Ban  Quan  hệ  Lao động Tổng  Liên  đoàn  Lao động Việt  Nam,

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1.  Phê duyệt Đề án Thư viện Thỏa ước Lao động Tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những nội dung sau:
1. Mục tiêu
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành thư viện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nhằm giới thiệu cho các cấp công đoàn các bản TƯLĐTT có chất lượng tốt đã được ký kết và đang thực hiện, qua đó giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc chia sẻ và tìm kiếm thông tin về TƯLĐTT trong quá trình thương lượng tập thể; 
- Thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện TƯLĐTT của từng địa phương, ngành giúp cho Tổng Liên đoàn và các địa phương, ngành đánh giá chất lượng các bản TƯLĐTT của CĐCS đã được ký kết; đồng thời giúp cho Tổng Liên đoàn và địa phương, ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý công tác TƯLĐTT của các cấp công đoàn.

2. Chỉ tiêu 
- 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trang bị máy móc, thiết bị, cài đặt phần mềm lưu trữ và kết nối với hệ thống lưu trữ chung nhằm chia sẻ thông tin về các bản TƯLĐTT giữa Tổng Liên đoàn và các địa phương, ngành.
- 100% các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty ứng dụng phần mềm lưu trữ, tổng hợp TƯLĐTT tại địa phương, ngành.
- 100% các Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty tiến hành đánh giá chất lượng TƯLĐTT theo Hướng dẫn 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn và thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá vào phần mềm tổng hợp TƯLĐTT.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
3.1. Nhiệm vụ
3.1.1. Tạo lập cơ sở dữ liệu, hình thành Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn và các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 
3.1.2. Tổng hợp, đánh giá chất lượng TƯLĐTT của cả hệ thống công đoàn và của từng địa phương, ngành.
3.2. Giải pháp
3.2.1. Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trang bị hệ thống máy tính, thiết bị đang sử dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện lưu trữ, cài đặt và ứng dụng phần mềm lưu trữ TƯLĐTT, phần mềm tổng hợp TƯLĐTT. 
3.2.2. Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác TƯLĐTT tại Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý TƯLĐTT.
3.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở dữ liệu TƯLĐTT của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty.
3.2.4. Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý TƯLĐTT và hình thành Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3.2.5. Hợp tác với Viện FES trong việc xây dựng Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện đề án Thư viện TƯLĐTT.
- Giao Ban Quan hệ Lao động chủ trì phối hợp với Văn phòng tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai và theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án và báo cáo kết quả cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 


4.2. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty
- Mua sắm thiết bị kỹ thuật và xây dựng cơ sở dữ liệu TƯLĐTT theo Đề án này.
- Bố trí cán bộ, nguồn lực cần thiết để xây dựng, thực hiện lưu trữ, tổng hợp, quản lý TƯLĐTT tại địa phương, ngành.
- Đề xuất, kiến nghị với Tổng Liên đoàn giải quyết các công việc, nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
5. Nguồn tài chính thực hiện: từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty và sự hỗ trợ của Viện FES.
6. Nguồn nhân lực thực hiện Đề án
- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phân công một đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Đề án.
- Ban Quan hệ Lao động phân công 01 cán bộ (thuộc Phòng Quan hệ Lao động) giúp việc Lãnh đạo Ban trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai và thực hiện Đề án.
- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty phân công cán bộ thuộc Ban Chính sách – Pháp luật trực tiếp thực hiện, theo dõi và tổng hợp công tác TƯLĐTT theo Đề án này. 
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	Điều 3. Văn phòng, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, Ban QHLĐ.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký



Mai Đức Chính
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	Số:  587  /TLĐ
V/v: Triển khai thực hiện Đề án Thư viện TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn
	Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016



	    Kính gửi:  
	- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;

	
	- Các Công đoàn ngành trung ương và tương đương;

	
	  Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.


	
	Ngày 26/11/2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1571/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt Đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  (sau đây gọi là Đề án). Để triển khai Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty thực hiện một số nội dung sau:
	1. Trang bị thiết bị theo mục 3.2.1 của Đề án
	- Các địa phương, đơn vị rà soát các máy vi tính và bộ lưu điện đã qua sử dụng của đơn vị, nếu có thiết bị có cấu hình tương đương theo yêu cầu của Đề án thì bố trí sử dụng các thiết bị này. Trường hợp không có máy vi tính và bộ lưu điện đã qua sử dụng tương đương với cấu hình theo yêu cầu của Đề án thì thực hiện mua mới.
	-  Máy quét mua mới theo cấu hình yêu cầu của Đề án.
	Lưu ý: máy tính được bố trí sử dụng chỉ được dùng để xây dựng, vận hành, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu Thư viện Thỏa ước lao động tập thể, không sử dụng vào các công việc khác (quy định sử dung máy gửi kèm – Tài liệu số 1).
	2. Xây dựng cơ sở dữ liệu theo mục 3.2.2 của Đề án
	2.1. Cài đặt các phần mềm cần thiết
	Sau khi trang bị thiết bị, các địa phương, đơn vị tiến hành cài đặt các phần mềm cần thiết (hướng dẫn gửi kèm – Tài liệu số 2).	
	2.2. Quét và lưu trữ các bản thỏa ước lao động tập thể
	Sau khi cài đặt các phần mềm, các địa phương, đơn vị thực hiện các bước sau:
	- Quét các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết của CĐCS thuộc phân cấp quản lý (hướng dẫn gửi kèm – Tài liệu số 3).
	- Lưu trữ các file đã quét trên phần mềm lưu trữ (hướng dẫn gửi kèm – Tài liệu số 4).
	3. Ứng dụng phần mềm quản lý thỏa ước lao động tập thể theo mục 3.2.4 của Đề án
	- Tạo file bìa – tổng hợp thông tin cơ bản của từng bản thỏa ước lao động tập thể (hướng dẫn gửi kèm – Tài liệu số 5).
	- Thực hiện tổng hợp từ các file bìa vào file Quản lý thỏa ước lao động tập thể (hướng dẫn gửi kèm – Tài liệu số 6).
	Các file bìa và file Quản lý thỏa ước lao động tập thể sẽ được Tổng Liên đoàn gửi qua thư điện tử của cán bộ địa phương, ngành được phân công theo dõi, thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện Thỏa ước lao động tập thể.
	4. Tiến độ triển khai thực hiện Đề án
	TT
	Nội dung
	Thời gian hoàn thành

	1
	Trang bị thiết bị
	Trước 15/5/2016

	2
	Cài đặt các phần mềm cần thiết
	Trước 31/5/2016

	3
	Quét, lưu trữ và lập bìa các bản TƯLĐTT đã ký kết
	Trước 31/8/2016

	4
	Ứng dụng file quản lý TƯLĐTT
	Trước 15/9/2016



	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty khẩn trương triển khai các nội dung trên. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vương mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Vinh Quang – Trưởng phòng, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn (email: nguyenvinhquang1309@gmail.com, điện thoại: 090.321.7898,) để giải quyết kịp thời.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QHLĐ.

	TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG
PHÓ TRƯỞNG BAN


Đã ký



Trần Thị Thanh Hà









	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________


	                       Số: 600 /HD-CĐDK

	           Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016    



HƯỚNG DẪN
Xây dựng Thư viện thỏa ước lao động tập thể

Thực hiện Quyết định số 1571/QĐ-TLĐ ngày 26/11/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể và Công văn số 587/TLĐ ngày 25/4/2016 về việc triển khai thực hiện Đề án Thư viện thỏa ước lao động tập thể của Tổng Liên đoàn LĐVN. Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung của Đề án trên và xây dựng Thư viện thỏa ước lao động tập thể Công đoàn Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Mục đích	
1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện thỏa ước lao động tập thể Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Thư viện TƯLĐTT) và các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn DKVN nhằm giới thiệu các bản TƯLĐTT có chất lượng tốt đã được ký kết và đang thực hiện, qua đó giúp cho các cấp Công đoàn thuận lợi trong việc chia sẻ và tìm kiếm thông tin về TƯLĐTT trong quá trình thương lượng tập thể.
1.2. Thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện TƯLĐTT nhằm đánh giá chất lượng các bản TƯLĐTT của các cấp Công đoàn đã được ký kết; đồng thời thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý công tác TƯLĐTT của các cấp Công đoàn; báo cáo kết quả thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT theo định kỳ về Công đoàn DKVN.
2. Chỉ tiêu 
2.1. Công đoàn DKVN cài đặt phần mềm lưu trữ và kết nối với hệ thống lưu trữ chung nhằm chia sẻ thông tin về các bản TƯLĐTT giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và toàn hệ thống Công đoàn DKVN.
2.2. Ứng dụng phần mềm lưu trữ, tổng hợp TƯLĐTT theo quy định của Tổng Liên đoàn LĐVN tại Công đoàn DKVN.
2.3. Có 100% các cấp Công đoàn đánh giá chất lượng TƯLĐTT theo Hướng dẫn số 853/HD-CĐDK ngày 25/11/2014 của Công đoàn DKVN, Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Tổng Liên đoàn LĐVN và thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá chất lượng TƯLĐTT vào phần mềm tổng hợp TƯLĐTT.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
3.1. Nhiệm vụ
- Tạo lập cơ sở dữ liệu, hình thành Thư viện TƯLĐTT. 
- Tổng hợp, đánh giá chất lượng TƯLĐTT của các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn DKVN.
3.2. Giải pháp
- Công đoàn DKVN có trách nhiệm bố trí trang thiết bị sử dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện việc lưu trữ, cài đặt và ứng dụng phần mềm lưu trữ TƯLĐTT, phần mềm tổng hợp TƯLĐTT theo quy định của Tổng Liên đoàn LĐVN. 
- Phối hợp cùng Tổng Liên đoàn LĐVN hướng dẫn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác TƯLĐTT để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý TƯLĐTT.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT trên cơ sở dữ liệu TƯLĐTT của các cấp Công đoàn gửi về Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý TƯLĐTT Tổng Liên đoàn LĐVN vào Thư viện TƯLĐTT.
- Phối hợp với Tổng Liên đoàn LĐVN cài đặt phần mềm và xây dựng Thư viện TƯLĐTT.
4. Thực hiện và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT
4.1. Cài đặt các phần mềm cần thiết
Tiến hành cài đặt các phần mềm cần thiết do Trung tâm Công nghệ Thông tin Tổng Liên đoàn LĐVN cài đặt tại Công đoàn DKVN.
4.2. Quét và lưu trữ các bản TƯLĐTT của các cấp Công đoàn
Sau khi cài đặt phần mềm lưu trữ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN phối hợp thực hiện như sau: 
- Quét các bản TƯLĐTT đã ký kết của các cấp Công đoàn thuộc phân cấp quản lý gửi về Công đoàn DKVN. 
- Công đoàn DKVN lưu trữ các file đã quét của các Công đoàn trực thuộc gửi về trên phần mềm lưu trữ TƯLĐTT của Công đoàn DKVN.
4.3. Ứng dụng phần mềm quản lý TƯLĐTT và hình thành Thư viện TƯLĐTT
- Tạo file bìa và tổng hợp thông tin cơ bản của từng bản TƯLĐTT theo các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN.
- Thực hiện tổng hợp từ các file bìa vào file quản lý TƯLĐTT.
- Các bản TƯLĐTT của các cấp Công đoàn đã được quét gửi qua hòm thư điện tử để thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Công đoàn Dầu khí Việt Nam
- Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN tổ chức triển khai thực hiện các quy định để xây dựng Thư viện TƯLĐTT.
- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng TƯLĐTT, lấy ý kiến đóng góp của Công đoàn cơ sở về công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong tháng 10/2016.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc cung cấp cơ sở dữ liệu xây dựng Thư viện TƯLĐTT của các Công đoàn trực thuộc.
- Giao Ban Chính sách Pháp luật chủ trì phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn DKVN triển khai xây dựng Thư viện TƯLĐTT, đề xuất các trang thiết bị cần thiết và theo dõi, đôn đốc các Công đoàn trực thuộc cung cấp cơ sở dữ liệu. 
5.2. Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam
- Xây dựng cơ sở dữ liệu TƯLĐTT theo hướng dẫn này và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, Công đoàn CSTV quét các bản TƯLĐTT đã ký kết của đơn vị gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp để tổng hợp sau đó gửi về Công đoàn DKVN qua email: synv@pvn.vn trước ngày 25/10/2016.
- Bố trí và phân công cán bộ để thực hiện việc lưu trữ, tổng hợp, quản lý TƯLĐTT tại đơn vị mình và phối hợp với Công đoàn DKVN trong việc xây dựng cơ sở dự liệu Thư viện TƯLĐTT.

Công đoàn DKVN đề nghị các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Chính sách Pháp luật (Đ/c Nguyễn Văn Sỹ, điện thoại 0913.016639) để được giải đáp kịp thời.


	
Nơi nhận:                                                                       
- Tổng Liên đoàn LĐVN (để b/c);
- Chủ tịch, PCT CĐDKVN;
- Các Công đoàn trực thuộc (để t/h);
- Các Ban/VP thuộc CĐDKVN;
- Lưu: VT, CSPL.

	           TM. BAN THƯỜNG VỤ
             PHÓ CHỦ TỊCH


        Đã ký




               Nguyễn Mạnh Kha











PHẦN V
BÁO CÁO THAM  LUẬN VỀ CÔNG TÁC THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN TƯLĐTT CỦA CÁC ĐƠN VỊ


           BÀI THAM LUẬN CỦA CÔNG ĐOÀN PVEP
Về vai trò của tổ chức công đoàn trong thương lượng, ký kết và thực hiện 
có hiệu quả TULĐTT


    Kính thưa đồng chí Chủ trì hội nghị.
    Thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý.
    Thưa toàn thể Hội nghị.

Trước hết cho phép tôi thay mặt Công đoàn Tổng Công Ty TDKT Dầu khí (PVEP) xin gửi đến các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể Hội nghị lời chào trân trọng nhất, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Về dự Hội nghị lần này, theo chủ đề đã nêu  tôi xin phép được trình bày một số ý kiến liên quan đến việc nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu qủa TULĐTT và Quy chế DCCS … tại Công đoàn PVEP.
 Công đoàn PVEP là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam, với 20 CĐCS và CSTV hoạt động trên nhiều khu vực trong và ngoài nước. Tổ chức Công đoàn PVEP các cấp được củng cố, kiện toàn, với nhiệm vụ chủ yếuhiện nay là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng mục tiêu cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động giỏi,  hiện đang quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của PVEP năm 2016, từng bước vượt qua những khó khăn chung do giá dầu trên thế giới sụt giảm mạnh trong những năm vừa qua.
Phong trào CNVC-LĐ luôn có sự quan tâm sát sao của Đảng uỷ, HĐTV và Ban TGĐ, chỉ đạo chuyên môn của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, sự ủng hộ, phối hợp của lãnh đạo các đơn vị. Đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, tâm huyết với phong trào, luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng làm việc với tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 Thực hiện một trong những chức năng quan trọng của công đoàn là chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn PVEP nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS, TULĐTT và tổ chức Hội nghị NLĐ định kỳ tại Tổng Công ty PVEP với những việc làm cụ thể như sau:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến về nội dung của Luật LĐ, Luật CĐ liên quan đến việc ký kết TULĐTT trong đơn vị sản xuất song song với việc thực hiện quy chế dân chủ đến các CĐCS/CĐCSTV, gắn chặt với việc phòng, chống tham nhũng, đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của người lao động theo chức năng của mình. 
- Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp thực hiện TULĐTT đã ký kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ đã ban hành đối với những việc cần công khai: Chiến lược SXKD, những chủ trương lớn của về SXKD của TCT; Nội quy, quy định và quy chế của TCT; Quy chế về tiền lương tiền thưởng, tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ; Thỏa ước LĐTT của TCT, việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Tài chính hàng năm của TCT về các nội dung liên quan đến NLĐ; Chương trình, kế hoạch và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân… đảm bảo cho người lao động được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển của đơn vị công tác.
-  Chỉ đạo các CĐCS/CĐCSTV thực hiện việc nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện dân chủ trong qui hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt công đoàn, lắng nghe các ý kiến đóng góp của NLĐ về xây dựng tổ chức công đoàn cũng như về nhiều vấn đề khác liên quan trực tiếp đến NLĐ.
- Công đoàn PVEP chỉ đạo các CĐCS/CĐCSTV  tổ chức lấy ý kiến  đóng góp ý kiến cho các hoạt động của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò làm chủ của NLĐ, tạo môi trường sinh hoạt trong sáng, lành mạnh cho NLĐ.
- Công đoàn PVEP chỉ đạo các CĐCS/CĐCSTV định kỳ tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động đối  cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên NLĐ hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những phản ánh, đề xuất kịp thời với chính quyền nhằm không ngừng cải tiến lề lối làm việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Công đoàn, Đoàn thanh niên thật sự đang trở thành chỗ dựa tinh thần, là nơi để người lao động trong đơn vị có thể gửi gắm những  suy nghĩ, tình cảm và sự quan tâm của họ đối với công việc chung của đơn vị.  
- Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Trong những năm  qua Ban Ban thanh tra nhân dân thực hiện tham mưu cho lãnh đạo giải quyết đúng quy định một số thắc mắc, kiến nghị của NLĐ trong từng vấn đề cụ thể.
Những  kết quả mà Công đoàn PVEP đã đạt được trong quá trình thực hiện TULĐTT, thực hiện QCDCCS và tổ chức Hội nghị NLĐ là: 
- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo qui định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách đối với người lao động như TULĐTT, CSNV và những chính sách chế độ bổ sung khác trên quan điểm là cái gì có lợi hơn cho người lao động thì chủ động bàn bạc trao đổi với chính quyền để có sự đồng thuận trong việc sửa đổi bổ sung và thực hiện.
- Công đoàn PVEP và Chính quyền đã  ban hành Quy chế  phối hợp  giữa chính quyền và Công đoàn, Quy chế Hội nghị NLĐ để cùng phối hợp thực hiện hiệu quả.
- Tổ chức Hội nghị CBVC, Hội nghị NLĐ đúng thời gian, quy trình để trao đổi, lấy ý kiến của CBVC, NLĐ nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chỉnh sửa các quy chế, nội quy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.
           - Công tác Tư vấn pháp luật được đặc biệt quan tâm, Công đoàn PVEP đã thành lập tổ TVPL bao gồm các thành viên am hiểu về luật pháp, về chính sách chung và đã có những bề dày kinh nghiệm nhất định đủ khả năng trao đổi, hướng dẫn NLĐ khi được yêu cầu. Công đoàn PVEP đã và sẽ tiếp tục cử các thành viên của tổ TVPL tham gia các lớp tập huấn chuyên đề để mỗi thành viên tự hoàn thiện hơn về kiến thức, đáp ứng tốt nhiệm vụ của mình.
Qua thực hiện TULĐTT và QCDCCS, CBVC được trực tiếp bàn bạc, thống nhất, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động để hoàn nhành nhiệm vụ chuyên môn đồng thời đã phát huy tiềm năng, sức mạnh tổng hợp trong CBVC. CBVC, NLĐ tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội như giúp đỡ các gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào ở các địa phương gặp thiên tai hoạn nạn cũng như đối với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Việc thực hiện TULĐTT và QCDCCS đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo các cấp theo hướng sát với NLĐ, coi trọng NLĐ góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực; tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong toàn đơn vị nói riêng và PVEP nói chung.
           Trong thời gian tới Công đoàn PVEP tiếp tục tổ chức việc nghiên cứu những nội dung chủ yếu của các hướng dẫn, quy định nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của TULĐTT cũng như việc thực hiện một cách có hiệu quả vì lợi ích của NLĐ trong đó việc duy trì Đối thoại định kỳ giữa Chính quyền và Đại diện NLĐ để giải quyết kịp thời các ý kiến nguyện vọng chính đáng của NLĐ cũng như trao đổi những vấn đề mà chính quyền và NLĐ cùng quan tâm là đặc biệt quan trọng.
           Công đoàn PVEP rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Công đoàn Ngành trong tất cả các mặt hoạt động trong đó việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt TULĐTT, QCDCCS và nội dung Hội nghị NLĐ có một vị trí hết sức quan trọng để tổ chức công đoàn chúng ta luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động, góp phần tích cực trong việc động viên cán bộ công đoàn, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Chúc sức khỏe các vị đại biểu, khách quý,
    Xin trân trọng cảm ơn.








BÁO CÁO THAM LUẬN 
Về nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể
của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
________________

 Kính thưa Hội nghị.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trong những năm qua và 9 tháng đầu năm 2016 vừa qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các chỉ tiêu: sản lượng điện sản xuất; doanh thu; lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đời sống cho CBCNVLĐ và tích lũy xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững trong tương lai; với mức độ tăng trưởng hàng năm đều tăng trên 10%. Phát huy vai trò là đơn vị đứng đầu toàn quốc trong lĩnh vực SXKD khí điện, đứng thứ hai về công suất nguồn và tổng sản lượng điện sản xuất chỉ sau EVN. Đến nay, Tổng Công ty đang quản lý, luôn duy trì ổn định độ khả dụng cao và vận hành an toàn tuyệt đối, hiệu quả 08 Nhà máy điện (NMĐ), với công suất lắp đặt 4.208,2 MW, bao gồm: 04 NM điện khí; 03 NM thủy điện; 01 NM nhiệt điện than; chiếm khoảng trên 12% tổng công suất nguồn toàn quốc.
Tạo nên thành công to lớn này, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người lao động và tổ chức Công đoàn toàn trong Tổng Công ty. Một trong những hoạt động nổi bật của Công đoàn Tổng Công ty trong những năm qua, đó là đã gắn kết hoạt động Công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TCT, tạo ra các điểm nhấn, chiều sâu, lan rộng và đạt hiệu quả cao. Đến các đơn vị, nhà máy điện của TCT luôn là môi trường xanh; người lao động luôn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, thi đua lao động sáng tạo, giữ gìn môi trường làm việc, môi trường sống người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, hài hòa và thân thiện. Có được những kết quả trên, TCT đã thực hiện tốt các Bộ Luật, các văn bản quy định có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, trong đó có Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).
Như chúng ta đã biết, ở mỗi doanh nghiệp, TƯLĐTT là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ; tạo ra căn cứ ràng buộc cả hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các biện pháp nhằm quản lý sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đối với người sử dụng lao động là thực hiện tốt các quy định về pháp luật và cam kết trong HĐLĐ. Đối với người lao động có nghĩa vụ hoàn thành công việc được giao, phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo trong lao động, tạo điều kiện để đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động. Đây là một trong những biện pháp bảo vệ lợi ích người lao động thiết thực, tương đối toàn diện và có hiệu quả nhất.
 Hơn thế nữa, thông qua sự đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, NLĐ được hưởng những lợi ích cao hơn so với sự quy định của pháp luật. Việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT có tác dụng tích cực trong việc mở rộng dân chủ, tạo cơ hội để NLĐ và NSDLĐ tìm được “tiếng nói chung” và cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động. Từ đó, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa NLĐ và NSDLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế xung đột, mâu thuẫn giữa NSDLĐ và NLĐ trong doanh nghiệp
Nhiều chế độ cao hơn Luật. BCH Công đoàn TCT luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT. Vì thế, năm nào, hội nghị người lao động cũng được tổ chức một cách bài bản, đúng quy trình, có bàn bạc về , thương lượng những điều khoản có lợi cho NLĐ để đưa vào nghị quyết và sửa đổi, bổ sung trong TƯLĐTT. Cụ thể, với sự ủng hộ của Lãnh đạo đơn vị, BCH Công đoàn đã đưa những điều khoản có lợi cho NLĐ vào TƯLĐTT. Trong thực tế, đơn vị nào đàm phán thương lượng, ký kết TƯLĐTT thì nơi đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Việc tập trung xây dựng những bản TƯLĐTT thực sự có chất lượng là đòi hỏi mang tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được những vấn đề đó, cần phải nâng cao chất lượng TƯLĐTT. TƯLĐTT có chất lượng cao sẽ đồng thời có lợi cho cả NLĐ, người sử dụng lao động và cho cả xã hội. Bởi vậy, Công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động tại doanh nghiệp cần vì lợi ích chung để hướng tới. Khi tham gia đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động, CBCĐ cần đưa ra được các nội dung cơ bản có lợi hơn cho NLĐ so với luật quy định bao gồm cả các điều khoản về phúc lợi tập thể, bữa ăn giữa ca, hỗ trợ tiền nhà ở, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; trợ cấp khó khăn, rủi ro, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, lễ tết, mừng sinh nhật, tổ chức thăm quan nghỉ mát, xây dựng những công trình phúc lợi, mua bảo hiểm lao động cho người lao động, thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ…Để đưa ra được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, cán bộ Công đoàn cần nâng cao kỹ năng thu thập thông tin, phải xác định được những thông tin gì liên quan hỗ trợ cho việc thương lượng; kỹ năng xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần thỏa thuận khi thương lượng; kỹ năng tổ chức lấy ý kiến tập thể NLĐ; biết thuyết phục, dẫn dắt ý tưởng, thái độ của tập thể NLĐ để tạo được sự đồng thuận cao; cần có nghệ thuật, những tác động đến đối tác trong quá trình thương lượng. 
Điều quan trọng nữa, cán bộ Công đoàn cơ sở phải nắm vững về pháp luật Lao động và Luật Công đoàn khi thương lượng. Trong quá trình thương lượng và ký kết, Công đoàn phải nắm vững nội dung, yêu cầu ký kết để đưa ra những điều cụ thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Một vấn đề mang tính then chốt trong quá trình chuẩn bị thương lượng với người sử dụng lao động là phải khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của NLĐ ở tất cả các bộ phận, loại hình công việc trong doanh nghiệp; sau khi đã đưa được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật quy định vào TƯLĐTT thì cần huy động sự tham gia của toàn thể NLĐ trong việc giám sát việc thực hiện TƯLĐTT của người sử dụng LĐ, đảm bảo TƯLĐTT được thực hiện nghiêm túc.
Hiện nay, việc các công đoàn cơ sở ngày càng tích cực, chủ động nêu yêu cầu với người sử dụng lao động để thương lượng, ký kết và sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT đã trở thành việc làm phổ biến. Nhiều bản thoả ước với nội dung có lợi hơn, đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của Luật cho người lao động, phù hợp với khả năng điều kiện của doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề cơ bản như: Tiền lương, chế độ phúc lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, sinh nhật đoàn viên, thăm quan nghỉ mát… Tuy nhiên, việc thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể trong thời gian qua cũng bộc lộ những khó khăn, bất cập, nhất là kỹ năng thương lượng của cán bộ công đoàn, cách thức, phương pháp sử dụng các công cụ đối thoại và tập hợp ý kiến của người lao động để tham gia xây dựng TƯLĐTT. Công đoàn TCT đã chủ động trong việc đôn đốc, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết TƯLĐTT; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng triển khai cho BCH Công đoàn cơ sở, hỗ trợ trong quá trình đàm phán, thương lượng.
Một số kinh nghiệm về bản TƯLĐTT có chất lượng cao cho thấy: Muốn tổ chức tốt việc đối thoại, ký kết TƯLĐTT thì người cán bộ công đoàn phải tận tâm tham gia vào các công việc cụ thể giúp doanh nghiệp và NLĐ cùng nhìn về một hướng; Khi Công đoàn cơ sở tập hợp được ý kiến NLĐ qua các kỳ họp phải phản ánh ngay với doanh nghiệp, trên cơ sở đó DN mới biết, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động và xây dựng TƯLĐTT. Trong các cuộc họp với chuyên môn, Công đoàn phải truyền tải thông tin của NLĐ tới người sử dụng lao động và phải biết nắm lấy thời cơ thuận lợi đưa những điều thỏa thuận có lợi cho NLĐ vào nội dung đối thoại; Cán bộ Công đoàn cơ sở phải tạo được mối quan hệ tốt, thân thiện với người sử dụng lao động. Công đoàn cơ sở cần nắm được khó khăn, thấu hiểu được hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và tâm lý người lao động, Thương lượng ký kết TƯLĐTT với doanh nghiệp trên cơ sở tinh thần chia sẻ và không gây áp lực cho đơn vị, tránh đẩy DN vào chỗ ký TƯLĐTT chỉ là hình thức vì: Nội dung TƯLĐTT cần phải cụ thể, “mổ xẻ” càng chi tiết, càng có lợi hơn cho người lao động, hai bên không có sự chia sẻ thì không mang lại kết quả. Hiện nay, khoảng 90 % các bản TƯLĐTT của các đơn vị trong TCT có những khoản thoả thuận có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động; khoảng 10 % các bản TƯLĐTT gồm ít khoản có lợi cho người lao động; không còn bản TƯLĐTT nào chỉ có sao chép luật.
Phát huy những kết quả đã đạt được, vì mục tiêu phát triển, vì thương hiệu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tổng công ty và không ngừng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, cán bộ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cần phải nắm vững các văn bản quy định có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của người lao động trong Tổng Công ty, để có những đề xuất bổ sung vào TƯLĐTT cho phù hợp, có lợi cho người lao động, đồng thời hướng mạnh hoạt động này về cơ sở với hình thức linh hoạt hơn nữa, tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng Tập đoàn khóa II Nghị quyết Đại hội Đảng Tổng công ty khóa II; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần từng bước đưa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành nhà cung cấp điện năng hàng đầu Việt Nam./.







THAM LUẬN 
CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT của cán bộ Công đoàn 
đối với NSDLĐ

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thực hiện thông báo số 643 ngày 11/10/2016 của Công đoàn DKVN về việc tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, ký kết thực hiện TULĐTT và triển khai xây dựng Thư viện TULDTT Công đoàn DKVN.
Công đoàn Viện Dầu khí VN xin gửi một số nội dung trao đổi tại Hội thảo như sau:
- Vai trò trách nhiệm của Công đoàn trong việc tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước LĐTT trong PVN: Nói lên tâm tư nguyện vọng của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động (về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh, đảm bảo việc làm, lương thưởng, BHXH, BHYT) đòi hỏi Công đoàn phải nắm vững pháp luật, bộ luật lao động, vận dụng vào tình hình thực tế của đơn vị. 
- Kỹ năng thương lượng của Cán bộ Công đoàn đối với NSDLĐ rất quan trọng (mềm dẻo, linh hoạt mà được NSDLĐ đồng ý, chấp thuận với các kiến nghị, đề xuất đó là thương lượng thành công, NLĐ sẽ được hưởng lợi và ngược lại nếu cứng nhắc, căng thẳng, đanh thép có thể kết quả thương lượng sẽ không được như mong muốn, thậm trí còn hỏng việc).
- Thỏa ước LĐTT không nên dài dòng, không nên chép lại luật dễ để NSDLĐ thiếu thiện cảm, TULĐTT cần ngắn gọn , bao hàm tổng thể, chỉ cần ghi thực hiện đúng luật quy định.
- Tuy nhiên một số cam kết thương lượng phải cụ thể, rõ ràng , chi tiết là cần thiết, để khi TULĐTT được ký kết chính thức thuận lợi cho việc áp dụng vào thực tế của đơn vị.
- Theo như buổi tập huấn tại Đà Nẵng ngày 29/9/2016 vừa rồi, giảng viên Phan Văn Sơn, Trường ĐH Công đoàn trao đổi TULĐTT chỉ 1 tờ A4 thì không đủ.
- Trong tình hình khó khăn của ngành DK hiện nay, việc tái cấu trúc sắp xếp lại ở một số đơn vị là cần thiết nhưng sao cho hợp tình hợp lý, (Vai trò Công đoàn lúc này cần thể hiện rõ nét hơn trong thương lượng) nhất là về con người, cắt giảm,chế độ chính sách, quyền lợi…..vv  Nếu làm không tốt sẽ sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết, không tạo nên sức mạnh của đơn vị.
- Vai trò của Công đoàn trong việc giải quyết các sung đột tại đơn vị trong tình hình khó khăn,giá dầu giảm sâu, đơn vị buộc phải tái cấu trúc, sắp xếp lại nguồn nhân lực cho hợp lý thì vai trò của Công đoàn trong vấn đề thương lương lượng càng phải công tâm , minh bạch, khách quan, bảo vệ người lao động “hợp pháp”… Trong việc tái cấu trúc có thể Công đoàn PVEP đã thành công trong việc thương lượng với người sử dụng lao động, cũng có thể quan điểm người SDLĐ như PVEP là không giảm, không bỏ ai? Tập thể Lãnh đạo và CBCNV người lao động cùng vượt khó, khi tình hình SXKD phục hồi trở lại có thể bù đắp một phần quyền lợi lúc khó khăn người lao động phải khắc phục, đó là thành công của thương lượng; nhưng  cũng có đơn vị không thể không cắt giảm được như VSP 2020 cắt 2000 người…..vv
- Tại Viện Dầu khí Việt Nam, TULĐTT chúng tôi đã gửi về Công đoàn DKVN (để làm cơ sở dữ liệu cho thư viện TULĐTT cũng hơi dài 14 trang),  chúng tôi sẽ cô đọng lại cho gọn và vẫn đầy đủ, nhưng các quy định cụ thể rất chi tiết là rất tốt, khi áp dụng thực hiện rất thuận lợi, trước đây từ năm 2007 - 8/2016 theo NĐ 115, từ 9/2016 sẽ theo NĐ 54/ CP thì TULĐTT sẽ phải có thay đổi liên quan đến cơ chế, đến quyền lợi trong quy định cụ thể sẽ có điều chỉnh,đã có một số lần thương lượng và điều chỉnh, quá trình vận hành TULĐTT thấy tương đối tốt, ít có tranh chấp, TU đã đi vào cuộc sống, theo tôi được đánh giá là TULĐTT có chất lượng.
- Trong thực tế đối với một số các đơn vị tôi được biết: Đại diện người lao động vẫn chưa thể hiện rõ tâm tư nguyện vọng của người lao động, chưa bổ sung kịp thời các điều khoản phát sinh, vẫn chưa nói thẳng nói hết với người SDLĐ nhất là thời điểm khó khăn chung của ngành, nên thỏa ước LĐTT vẫn có nhưng chất lượng chưa cao, như vậy thương lượng của đơn vị đó chưa đạt yêu cầu.
- Thư viện TULĐTT là hệ thống cơ sở dữ liệu về TULĐTT của các đơn vị trong hệ thống Công đoàn toàn ngành và hệ thống Công đoàn VN là rất cần thiết , được lưu giữ sắp xếp, khai thác và sử dụng nhằm chia sẻ các thông tin về TULĐTT, nhằm giới thiệu các bản TULĐTT có chất lượng tốt nhất. Trong Công đoàn Dầu khí việc thu thập các TULĐTT là rất cần thiết để các Công đoàn cơ sở có thể tra cứu, tham khảo.
Tóm lại: Vai trò của Công đoàn trong việc tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện TULĐTT là hết sức quan trọng và cần thiết,vừa phải nắm được chính sách, pháp luật, nắm được Bộ luật lao động, quá trình thương lượng phải hết sức thiện trí vì sự phát triển bền vững của đơn vị trước mắt cũng như định hướng cho tương lai, như vậy chất lượng của TULĐTT mới có thể duy trì được mà cũng là TULĐTT để làm cơ sở dự liệu cho thư viện TULĐTT để có thể các đơn vị có thể tra cứu và tham khảo.
Hy vọng buổi hội thảo là dịp trao đổi một cách thẳng thắn sâu rộng giúp các đơn vị có thể bổ sung, điều chỉnh một cách hợp lý giúp người SDLĐ và NLĐ với tiếng nói đại diện của Công đoàn cho NLĐ một cách hiệu quả, hợp tình hợp lý nhất, nhằm không ngừng xây dựng đơn vị ngày lớn mạnh và phát triển.














THAM LUẬN
VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TẠI CÔNG ĐOÀN PVOIL

Kính thưa Đoàn chủ tọa!
Kính thưa quý vị khách quý!
Kính thưa toàn thể các Đại biểu về dự Hội nghị!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể các đại biểu về dự Hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí!
Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn là tham gia xây dựng và thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị- đây cũng là hoạt động thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Quán triệt quan điểm trên, BCH Công đoàn PV OIL đã vừa chủ động phối hợp với Chính quyền đồng cấp, vừa chỉ đạo các Công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến việc rà soát nội dung, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể. Với mục đích nhằm ngày càng cụ thể, thiết thực hóa các nội dung trong TULĐTT theo chiều hướng có lợi hơn về chính sách đối với người lao động so với luật quy định. Vì vậy công tác cập nhật, rà soát, và tham gia thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại PV OIL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là:
Thứ nhất, trên cơ sở những quy định trong TULĐTT, PV OIL đã giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như: chế độ nghỉ thai sản; nghỉ mát; thăm hỏi ốm đau; tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác. Về nghỉ mát, riêng năm 2016 Tổng công ty đã hỗ trợ cho người lao động số tiền 5tr/người, so với các năm trước chỉ có 3tr/người; giải quyết thỏa đáng các chế độ đối với Cán bộ hưu trí của Tổng công ty qua các thời kỳ; Kịp thời thực hiện mức lương tối thiểu cùng theo Nghị định 122/NĐ-CP và mức đóng bảo hiểm theo quy định mới có hiệu lực từ đầu năm 2016 cho người lao động... đây là một trong nhiều nội dung mà các quy định trong TULĐTT đã và đang thực hiện, khuyến khích người lao động phấn khởi, yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao;
Thứ hai, từ những ưu tiên trong TULĐTT đã tạo động lực để người lao động hăng say tâm huyết với công việc, tạo nên phong trào thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng và năng suất lao động, là nền tảng để xây dựng một môi trường lao động văn hóa, văn minh và hiện đại, để phát huy tối đa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đóng góp nhiều sản phẩm lao động sáng tạo trong quá trình lao động, công tác;
Thứ ba, song song với việc rà soát, cập nhật và tổ chức giám sát thực hiện TULĐTT, Công đoàn PV OIL cũng đã tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở thông qua hình thức tổ chức đối thoại định kỳ, hàng quý trong hệ thống Công đoàn PV OIL có từ 28-32/34 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định, kể cả đối thoại cấp Tổng công ty, việc tổ chức đối thoại định kỳ đã giúp cho NSDLĐ và NLĐ chia sẻ những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nắm bắt các nội quy quy định của Nhà nước, của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời giải quyết được những thắc mắc về chế độ chính sách đối với NLĐ, điều này đã giúp cho tinh thần, tâm lý của NLĐ thoải mái, tạo động lực để tiếp tục yên tâm công tác và cống hiến cho sự phát triển của cơ quan đơn vị;
Thứ tư, cùng với việc thực hiện tốt chế độ, TULĐTT cũng phát huy tinh thần tương thân, tương ái của người lao động trong việc tự nguyện đóng góp một phần thu nhập cho các Quỹ từ thiện, ASXH như: Quỹ PV OIL chung một tấm lòng”, Quỹ “Tương trợ Dầu khí”…” để cùng chia sẻ với CBCNVLĐ gặp tai nạn, rủi ro và cộng đồng xã hội nhất là trẻ em khuyết tật không nơi nương tựa, người già neo đơn, người nghèo…góp phần vào kết quả chung trong chính sách ASXH của Tập đoàn.
Kính thưa các đ/c, thưa Hội nghị
Từ kết quả hoạt động thực tiễn tại PV OIL, trên diễn đàn hội nghị, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm với mong muốn việc thương lượng, tổ chức ký kết TULĐTT ngày càng đạt hiệu quả thiết thực:
1/ Nâng cao trình độ pháp luật và kỹ năng thương lượng trong đội ngũ Cán bộ chủ chốt của Công đoàn các cấp;
2/ Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của pháp luật đối với lao động để đảm bảo xây dựng các nội dung TULĐTT với nhiều nội dung có hướng ưu tiên hơn đối với quy định của luật, tránh tình trạng nêu lại các quy định của luật trong TULĐTT;
3/ Công đoàn cần tranh thủ sự quan tâm của Lãnh đạo, duy trì và xây dựng mối quan hệ hài hòa với Lãnh đạo chuyên môn, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với chuyên môn, tranh thủ sự quan tâm của Lãnh đạo để xúc tiến các hoạt động liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động;
4/ Nên tổ chức các hội nghị/hội thảo để các đơn vị trong Tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, rà soát, thương lượng và giám sát thực hiện TULĐTT.
Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí/
	













THAM LUẬN
CỦA CÔNG ĐOÀN LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
tại Hội thảo nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT                                                          và triển khai xây dựng thư viện TƯLĐTT của Công đoàn DKVN

Kính thưa quý vị đại biểu.

Như chúng ta biết trong Chương 4 Bộ luật lao động của Việt Nam quy định rõ: Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Nội dung thoả ước tập thể không được trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác. Nhà nước khuyến khích việc ký kết thoả ước tập thể với những quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động.
Đại diện thương lượng thoả ước tập thể của bên tập thể lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức công đoàn lâm thời. Đại diện ký kết của bên tập thể lao động là Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người có giấy uỷ quyền của Ban chấp hành công đoàn.
Việc ký kết thoả ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước đã thương lượng. 
Nội dung chủ yếu của thoả ước tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đảm việc làm; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; định mức lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Ngoài ra còn có một số các quy định khác về chế độ chính sách đối với người lao động như trợ cấp tiền nhà ở, tiền ăn giữa ca, tiền trang phục công sở, các hoạt động thể thao văn hóa, tham quan du lịch…. tùy vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.
Từ những nội dung quy định trên đây có thể thấy TƯLĐTT :
1. Là công cụ cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của doanh nghiệp; làm cơ sở pháp lý quan trọng để người lao động ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp.
2. Tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật về lao động; tạo điều kiện cho người lao động thông qua sức mạnh tập thể để thương lượng đạt được những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.
3. Là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tham gia quan hệ lao động. Trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
4. Tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn nâng cao vai trò, vị trí trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.
Tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Do vậy, để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp. Cán bộ Công đoàn cần được trang bị tốt các kiến thức về quan hệ lao động, kỹ năng thương lượng với người sử dụng lao động, kỹ năng giao tiếp với người lao động và khả năng thuyết phục người lao động.
Nếu không có kiến thức tốt về quan hệ lao động, người cán bộ Công đoàn sẽ không thể tham gia đàm phán thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTL. Ngược lại, nếu người Cán bộ Công đoàn nắm vững các quy định của pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các mối quan hệ lao động sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình đàm phám, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT. 
Bên cạnh đó, kỹ năng đàm phán, thuyết phục người sử dụng lao động cũng là một phần kiến thức quan trọng, không thể thiếu đối với một cán bộ công đoàn. Bởi những thỏa thuận trong TƯLĐTT là có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật, nên người sử dụng lao động sẽ không dẽ dàng đồng ý nếu chúng ta không có lý lẽ hợp tình hợp lý.
Cán bộ công đoàn cũng cần có kỹ năng giao tiếp với người lao động. Khả năng giao tiếp tốt với người lao động giúp cho cán bộ công đoàn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người lao động, để nói lên tiếng nói của người lao động trong đàm phán với người sử dụng lao động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động.
Vì việc ký kết thoả ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước đã thương lượng nên cán bộ Công đoàn cần có khả năng thuyết phục người lao động, chấp thuận những điều đã đạt được trong thương lượng với người sử dụng lao động.
Theo tôi thì TƯLĐTT tốt nhất khi nó thỏa mãn được cả hai bên Người sử dụng lao động và người lao động. Khi có sự thấu hiểu và chia sẻ khó khăn, thuận lợi giữa hai phía sẽ tạo ra bầu không khí đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau trong doanh nghiệp. Người lao động sẽ yên tâm làm việc cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, người sử dụng cũng có động lực để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục duy trì và phát triển doanh nghiệp ổn định, bền vững tạo điều kiện vững chắc để đảm bảo công ăn việc làm và quyền lợi của người lao động.

Kính thưa các đồng chí.
Kiến thức về quan hệ lao động, về việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT có được không chỉ thông qua nghiên cứu các văn bản pháp luật mà còn phải được rèn luyện thông qua thực tiễn cuộc sống đa dạng hàng ngày trong các doanh nghiệp. Do vậy việc tổ chức hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và xây dựng thư viện TƯLĐTT là việc làm thiết thực và có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thay mặt cho tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các vị khách quý, các quý vị đại biểu và chúc Hội thảo của chúng ta đạt được những kết quả có ý nghĩa thiết thực, quan trọng.

Xin trân trọng cảm ơn ! 


THAM LUẬN CỦA CÔNG ĐOÀN PVEIC
“Công đoàn tham gia thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT”

Kính thưa:
1. Quý vị đại biểu;
1. Thưa toàn thể Hội nghị.

Trước hết, cho phép chúng tôi thay mặt toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam gửi tới Hội nghị lời chào chân thành nhất và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa Hội nghị!
Sau đây, tôi xin phép được trình bày một số ý kiến liên quan đến việc nâng cao chất lượng, thực hiện có hiệu qủa TULĐTT tại Công đoàn PVEIC.
Công đoàn cơ sở Tổng Công ty PV EIC hiện có 01 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, 02 công đoàn bộ phận. Số lượng đoàn viên công đoàn thuộc Tổng Công ty PV EIC gồm 584 người với 134 nữ, trong đó công ty mẹ - PV EIC 97 người với 30 nữ.
Thực hiện một trong những chức năng quan trọng của công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn PVEIC nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện TƯLĐTT và thường xuyên thực hiện các công việc sau nhằm nâng cao hiệu quả thương lượng ký kết, thực hiện TƯLĐTT:
- Thực hiện tốt TƯLĐTT đã ký kết; tuyên truyền đến toàn thể NLĐ các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động liên quan đến TULĐTT; tuyên truyền sâu rộng đến CBNV-NLĐ về tình hình kinh tế đất nước, tình hình SXKD của Tổng Công ty, các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty trong công tác thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện các chương trình công tác do Công đoàn DKVN chỉ đạo. 
	-  Chỉ đạo các CĐBP/CĐCSTV tổ chức lấy ý kiến đóng góp ý kiến cho các hoạt động của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò làm chủ của NLĐ, tạo môi trường sinh hoạt trong sáng, lành mạnh cho NLĐ.
- Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thể chất, tinh thần CBNV thông qua các hoạt động thể thao của các nhóm/đội: bóng đá, cầu lông, bóng bàn nhằm tạo thêm tính gắn kết và cơ hội giao lưu cùng các đơn vị bạn. 
	- Công tác tư vấn pháp luật được quan tâm hơn, Công đoàn PVEIC đã thành lập Tổ TVPL gồm các thành viên có năng lực, am hiểu về chính sách luật pháp của Nhà nước; có khả năng trao đổi, hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ; đồng thời tham gia tư vấn cho Tổ thương lượng tập thể trước khi ký kết TƯLĐTT. 
Và nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thực hiện có hiệu quả TULĐTT trong thời gian tới, Công đoàn PV EIC đưa ra định hướng thực hiện như sau: 
Thứ nhất: Cử các cán bộ công đoàn tham gia các khóa tập để bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác công đoàn chủ yếu tập trung bồi dưỡng về kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng thỏa ước. 
Thứ hai: Việc xây dựng TƯLĐTT phải được lựa chọn nội dung thương lượng và tất cả các nội dung này phải cao hơn luật, có lợi hơn cho người lao động để thỏa ước thực chất là của người lao động, xuất phát từ ý chí và nguyện vọng của người lao động và thương lượng được nội dung nào thì ký kết hoặc sửa đổi bổ sung TƯLĐTT không sao chép lại pháp luật. 
Thứ ba: Công đoàn tổ chức thu thập ý kiến người lao sau đó lựa chọn và tập hợp để xây dựng dự thảo thỏa ước và phải được thông báo kết quả các nội dung thương lượng được nhằm thực hiện một cách có hiệu quả vì lợi ích của NLĐ. 
Trên đây là ý kiến tham luận của Công đoàn Tổng Công ty PVEIC xin gửi đến Hội nghị. Một lần nữa, chúng tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin cám ơn các đồng chí./.     

							





THAM LUẬN CỦA CÔNG ĐOÀN PVTRANS
“Một số kỹ năng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, 
ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể”

Kính thưa:
1. Quý vị đại biểu;
1. Toàn thể Hội nghị.

Thoả ước lao động tập thể là văn bản pháp lý thể hiện sự thoả thuận của các bên tham gia thương lượng và là kết quả của quá trình thương lượng, là công cụ cụ thể hoá các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của doanh nghiệp; Làm cơ sở pháp lý để doanh nghiệp thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động với người lao động, tạo nên trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, việc thương lượng ký kết TƯLĐTT thể còn bộc lộ những khó khăn, bất cập, nhất là kỹ năng đối thoại, thương lượng của cán bộ công đoàn, cách thức và phương pháp sử dụng các công cụ đối thoại và tập hợp ý kiến của người lao động để tham gia xây dựng TƯLĐTT. Vì vậy, nâng cao kỹ năng và năng lực của cán bộ công đoàn trong thương lượng TƯLĐTT là việc làm rất cần thiết. 
Từ thực tiễn công tác, Công đoàn Tổng công ty PV Trans xin được trao đổi, chia sẻ một số kỹ năng và giải pháp để vận dụng trong quá trình đối thoại, xây dựng và thương lượng ký kết TƯLĐTT:
1. Một số kỹ năng: 
Để nội dung TƯLĐTT không bị xem là sao chép luật, đồng thời thỏa thuận được những vấn đề có lợi hơn cho người lao động, trong quá trình thương lượng, cán bộ Công đoàn tham gia thương lượng cần có những kỹ năng sau:
Thứ nhất, là kỹ năng thu thập thông tin: Phải xác định cần có những thông tin gì liên quan và hỗ trợ cho việc thương lượng. Ví dụ: Khi thương lượng về tiền lương thì phải thu thập được các văn bản của nhà nước vê tiền lương, các số liệu về tiền lương của các đơn vị có cùng tính chất công việc hoặc số liệu sản xuất kinh doanh, những đặc thù của đơn vị…cân nhắc, lựa chọn những thông tin, số liệu thật chuẩn xác và có sức thuyết phục cao nhất để sử dụng, tránh dùng những thông tin, số liệu có khả năng làm chệch hay phản lại chủ đích của mình.
Thứ hai, là kỹ năng xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần thoả thuận khi thương lượng: Đây là vấn đề mà hai bên cần thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm được lợi ích cơ bản cho người lao động với mức cao hơn hoặc bằng mức quy định của pháp luật, đáp ứng được lợi ích chính đáng của cả hai bên, đồng thời không làm tổn hại đến quan hệ giữa hai bên dù nội dung thương lượng đạt hay có thể chưa đạt được kết quả như mong muốn. 
Thứ ba, là kỹ năng tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động: Theo đó người chủ tọa phải biết cách tổ chức lấy ý kiến, biết cách thuyết phục, dẫn dắt dư luận, thái độ của tập thể người lao động để tạo được sự đồng thuận. 
Thứ tư, là kỹ năng tổ chức cuộc thương lượng: Đây là vấn đề rất quan trọng đòi hỏi các bên phải chủ động xây dựng kế hoạch, nội dụng chương trình cho cuộc thương lượng, thiết lập các nguyên tắc thương lượng, xác định thành phần tham gia thương lượng và hình thức thương lượng, cách phối hợp điều hành thương lượng cũng như cách thức ghi chép biên bản cuộc thương lượng. Quá trình thương lượng phải tìm hiểu và nắm rõ tâm lý, tư tưởng, quan điểm và tính cách của đối tác để từ đó định hình cho mình phong thái, thủ thuật, tác động đến đối tác trong quá trình thương lượng, đồng thời phải xử lý nhanh những bế tắc đối với các nội dung trong khi thương lượng.
      II. Một số giải pháp: 
1. Giải pháp về nâng cao chất lượng và các điều kiện thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT: Cán bộ Công đoàn tham gia thương lượng phải thực sự là người được trang bị đầy đủ các kiến thức về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định của đơn vị, địa phương và phải là người có uy tín với đoàn viên Công đoàn, khi ấy những điều khoản đưa vào trong TƯLĐTT sẽ được người lao động tôn trọng, thực hiện. Hai bên phải có mong muốn (thiện chí) thương lượng. Nếu một trong hai bên không có mong muốn thì thương lượng sẽ rất khó  xảy ra, mà nếu xảy ra cũng chỉ là hình thức, không dẫn đến kết quả. Hai bên phải có vị thế thương lượng bình đẳng, độc lập với nhau, nếu không thì kết quả sẽ là sự áp đặt chứ không có thể nói đó là kết quả của sự thỏa thuận. Hai bên phải có đủ năng lực và vị thế kiểm soát việc thực hiện thỏa thuận, đây là một trong những điều kiện quan trọng. Nếu bên đứng ra thương lượng không có đủ năng lực để kiểm soát những cam kết của mình thì khi đó việc thương lượng không có ý nghĩa.
2. Giải pháp về đẩy mạnh công tác lãnh đạo đối với việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT: Thành lập tổ tư vấn pháp luật hỗ trợ các Công đoàn trực thuộc thương lượng, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, tổ chức ký kết TƯLĐTT; Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS về TƯLĐTT khi CĐCS hoặc người sử dụng lao động có yêu cầu. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS trong việc thương lượng tập thể: Cử cán bộ công đoàn cấp trên đến dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị của CĐCS. 
3. Giải pháp về đổi mới nội dung với công tác thương lượng và ký kết TƯLĐTT: Để có thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT thực sự hiệu quả mang nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động, thì cán bộ Công đoàn tham gia thương lượng phải linh hoạt, thương lượng sát với thực tế của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính khoa học và có căn cứ pháp lý khi tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, kết cấu 01 bản TƯLĐTT phải bao gồm đầy đủ 06 phần: Phần mở đầu; Phần xác lập đại diện các bên tham gia ký kết; Phần bố cục của TƯLĐTT; Phần nội dung của TƯLĐTT; Phần tổ chức thực hiện; Phần kết thúc. Trong đó, phần nội dung của TƯLĐTT là cốt lõi, cụ thể hóa các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, được thỏa thuận thực hiện các nội dung mà pháp luật không cấm và khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Có như vậy, thì TƯLĐTT mới thực sự là văn bản pháp luật, quy định cụ thể tại doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý và ràng buộc các bên trong quan hệ lao động, là sản phẩm do các bên tạo nên được tôn trọng và thực hiện, là thước đo đánh giá sự phát triển lâu bền của doanh nghiệp, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của của các bên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc cùng địa bàn.
4. Giải pháp về mở rộng các hoạt động để tiến hành thương lượng và ký kết TƯLĐTT: Để đạt được các mục tiêu và yêu cầu bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người lao động trong quá trình thương lượng đi đến ký kết TƯLĐTT, cần phải bảo đảm các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản sau: 
- Phù hợp với thực tế: Phù hợp với văn hóa, lối sống, thuần phong, mỹ tục, đạo đức của người Việt Nam. Phù hợp với phong tục tập quán địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phù hợp với luật pháp (thực hiện theo nguyên tắc các bên được làm tất cả những gì pháp luật không cấm). Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và tương quan với thực tế của doanh nghiệp cùng ngành nghề, cùng điều kiện tương tự. Thương lượng về quyền và lợi ích của hai bên trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, tôn trọng luật pháp. 
- Tiếp cận tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, thương lượng tập thể cần bảo đảm cả những tiêu chuẩn quốc tế và những thông lệ được chấp nhận rộng rãi. Các vấn đề về lao động không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của quốc gia, quốc tế. Do đó, quá trình thương lượng cần có nguyên tắc trong từng trường hợp cụ thể.
5. Giải pháp về nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của CĐCS trong thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT: Tăng cường sự tham gia của CNLĐ vào quá trình thương lượng. CĐCS có nhiệm vụ quan trọng là phải bằng mọi cách tăng cường sự tham gia của CNLĐ và toàn bộ quá trình thương lượng. Các hình thức tăng cường sự tham gia của CNLĐ như: Lấy ý kiến (trực tiếp hoặc bằng phiếu hỏi); Tổ chức họp nhóm, tổ hoặc toàn thể người lao động; Cử đại diện của các tổ, đội tham gia vào “tổ thương lượng” của Công đoàn, của tập thể lao động; Huy động CNLĐ cùng giám sát và kịp thời phản ánh với CĐCS về những vi phạm, những điểm chưa hợp lý của TƯLĐTT; Những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất cho các cuộc thương lượng tập thể sắp tới…Tổ chức huấn luyện kỹ năng thương lượng tập thể cho người tham gia thương lượng tập thể: Mục tiêu của việc huấn luyện kỹ năng thương lượng tập thể cho người tham gia thương lượng tập thể là nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng bảo đảm năng lực cần thiết tham gia thương lượng tập thể hiệu quả cho người lao động và thành viên tổ thương lượng Công đoàn.
6. Giám sát và đánh giá việc thực hiện TƯLĐTT: Ban Chấp hành CĐCS có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện TƯLĐTT của cả người sử dụng lao động và người lao động; yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức họp định kỳ để cùng nhau đánh giá việc thực hiện các điều khoản và yêu cầu các bên thực hiện đúng cam kết của mình.Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề gì không phù hợp thì chủ động yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành thương lượng để điều chỉnh bổ sung các điều khoản trong TƯLĐTT. Khi một bên cho rằng bên kia thi hành không đầy đủ hoặc vi phạm TƯLĐTT, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết theo trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Những năm vừa qua và tới đây khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, chúng ta phải tổ chức thương lượng, ký kết có chất lượng TƯLĐTT và triển khai thực hiện tốt TƯLĐTT thì chúng ta xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (Theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư TW Đảng, Khóa X) sẽ tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể luôn là việc làm cần thiết và hết sức quan trọng.

Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe và kính chúc sức khỏe các đồng chí.
Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 









Tham luận 
Về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của 
Công đoàn Tổng Công ty PTSC


Kính thưa Đoàn Chủ tịch.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa toàn thể Hội nghị.

Lời đầu tiên, thay mặt Công đoàn Tổng Công ty PTSC, xin gửi đến các các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể Hội nghị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Tham dự hội nghị, theo chủ đề đã nêu tôi xin được trình bày nội dung tham luận: Công đoàn Tổng Công ty PTSC đối với công tác nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.
Công đoàn Tổng Công ty PTSC hiện nay có 20 Công đoàn trực thuộc (17 Công đoàn cơ sở, 01 Công đoàn cơ sở thành viên và 02 Công đoàn bộ phận) với số lao động là 9.368 người, đoàn viên công đoàn 8.484 người, số lao động nữ 1.096 người. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện toàn diện của của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, của Đảng bộ và Lãnh đạo các cấp Tổng Công ty, cùng truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của người lao động trong toàn Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty triển khai các nhiệm vụ cụ thể, sát thực, hiệu quả, động viên NLĐ thi đua lao động giỏi, luôn vững vàng trước mọi thử thách, từng bước vượt qua tình trạng khó khăn chung do giá dầu trên thế giới sụt giảm mạnh trong những năm vừa qua.
Trong những năm qua, Công đoàn Tổng Công ty PTSC đã phát huy được vai trò chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nhận thức rõ tầm quan trọng của thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT) từ đó tham gia thương lượng, ký kết TULĐTT và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ đã đạt được kết quả tốt. Thỏa ước của các của Công đoàn Tổng Công ty PTSC cũng như các Công đoàn trực thuộc có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như chế độ tham quan, nghỉ mát, chế độ trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, chế độ tiền ăn…. Đặc biệt Công đoàn Tổng Công ty PTSC đã thực hiện tốt việc thương lượng thỏa ước, lấy ý kiến từ người lao động từ các Tổ Công đoàn, Công đoàn Bộ phận, sau khi ký kết, định kỳ hằng năm đánh giá việc thực hiện thỏa ước.
Hiện nay, nhiều đơn vị của Tổng Công ty đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá dầu giảm, thách thức về hội nhập, việc thay đổi chính sách, điều chỉnh kinh tế vĩ mô, sự cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài ngày càng khốc liệt cùng với sự bất ổn trên biển Đông và khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn của các đơn vị thành viên/trực thuộc chủ yếu là kiêm nhiệm, khả năng thương lượng, ký kết, thực hiện Thoả ước lao động tập thể chưa tốt. Giữa chính quyền và Công đoàn vẫn còn thiếu sự nhịp nhàng, quyết liệt trong quá trình kiểm tra đôn đốc việc thực hiện pháp luật về lao động. Do vậy, vấn đề nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TULĐTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Tổng Công ty PTSC nhằm thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Ngành. Công đoàn Tổng Công ty PTSC đã triển khai chương trình này đến với toàn thể cán bộ công đoàn trong các Tổng Công ty; hàng năm để tổ chức/lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn về quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn chủ chốt. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty PTSC và các đơn vị còn cử cán bộ Công đoàn tham gia các lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động tỉnh/Sở lao động TB&XH tổ chức từ đó đã tạo ra chuyển biến về nhận thức cho cán bộ Công đoàn, xem thỏa ước thực sự là một bộ luật con của doanh nghiệp, là căn cứ để tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Song song với việc thực hiện TƯLĐTT, các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC đã từng bước xây dựng bổ sung TƯLĐTT tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, trong những năm qua việc tranh chấp lao động tập thể đã không xảy ra, góp phần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ thúc đẩy sự phát triển chung của các đơn vị, cùng với đó là đời sống của đại bộ phận NLĐ trong Tổng Công ty PTSC được đảm bảo, việc làm, đời sống, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động được quan tâm bảo vệ. 
          Nhận thức được vai trò quan trọng của TƯLĐTT, đối với việc bảo vệ quyền lợi NLĐ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, vì vậy, để nâng cao chất lượng thương luợng, ký kết thực hiện TƯLĐTT, thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty PTSC sẽ tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tập trung xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp trong đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc bảo đảm thực hiện quyền dân chủ của NLĐ. Việc tuyên truyền chế độ chính sách đến người lao động, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng TƯLĐTT phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của từng đơn vị sẽ được quan tâm hơn, sát với đời sống của NLĐ hơn.
Các Công đoàn trực thuộc thực hiện công tác giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, tổ chức lấy ý kiến người lao động về việc thực hiện TƯLĐTT, để tổng hợp kiến nghị sửa đổi bổ sung nội dung TƯLĐTT hàng năm. Công đoàn Tổng Công ty PTSC duy trì công tác đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Công đoàn cơ sở để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
          Công đoàn Tổng Công ty PTSC sẽ tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn về xây dựng và thương lượng ký kết TƯLĐTT để đại diện cho người lao động xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động. Năm 2016 và các năm tiếp theo, Công đoàn Tổng Công ty PTSC sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập công tác, khắc phục khó khăn, khơi dậy tính năng động sáng tạo, ý thức tự giác nhằm hoàn thành tốt nhiệm SXKD, nâng cao lợi nhuận, cải thiện đời sống cho người lao động trong giai đoạn khó khăn về kinh tế hiện nay. 
  Trên đây là một số nội dung tham luận của Công đoàn Tổng Công ty PTSC liên quan đến công tác nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Công đoàn Ngành trong tất cả các mặt hoạt động trong đó việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt TULĐTT để tổ chức Công đoàn chúng ta luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động, góp phần tích cực trong việc động viên cán bộ công đoàn, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cuối cùng, xin được kính chúc tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn!







BÀI THAM LUẬN
“Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).”


Kính thưa các đồng chí.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với ngành nghề kinh doanh: 
· Sản xuất, kinh doanh phân đạm, amôniac hóa lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hóa chất khác;
· Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);
· Sản xuất và kinh doanh điện;
· Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
PVFCCo là Công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức bao gồm Hồi đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc với 03 đơn vị trực thuộc, 04 đơn vị thành viên và 14 phòng ban chức năng. Hiện nay tổng số lao động tại PVFCCo là hơn 1.567 người (Công ty mẹ: 1.285 người), trong đó khoảng 53,4% có trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên, 36,2 % là công nhân kỹ thuật và 10,4% là lao động phổ thông. Về SXKD, hàng năm tiêu thụ trên 1 triệu tấn phân bón các loại, doanh thu vào khoảng 10.000 tỷ đồng/năm
* Những thuận lợi và khó khăn của PVFCCo liên quan đến thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT:
a. Thuận lợi:
· Là công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối nên các lợi ích giữa Doanh nghiệp, Cổ đông và Người lao động cũng được hài hòa hơn so với các doanh nghiệp khác.
· Doanh nghiệp luôn hoạt động với tinh thần trách nhiệm, sẽ chia. Ban lãnh đạo TCT luôn quan tâm và chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV. 
· Luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn (Công ty mẹ), Công đoàn cấp trên.
· Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng những năm qua PVFCCo vẫn là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lợi nhuận hàng năm đều vượt trên ngàn tỷ đồng nên có điều kiện tài chính hơn để quan tâm đến vật chất và tinh thần của NLĐ. 


b. Khó khăn:
- Hiện nay cung cầu về phân bón trên thị trường quốc tế cũng như trong nước cạnh tranh khốc liệt, giá bán thì giảm liên tục trong khi giá đầu vào thì có xu hướng tăng (chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, nguyên vật liệu đầu vào SX nhất là giá khí có xu hướng tăng,…). Khó khăn này sẽ dẫn tới lợi nhuận giảm, việc trích lập các quỹ sẽ giảm theo đáng kể là một thách thức không nhỏ để duy trì hay cải thiện thu nhập NLĐ cũng như các chế độ phúc lợi khác. 
- Về cơ chế trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi kể từ 2016 trở đi sẽ vô cùng khó khăn khi Nghị định 53 của Chính phủ và thông tư 28 của Bộ Lao động- Thương binh xã hội có hiệu lực thi hành (về cơ bản trích lập 2 quỹ chỉ là 3 tháng lương so với thực hiện theo cơ chế cũ không dưới 6-7 tháng lương)
0. Quy trình ký kết TƯLĐ TT tại PVFCCo.
· Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là văn bản thỏa thuận giữa tập thể Người lao động (NLĐ) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể, nội dung của TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho Người lao động so với quy định của pháp luật. Trước khi tến hành thương lượng, ký kết TU&LĐTT các công việc chuẩn bị gồm:
· Công đoàn các cấp lấy ý kiến, kiến nghị của NLĐ thông qua Hội nghị NLĐ các cấp cơ sở tổ chức thường niên hàng năm.
· Công đoàn Tổng Công ty tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Người lao động và chuyển những ý kiến, kiến nghị về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung TƯLĐ gửi cho NSDLĐ để tiến hành các bước thương lượng tập thể (tuy nhiên BCHCĐ cũng sẽ xem xét những ý kiến kiến nghị nào hợp tình hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị mới chuyển lên Tổng giám đốc xem xét).
* Trình tự các thủ tục thương lượng ký, kết TƯLĐTT (kể cả việc sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT) được tiến hành như sau:
Bước 1: Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của BCH Công đòan TCT (ĐD NLĐ) gửi đến, TGĐ chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn (Ban TCNS&ĐT làm đầu mối) nghiên cứu các quy định của pháp luật lao động, căn cứ vào tình hình thực tế của TCT (thuận lợi, khó khăn, các nguồn quỹ,….), cùng các Phòng ban liên quan xem xét các kiến nghị của BCHCĐ, dự kiến các nội dung chấp nhận theo kiến nghị hoặc không chấp nhận theo kiến nghị của CĐ. Các nội dung này sẽ báo cáo với Tổng Giám đốc để xem xét trước khi thương lượng.
Bước 2: Tổng Giám đốc Tổng Công ty/Người được TGĐ ủy quyền gửi thư mời đại diện Ban chấp hành  CĐ TCT v/v tổ chức thương lượng tập thể (trong thư mời có nói rõ thời gian, địa điểm và nội dung thương lượng là thông qua TƯLĐTT).
Thành phần tham dự: Tổng Giám đốc TCT hoặc Người được Tổng Giám đốc TCT ủy quyền, Đại diện Ban TCNS&ĐT là Ban đầu mối tham mưu giúp việc và Đại diện Ban chấp hành CĐ TCT.
Bước 3: Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.
Tổng Giám đốc TCT/Người được ủy quyền chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm và thành phần như thư mời.
Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất thông qua TƯLĐTT và phải có chữ ký của Đại diện Ban chấp hành CĐ và Tổng Giám đốc TCT hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
Bước 4: Ký kết thỏa ước lao động tập thể:
Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện Ban chấp hành CĐ TCT với đại điện NSDLĐ là Tổng Giám đốc TCT hoặc Người được Tổng Giám đốc TCT ủy quyền. Ngày có hiệu lực của TƯLĐTT được ghi trong thoả ước. Nếu không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết. Tổng Giám đốc phải thông báo/công bố cho người lao động trong Tổng Công ty biết.
Bước 5: Gửi thỏa ước lao động tập thể đến Sở LĐTBXH:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, PVFCCo phải gửi (01) một bản thỏa ước lao động tập thể đến Sở LĐTB&XH TP. HCM.
0. Kinh nghiệm để nâng cao chất lượng về thương lượng, ký kết TƯLĐTT  giữa Tổ chức CĐ (đại diện NLĐ) và TGĐ (đại diện NSDLĐ):
· Đảm bảo các điều kiện thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT: Hai bên thương lượng phải đủ tư cách đại diện hợp pháp, nhất là bên đại diện cho tập thể người lao động để đảm bảo TƯLĐTT có hiệu lực.
· Thương lượng trên tinh thần thấu hiểu để hài hòa được lợi ích giữa NLĐ, NSDLĐ và cổ đông nhằm đảm bảo việc thương lượng đàm phán TƯLĐTT thành công (phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm của chủ doanh nghiệp thiên về hướng vì lợi nhuận doanh nghiệp hay thiên về người lao động, coi trọng các chính sách cải thiện thu nhập, chính sách phúc lợi cho người lao động)
· Luôn quan tâm sâu sát với thực tế của Doanh nghiệp, những thuận lợi, khó khăn mà doanh nghiệp đang hoặc sắp xảy ra để có mục tiêu, phương án thương lượng ký kết TƯLĐTT thực sự hiệu quả hướng tới lợi ích chính đáng cho NLĐ nhưng cũng không qúa khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức Công đòan luôn động viên khuyến khích người lao động tích cực tham gia trong SXKD, nâng cao NSLĐ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả SXKD cho DN, làm cơ sở tạo ra tính khả thi trong quá trình thương lượng, ký kết TƯ&LĐTT.
· Thường xuyên giám sát việc thực hiện TƯLĐTT của cả người sử dụng lao động và người lao động; Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề gì không phù hợp thì chủ động yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành thương lượng để điều chỉnh bổ sung các điều khoản trong TƯLĐTT.
0. Việc tổ chức thực hiện TƯLĐTT đã ký kết tại PVFCCo:
· Sau khi TƯLĐTT được ký kết, Người sử dụng lao động phải thông báo TƯLĐTT cho Người lao động biết và thực hiện các CĐCS như quy định tại TƯLĐTT đã thông báo.
· Ban TCNS&ĐT TCT là đầu mối tổ chức thực hiện các CĐCS được quy định tại TƯLĐTT và giải đáp các thắc mắc của Người lao động trong quá trình thực hiện TƯLĐTT.
· Hàng năm Công đoàn Tổng Công ty cùng NSDLĐ phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ Phúc lợi của PVFCCo và Công đoàn Tổng Công ty giám sát việc thực hiện TƯLĐTT.
0. Kiến nghị Công đoàn cấp trên, Nhà nước về các CĐCS.
· Đối với Nhà nước: Rà soát điều chỉnh cơ chế mở đối với Nghị định 53/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH để các doanh nghiệp có thể trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị nhằm ổn định thu nhập, ổn định tâm lý và lực lượng lao động giúp Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời cũng hài hòa lợi ích giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.  
· Đối với Công đoàn cấp trên:
+ Tiếp tục dành sự hỗ trợ cho công đoàn PVFCCo thực hiện tốt các nhiệm vụ.
+ Có ý kiến với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam để cùng có ý kiến với Chính phủ, các Bộ ban ngành nhằm có được các chế độ chính sách hài hòa lợi ích giữa các bên và nâng cao năng suất lao động của các doanh nghiệp.
Trên đây là tham luận về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).”

Xin chân thành cám ơn và kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.
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THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM


- Căn cứ Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội; 
- Căn cứ Quyết định số 199/2006-TTg ngày 29/8/2006 của Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ban hành theo Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ;

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động và Người lao động trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:
1. Người sử dụng lao động:
Ông: Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
2. Đại diện tập thể Người lao động:
Ông: Bùi Quốc Sơn
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. 
Ngoài ra, hai bên cùng nhau thỏa thuận, thống nhất ký kết Thỏa ước Lao động Tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) với những điều khoản sau:


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
Điều 1. Khái niệm:
Thỏa ước Lao động Tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Thỏa ước là cơ sở pháp lý về quan hệ lao động giữa Người sử dụng lao động và Người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:
1. Đối tượng thực hiện Thỏa ước bao gồm: 
a. Các Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
b. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
c. Kiểm soát viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
d. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
e. Người lao động làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo các hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
f. Cán bộ làm công tác Đảng, Công đoàn, đoàn thể chuyên trách thuộc Cơ quan Đảng uỷ Tập đoàn/Đảng ủy Công ty mẹ - Tập đoàn; Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam/Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn; Văn phòng Hội Cựu chiến binh Tập đoàn/Hội Cựu chiến binh Công ty mẹ - Tập đoàn; Văn phòng Đoàn thanh niên Tập đoàn/Đoàn thanh niên Công ty mẹ - Tập đoàn.
2. Đối tượng không thuộc phạm vi thi hành Thỏa ước này, bao gồm: 
Người lao động làm việc theo hợp đồng khoán công việc, khoán gọn, hợp đồng lao động vụ việc có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu và các chuyên gia, tư vấn làm việc theo hợp đồng công việc.
Điều 3. Người sử dụng lao động bảo đảm:
1. Quyền tự do tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể (đã được Nhà nước thừa nhận) của Người lao động; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thiết lập cơ chế và tổ chức đối thoại với tập thể người lao động tại nơi làm việc theo định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của mỗi bên và thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Điều 4. Vai trò của Công đoàn:
Người sử dụng lao động khi tiến hành xây dựng các quy chế, quy định về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ chính sách đối với Người lao động phải có sự tham gia ý kiến của Công đoàn cùng cấp.




Điều 5. Các định nghĩa và từ ngữ viết tắt trong Thoả ước:
1. “Công ty mẹ - Tập đoàn”: bao gồm các Ban/Văn phòng thuộc Bộ máy điều hành Tập đoàn (Cơ quan Tập đoàn) và các Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
2. “Đơn vị”: bao gồm Cơ quan Tập đoàn, các Văn phòng đại diện của Tập đoàn ở trong nước, nước ngoài; các Ban Quản lý dự án, các Chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn, cụ thể bao gồm:
-  Ban QLDA Công trình Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
-  Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.
-  Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.
-  Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1.
-  Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.
-  Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.
-  Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông.
-  Văn phòng Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại phía Nam.
-  Văn phòng Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga và các nước SNG.
-  Văn phòng Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Venezuela.
3. “Thủ trưởng Đơn vị”: là người đứng đầu Đơn vị theo quy định tại Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của Đơn vị (Tổng giám đốc/Giám đốc, Trưởng Ban quản lý dự án, Trưởng Ban/Chánh Văn phòng Tập đoàn, Trưởng Văn phòng đại diện/Chi nhánh).
4. “Người sử dụng lao động”: là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ trưởng Đơn vị và Người được Tổng giám đốc Tập đoàn/Thủ trưởng Đơn vị uỷ quyền theo quy định của pháp luật. 
5. “Người lao động”: là Người lao động làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn theo các Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên.
6. “Bộ Luật lao động”: là Bộ Luật Lao động năm 2012 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động hiện hành.
7. “Luật BHXH”: là Luật Bảo hiểm xã hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. 
8. “HĐLĐ”: viết tắt của Hợp đồng lao động.
9. “BHXH”: viết tắt của Bảo hiểm xã hội.
10. “BHYT”: viết tắt của Bảo hiểm Y tế.
11. “BHTN”: viết tắt của Bảo hiểm thất nghiệp.
12. “BHBS” : viết tắt của Bảo hiểm bổ sung.

Chương II
NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục I
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM VIỆC LÀM
	
Điều 6. Hợp đồng lao động:
Người sử dụng lao động phải thực hiện giao kết HĐLĐ bằng văn bản với Người lao động khi tiếp nhận Người lao động vào làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn. Việc thỏa thuận ký kết và thực hiện HĐLĐ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động cũng như việc sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 7. Thử việc:
Tùy từng trường hợp cụ thể, Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu Người lao động trước khi ký HĐLĐ phải qua thời gian thử việc, thực hiện theo Điều 27 Bộ Luật lao động năm 2012. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc thực hiện theo các quy định của Bộ Luật lao động. 

Điều 8. Trách nhiệm đảm bảo việc làm:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm việc làm và bố trí việc làm cho Người lao động theo đúng công việc, điều kiện làm việc và thời gian được ký kết trong HĐLĐ.
	
Điều 9. Nghĩa vụ người lao động:
Người lao động phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết trong HĐLĐ, thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy lao động và các quy chế, quy định của Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị, đồng thời không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.	
[bookmark: _GoBack]
Điều 10. Chế độ ưu tiên:
Người sử dụng lao động ưu tiên xem xét, tiếp nhận con của Người lao động đã và đang làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn nếu có đủ điều kiện và phù hợp với yêu cầu công việc.

Điều 11. Đào tạo, nâng cao trình độ:
Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch phát triển SXKD của Tập đoàn, Người sử dụng lao động lập kế hoạch đào tạo và xét chọn Người lao động có đủ tiêu chuẩn để đào tạo theo yêu cầu của công việc. Người lao động được cử đi đào tạo được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế Đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị.
Mục II.
THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 12. Thời giờ làm việc:
1. Công ty mẹ - Tập đoàn áp dụng thời giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi ngày làm việc không quá 08 giờ. Thời giờ làm việc cụ thể trong ngày do Người sử dụng lao động quyết định và quy định tại Nội quy lao động phù hợp với tính chất công việc, địa điểm làm việc cụ thể của từng Đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn.
2. Đối với một số lĩnh vực, ngành nghề đặc biệt hoặc một số thời điểm nhất định mà không thể bố trí Người lao động làm việc theo thời gian biểu quy định tại khoản 1 nêu trên, Người sử dụng lao động có quyền quy định thời gian làm việc cụ thể cho các trường hợp này nhưng phải đảm bảo thời gian làm việc trong 01 tuần không quá 40 giờ và phải được quy định tại Nội quy lao động.
3. Đối với Người lao động làm việc trên biển, áp dụng chế độ làm việc 14 ngày liên tục trên biển và ca làm việc là 12 giờ/01 ngày.
Điều 13. Làm thêm giờ:
1. Người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định tại Nội quy lao động được bố trí nghỉ bù hoặc thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ Luật lao động 2012.
2. Đối với Người lao động giữ các chức vụ từ Phó Trưởng Ban Bộ máy điều hành Tập đoàn, Kế toán trưởng/Phó Thủ trưởng các Đơn vị trở lên và các chức vụ tương đương, tiền lương làm thêm giờ đã được tính trong mức tiền lương chức danh, do đó không thực hiện việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ (quy định này phải được thỏa thuận bổ sung tại HĐLĐ).
3. Việc huy động người lao động làm thêm vào các ngày nghỉ hàng tuần vì mục đích từ thiện, ASXH và tổ chức hoạt động phong trào của các đoàn thể:
a. Hằng năm, Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn thống nhất phát động và tổ chức làm thêm vào một số ngày nghỉ hàng tuần trong năm đối với toàn thể Người lao động để thực hiện các mục đích từ thiện, an sinh xã hội và tổ chức hoạt động phong trào của các đoàn thể trong Tập đoàn với tổng số ngày làm thêm không quá 04 ngày trong 01 năm dương lịch. 
b. Người lao động có trách nhiệm và tự nguyện thực hiện làm thêm giờ vào các ngày nghỉ theo quy định (không phân biệt đối tượng thanh toán tiền lương làm thêm giờ).
c. Việc sử dụng kinh phí thu được từ những ngày làm thêm của Người lao động phải được thực hiện thông qua các quy chế, quy định do Tổng giám đốc Tập đoàn phê duyệt và hàng năm Người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai tình hình thu, chi, mục đích sử dụng kinh phí cụ thể để Người lao động được biết và giám sát.
d. Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, vận động Người lao động làm thêm vào các ngày nghỉ hàng tuần do Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn phát động; đồng thời có quyền giám sát việc thu, nộp và sử dụng kinh phí làm thêm giờ do Người lao động đóng góp theo đúng các quy định của Tập đoàn.

Điều 14. Thời giờ nghỉ ngơi:
1. Nghỉ hàng tuần: 
a. Hàng tuần Người lao động được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật.
b. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 12 Thỏa ước này, ngày nghỉ hàng tuần thực hiện theo quy định tại Nội quy lao động nhưng Người lao động được nghỉ ít nhất 08 ngày trong 01 tháng.
c. Người lao động làm việc trên biển được nghỉ 14 ngày liên tục sau thời gian làm việc 14 ngày liên tục trên biển, bao gồm cả ngày nghỉ Lễ và nghỉ hàng tuần.
2. Nghỉ Lễ, Tết: 
Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày Lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Lịch nghỉ vào từng dịp Lễ, Tết cụ thể được thực hiện chung theo thông báo của Tổng giám đốc Tập đoàn.
3. Nghỉ phép hàng năm:
a. Người lao động được nghỉ phép hàng năm theo quy định tại Điều 111 và 112 của Bộ Luật lao động 2012. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí, giải quyết để Người lao động được nghỉ hết số ngày nghỉ phép theo tiêu chuẩn trong năm. 
b. Trong trường hợp Người lao động chưa nghỉ hết phép năm, được quyền xin nghỉ phép cho đến hết quý I của năm sau. Đến hết quý I của năm sau, nếu Người lao động vẫn chưa nghỉ hết phép năm, thì không được tính phép của năm cũ cộng dồn cho năm sau.
c. Người lao động được trả lương cho những ngày chưa nghỉ phép hoặc chưa nghỉ hết theo tiêu chuẩn trong các trường hợp sau:
- Chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.
- Người lao động bị chết/mất tích theo tuyên bố của Tòa án.
- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
- Người sử dụng lao động không bố trí được thời gian nghỉ phép hàng năm cho Người lao động.
d. Việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết theo tiêu chuẩn được căn cứ vào mức lương của tháng làm việc cuối cùng của Người lao động và được xác định theo công thức sau:

                       Mức lương của tháng làm việc cuối cùng

S =                                                                             x    N
22 ngày
Trong đó:
- S: Là số tiền được hưởng.
- N: Là số ngày nghỉ phép chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết theo tiêu chuẩn được tính tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong năm. 
e. Riêng đối với Người lao động khi nghỉ hưu, nếu do yêu cầu của công việc chưa nghỉ phép năm trước và năm làm việc hiện tại (có xác nhận của bộ phận công tác), sẽ được thanh toán số ngày phép chưa nghỉ của năm trước và năm làm việc hiện tại. Trong đó số ngày nghỉ phép được thanh toán của năm hiện tại được tính tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong năm.
4. Nghỉ việc riêng: 
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
a. Người lao động kết hôn hợp pháp: 	nghỉ 05 ngày
b. Con của người lao động kết hôn hợp pháp:	nghỉ 03 ngày
c. Tứ thân phụ mẫu chết, vợ hoặc chồng, con chết:	nghỉ 05 ngày
5. Nghỉ không hưởng lương: 
Khi có nhu cầu, Người lao động có thể thỏa thuận/đề nghị (bằng văn bản) với Người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương và chỉ được phép nghỉ làm việc khi Người sử dụng lao động chấp thuận bằng văn bản, với quy định cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương.

Điều 15. Thời gian tham gia các hoạt động Công đoàn:
Người lao động được bầu, giữ các chức vụ trong tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được sử dụng một số ngày làm việc trong tháng để tham gia các hoạt động Công đoàn và được hưởng nguyên lương theo định mức như sau:
1. Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên: Không quá 04 ngày làm việc/01 tháng.
2. Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên và Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Không quá 03 ngày làm việc/01 tháng.

3. Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn. Ủy viên Ban chấp hành/Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp, Thành viên đối thoại và Thành viên các Ban chuyên đề của Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn: Không quá 02 ngày làm việc/01 tháng.
4. Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ủy ban kiểm tra của Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Theo thời gian yêu cầu, triệu tập của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Mục III
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Điều 16. Trách nhiệm:
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn, định biên, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc điểm, tính chất công việc của Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị. 
2. Người lao động có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, quy chế về lao động và tiền lương do Người sử dụng lao động ban hành.
Điều 17. Mức tiền lương tối thiểu:
Mức tiền lương thấp nhất của Người lao động làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn hoàn thành đủ thời gian, khối lượng và chất lượng công việc không thấp hơn 02 lần mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định/01 tháng.
Điều 18. Thời hạn trả lương: 
Việc trả lương cho Người lao động thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế trả lương của Công ty mẹ - Tập đoàn, Đơn vị và được chuyển vào tài khoản của Người lao động trước ngày 10 hàng tháng.
Điều 19. Việc nâng lương: 
Người sử dụng lao động tổ chức xét nâng bậc lương, tổ chức thi nâng ngạch lương hàng năm cho Người lao động theo quy định của Nhà nước và các quy chế, quy định của Tập đoàn. Người lao động được hưởng đầy đủ tiền lương kể từ ngày đủ điều kiện để nâng bậc, nâng ngạch lương.
Điều 20. Các trường hợp khác:
Trả lương khi ngừng việc, học nghề, khấu trừ lương và trả lương trong thời gian Người lao động được cử đi học, đào tạo, đi công tác được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và các quy chế, quy định của Tập đoàn.

Mục IV
PHÚC LỢI VÀ BẢO ĐẢM CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điều 21. Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng:
1. Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng của Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị được trích lập theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
2. Quỹ khen thưởng được Người sử dụng lao động sử dụng theo quy chế trả thưởng. Các trường hợp, tiêu chuẩn, định mức khen thưởng do Người sử dụng lao động quyết định và trong trường hợp cần thiết, Người sử dụng lao động cần thống nhất với Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp.
3. Quỹ phúc lợi được Người sử dụng lao động sử dụng theo kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi hàng năm đã được thống nhất với Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp. 

Điều 22. Chi Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng:
1. Hàng năm phụ thuộc vào tình hình thực tế và khả năng nguồn quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, Người sử dụng lao động xem xét, quyết định thưởng, hỗ trợ, phân phối cho Người lao động trong các dịp sau:
a/ Tết Dương lịch (01/01 Dương lịch).
b/ Tết Nguyên đán (01/01 Âm lịch).
c/ Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (đối với lao động nữ).
d/ Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
e/ Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5).
f/ Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (đối với con của Người lao động).
g/ Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 (đối với thương binh, gia đình liệt sĩ).
h/ Ngày Quốc khánh (02/9).
i/ Ngày thành lập Ngành Dầu khí Việt Nam (03/9).
k/ Tết Trung thu (15/8 Âm lịch).
l/ Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10 (đối với lao động nữ).
m/ Ngày truyền thống của Ngành Dầu khí (27/11).
n/ Ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12 (đối với các Cựu chiến binh).
o/ Ngày sinh nhật của Người lao động.
2. Ngoài các khoản đã nêu trên, Người sử dụng lao động đảm bảo cho Người lao động được:
a/ Hỗ trợ trang phục làm việc. 
b/ Hỗ trợ kinh phí tham quan, du lịch.
c/ Đảm bảo ăn trưa/ăn ca tại nơi làm việc.
d/ Trợ cấp, hỗ trợ phương tiện đi lại cho Người lao động (trừ các trường hợp được bố trí xe đi làm).
e/ Tặng quà khi người lao động kết hôn hợp pháp.
f/ Tặng quà cho con Người lao động đạt thành tích trong học tập (học sinh giỏi hàng năm, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi của thành phố, tỉnh, quốc gia, quốc tế...).
g/ Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn (từ Quỹ Tương trợ của Tập đoàn và Quỹ Phúc lợi Đơn vị).
h/ Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hoá, thể thao.
i/ Phúng viếng khi tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con của người lao động qua đời.
k/ Trợ cấp đối với Người lao động đã nghỉ hưu.
l/ Tổ chức lễ tang và phúng viếng khi Người lao động (bao gồm cả Người lao động đã nghỉ hưu) qua đời theo quy định của Chính phủ.
m/ Trợ cấp, hỗ trợ phương tiện thông tin liên lạc cho Người lao động.
n/ Hỗ trợ kinh phí chăm sóc sắc đẹp cho Người lao động nữ.

Điều 23. Trợ cấp khi nghỉ hưu:
Người lao động làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn khi nghỉ hưu được hưởng trợ cấp như sau:
1. Trợ cấp thâm niên làm việc trong ngành Dầu khí: với mức cứ mỗi năm làm việc trong ngành Dầu khí (kể từ thời điểm 03/9/1975) là 01 tháng lương làm cơ sở đóng BHXH, trừ các khoảng thời gian sau:
a/ Thời gian người lao động không tham gia BHXH.
b/ Thời gian người lao động đã được hưởng trợ cấp một lần từ quỹ BHXH 
c/ Thời gian người lao động đã được tính để hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm tại các đơn vị cũ.
Nguồn chi trả trợ cấp được lấy từ Quỹ phúc lợi của Đơn vị, nơi người lao động làm việc trước khi nghỉ hưu.
2. Trợ cấp một lần: với mức 04 tháng lương hiện hưởng. Nguồn chi trả trợ cấp được lấy từ Quỹ phúc lợi của Đơn vị, nơi người lao động làm việc trước khi nghỉ hưu.
3. Tiền lương để làm cơ sở tính các khoản trợ cấp nêu trên là tiền lương thực lĩnh của tháng cuối cùng của Người lao động trước khi nghỉ hưu. 

Điều 24. Trợ cấp thôi việc: 
Người lao động khi thôi việc, chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật được thanh toán trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật lao động (kể cả thôi việc để chuyển đến các đơn vị khác trong Tập đoàn).
Điều 25. Trợ cấp khác:
Trường hợp Người lao động đang làm việc bị chết, ngoài các chế độ quy định của nhà nước và trợ cấp theo quy định tại khoản 1, điều 23 của Thỏa ước này, Người sử dụng lao động có trách nhiệm cùng với gia đình Người lao động tổ chức tang lễ, mai táng và trợ cấp bằng tiền cho gia đình Người lao động tối thiểu là 10 triệu đồng từ Quỹ Phúc lợi của Đơn vị.
Người sử dụng lao động tạo điều kiện về công ăn việc làm cho vợ hoặc chồng, con của Người lao động bị thiệt mạng khi điều kiện cho phép.


Điều 26. Bảo hiểm: 
1. Người sử dụng lao động và Người lao động có nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH. 
2. Người sử dụng lao động mua Bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho Người lao động với mức tối đa cho phép theo quy định của pháp luật, Người lao động tự nguyện tham gia Bảo hiểm hưu trí tự nguyện với mức tham gia tối thiểu là  300.000 đồng/tháng.
3. Hàng năm, phụ thuộc vào khả năng nguồn quỹ, Người sử dụng lao động xem xét mua bổ sung Bảo hiểm trách nhiệm cao cho Người lao động.
Điều 27. Khám sức khỏe: 
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho Người lao động định kỳ ít nhất một lần/năm; 
2. Đối với nữ CBCNV và những người mắc bệnh nghề nghiệp được khám chuyên khoa một lần/01 năm. 
3. Khi ốm đau thông thường Người lao động được khám và cấp thuốc tại phòng Y tế của Tập đoàn và của Đơn vị.
Điều 28. Nghỉ ốm:
Trường hợp do ốm đau phải nghỉ việc để điều trị tại bệnh viện, người lao động được hưởng trợ cấp từ Cơ quan BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH và được hưởng trợ cấp từ Quỹ tương trợ Dầu khí.
Người lao động nghỉ làm việc dưới 03 ngày, có giấy xác nhận của Bệnh viện và có chỉ định của Bác sỹ về việc yêu cầu tạm nghỉ lao động trong thời hạn nhất định, được hưởng nguyên lương; nhưng tổng thời gian được hưởng nguyên lương không quá 10 ngày (cộng dồn) trong 01 năm.

Điều 29. Hỗ trợ người thân khi ốm đau: 
Khi vợ hoặc chồng, bố/mẹ, con của người lao động ốm đau phải điều trị dài ngày tại bệnh viện thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị Người sử dụng lao động xem xét, quyết định trợ cấp cho Người lao động từ Quỹ phúc lợi và Quỹ tương trợ Dầu khí.
Điều 30. Hỗ trợ khi sinh con: 
Lao động nữ khi sinh con thứ nhất, con thứ hai được trợ cấp từ Quỹ phúc lợi với mức: 10 triệu đồng. Các trường hợp sinh đôi, sinh ba... được hưởng trợ cấp gấp 2, 3 lần tương ứng.

Mục V.
AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 31. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động - Người lao động:
1. Người sử dụng lao động trang bị đầy đủ, đúng quy định về bảo hộ lao động cho Người lao động, hàng năm mở các lớp đào tạo cho Người lao động về kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn cho Người và tài sản của Đơn vị.
2. Người lao động có trách nhiệm học tập và phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy nổ của Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị.

Mục VI.
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG - TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 32. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất:
Người sử dụng lao động và Người lao động thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động, quy chế về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do Công ty mẹ - Tập đoàn và Đơn vị ban hành.
Mục VII.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 33. Giải quyết tranh chấp lao động:
Trong quá trình thực hiện Thỏa ước nếu có tranh chấp (kể cả tranh chấp cá nhân và tập thể), hai bên tiến hành trao đổi, thương lượng, hòa giải nội bộ. Trường hợp không giải quyết được bằng biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ đề nghị Hội đồng trọng tài/Tòa án Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc Hội đồng trọng tài/Tòa án nhân dân địa phương nơi có trụ sở làm việc của Đơn vị giải quyết theo quy định của pháp luật.
Chương III.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Cam kết:
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong bản Thỏa ước này. Những trường hợp không quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong Thỏa ước này sẽ được giải quyết theo luật định. 

Điều 35. Hiệu lực và điều khoản thi hành:
1. Toàn bộ các điều khoản được quy định trong Thỏa ước này có giá trị trong vòng 36 tháng và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung hoặc kéo dài thời hạn của Thỏa ước thì hai bên tiến hành thương lượng, bổ sung bằng phụ lục có ký kết của hai bên.
3. Bãi bỏ các quy định trước đây trong Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Đơn vị trái với những điều quy định của Thỏa ước này.	

Thỏa ước này được lập thành 05 bản, mỗi bên giữ 01 bản, gửi báo cáo 03 bản (gồm: 01 bản gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, 01 bản gửi Hội đồng thành viên, 01 bản gửi Công đoàn Dầu khí Việt Nam). 
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THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DÂU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, hiệu lực 01/5/2013;   
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động; và các văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước,

Chúng tôi gồm:

1.   ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: (NSDLĐ)
	Ông: Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

2.   ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG: (NLĐ)
      Ông: Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Cùng nhau thỏa thuận ký kết Thỏa ước lao động tập thể như sau:

I. Những quy định chung:
- Đối tượng thi hành bản Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là TƯTT) là Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Người sử dụng lao động (sau đây viết tắt là NSDLĐ) và Người lao động (sau đây viết tắt là NLĐ) của Tổng Công ty (viết tắt là TCT). 
- Bản TƯTT này quy định quan hệ giữa Người sử dụng lao động và tập thể Người lao động, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn TƯTT có hiệu lực và phù hợp với những quy định của pháp luật (chỉ nêu những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật hiện hành, không bao gồm những nội dung quy định của Pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên). 
- Thời hạn có hiệu lực của TƯTT là ba (03) năm kể ngày 01/07/2016.
II. Nội dung thỏa thuận trong TƯTT.
1. Thời gian làm việc: 44 giờ/tuần.
- Đối với khối hành chính:
Tùy vào tính chất công việc, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, NSDLĐ có thể xem xét bố trí giảm thời gian làm việc xuống  dưới 44 giờ làm việc/tuần.
- Đối với khối đi ca:
Thời gian làm việc được bố trí theo lịch đi ca, trên cơ sở phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trường hợp NLĐ đi làm đủ theo lịch ca nhưng do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì NLĐ được bố trí nghỉ bù hoặc trả lương thêm giờ.
2. Nghỉ phép và thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép:
- Ngoài ngày nghỉ theo chế độ quy định, theo thâm niên cứ 05 năm công tác tại TCT (tính từ ngày thành lập Ban QLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ 27/3/2001) NLĐ được nghỉ thêm 01 ngày phép.
- Những trường hợp nêu dưới đây được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép gồm: 
+ NLĐ có nhu cầu nghỉ phép năm nhưng do yêu cầu SXKD mà TCT không thể bố trí cho NLĐ nghỉ phép được (tính đến thời điểm 31/6 năm sau).
+ Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) để làm nghĩa vụ quân sự.
+ Hết hạn HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu công nghệ, bị sa thải, nghỉ hưu, chết.
3. Các ngày nghỉ việc riêng NLĐ được hưởng nguyên lương, nghỉ không hưởng lương: 
- Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
+ 05 ngày khi NLĐ kết hôn (không kể ngày nghỉ hàng tuần, đi đường);
+ 03 ngày khi NLĐ có con kết hôn (không kể ngày nghỉ hàng tuần, đi đường);
+ 05 ngày khi NLĐ có thân nhân chết: bố mẹ đẻ, bố mẹ bên vợ, bên chồng; vợ hoặc chồng, con. (không kể ngày nghỉ hằng tuần, đi đường).
+ 01 ngày khi bố hoặc mẹ (cả bên vợ/bên chồng) kết hôn (không kể ngày nghỉ hàng tuần, đi đường).
Nếu những ngày nghỉ quy định như trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ giãn ca thì NLĐ được nghỉ bù.
Số ngày đi đường có hưởng lương được tính cụ thể như sau: Nếu NLĐ nghỉ từ Huế trở ra Bắc: tối thiểu 04 ngày (nếu trên 04 ngày sẽ tính ngày đi đường thực tế); Từ Đà Nẵng trở vào: tối thiểu 02 ngày (nếu trên 02 ngày sẽ tính ngày đi đường thực tế); Nghỉ tại địa phương nơi cư trú: không được hưởng ngày đi đường.
- Khi NLĐ được NSDLĐ cho phép nghỉ việc không hưởng lương thì: Nếu nghỉ dưới 01 tháng TCT sẽ tiếp tục đóng các khoản phải nộp Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ như trong thời gian làm việc.
4. TCT thực hiện mua các loại hình bảo hiểm cho: Người đại diện Tập đoàn Dầu khí tại TCT; NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên đang làm việc tại TCT, các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp mà TCT đầu tư 100% phần vốn góp (trừ NLĐ đang biệt phái sang các đơn vị khác ngoài TCT, do đơn vị đó chi trả tiền lương và chế độ chính sách). Các chương trình bảo hiểm TCT thực hiện mua cho các đối tượng trên gồm:
- Mua Bảo hiểm trách nhiệm con người (PVIcare): Tùy theo khả năng, điều kiện của TCT và mức phí thông báo của PVI hàng năm để mua bảo hiểm nhưng không thấp hơn các mức phí dưới đây: 
+ Chương trình 1: Người đại diện Tập đoàn tại TCT 15.000.000 đồng/người/năm
+ Chương trình 2: Các chức danh quản lý từ Phó phòng (và tương đương) trở lên 10.000.000 đồng/người/năm.
+ Chương trình 3: Người lao động còn lại 7.000.000 đồng/người/năm.
- Mua bảo hiểm tai nạn khi đi công tác nước ngoài theo mức giá do TCT thỏa thuận với đơn vị cung cấp bảo hiểm (PVI). Mức trách nhiệm bảo hiểm không thấp hơn 50.000 USD/vụ.
- Chế độ mua BH hưu trí tích lũy (Bảo việt): Mức đóng hàng tháng cho NLĐ = HSL chức danh x Mức lương tối thiểu TCT x 15%.
- Chế độ mua BH hưu trí tự nguyện (PVI Sunlife): Mức đóng hàng tháng cho NLĐ = HSL chức danh x Mức lương tối thiểu TCT x 18%.
Nguồn chi để mua các loại bảo hiểm trên: từ chi phí sản xuất kinh doanh của TCT.
5. Các khoản chi khác từ quỹ phúc lợi: Tùy thuộc vào khả năng nguồn quỹ phúc lợi hàng năm của Tổng Công ty, Người sử dụng lao động, Đại diện BCH Công đoàn bàn bạc thống nhất mức chi những chính sách phúc lợi khác (nếu có) từ quỹ phúc lợi nhằm động viên, khuyến khích người lao động (ngoài Chính sách nhân viên TCT).  
6. Hai bên sẽ thành lập đoàn kiểm tra hỗn hợp để xem xét việc thực hiện những điều khoản đã thỏa thuận trên khi một bên có yêu cầu.

TƯTT này được ký làm 04 (bốn) bản tại Tp.Hồ Chí Minh ngày …. tháng …… năm 2016 và sẽ được gửi 01 bản đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.
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